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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng 

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc 

biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố 

dân cư, phát triển các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng … 

Hiến pháp nư c cộng hoà xã hội chủ ngh a Việt Nam năm      quy định 

t i  hoản   Điều     Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, ngu n lực 

quan trọng phát triển đất nư c, đư c quản lý theo pháp lu t.” 

Lu t Đất đai năm      t i Chương   Điều    quy định " Nhà nư c quyết 

định mục đích sử dụng đất thông qua quy ho ch sử dụng đất, kế ho ch sử dụng 

đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất" và t i Chương   Điều     hoản 

  quy định "Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất của cấp huyện". 

Theo quy định t i  hoản   Điều  7 Lu t Đất đai      (đư c sửa đổi bởi 

 hoản   Điều 6 Lu t sửa đổi, bổ sung một số Điều của  7 Lu t có liên quan đến 

quy ho ch    8 thì  ế ho ch sử dụng đất cấp huyện đư c l p hàng năm nên 

việc l p  ế ho ch sử dụng đất năm      huyện Hà Quảng là cần thiết, phù h p 

quy định pháp lu t. 

Công tác l p kế ho ch sử dụng đất có ý ngh a quan trọng trong công tác 

quản lý Nhà nư c về đất đai. Theo quy định t i Điều 6 , 6 , 6  Lu t đất đai năm 

    , thực hiện kế ho ch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhằm định hư ng 

căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu h i 

đất để thực hiện các dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát 

triển kinh tế - xã hội vì l i ích quốc gia, công cộng. 

Thực hiện Văn bản số 988 U N -NĐ ngày  7 tháng   năm      của 

U N  tỉnh Cao  ằng V v giao nhiệm vụ l p  ế ho ch sử dụng đất năm      

cấp huyện. Công văn số 1471/STNMT-QLĐĐ ngày 15 tháng 8 năm    2 của 

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Cao  ằng V/v hư ng d n triển khai l p kế 

ho ch sử dụng đất năm      cấp huyện. Công văn số 1988/UBND-TNMT ngày 

01/07/2022 của U N  huyện Hà Quảng V v hư ng d n đăng ký  anh mục các 

công trình, dự án cần thu h i đất, chuyển mục đích sử dụng đất để l p  ế ho ch 

sử dụng đất năm    3 huyện Hà Quảng. Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng tiến 

hành thực hiện l p  Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng”. 

2. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

huyện Hà Quảng 

2.1. Căn cứ pháp lý  

- Lu t Đất đai năm   13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Lu t Quy ho ch số       7 QH   ngày    tháng    năm    7; 
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- Lu t Quy ho ch đô thị số       9 QH   ngày  7 tháng 6 năm    9; 

- Lu t Lâm Nghiệp – Lu t số  6    7 QH   ngày          7; 

- Lu t Xây dựng – Lu t số         QH   ngày  8 6     ; 

- Lu t xây dựng – Lu t số 6     QH   ngày  7  6      (Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Lu t xây dựng); 

- Lu t sửa đổi, bổ sung một số điều của  7 Lu t có liên quan đến quy 

ho ch số       8 QH   ngày    tháng    năm    8; 

- Nghị định số số         NĐ-CP ngày    tháng   năm      của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Lu t Đất đai; 

- Nghị định số         NĐ-CP ngày    tháng   năm      của Chính phủ 

Quy định về giá đất; 

- Nghị định số         NĐ-CP ngày    tháng   năm      của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số  6      NĐ-CP ngày    tháng   năm      của Chính phủ 

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nư c; 

- Nghị định số  7      NĐ-CP ngày    tháng   năm     , quy định về 

b i thường, hỗ tr , tái định cư khi Nhà nư c thu h i đất; 

- Nghị định số         NĐ-CP ngày    tháng   năm      của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất tr ng lúa; 

- Thông tư số  7    8 TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm    8 của 

 ộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và l p 

bản đ  hiện tr ng sử dụng đất; 

- Thông tư số         TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm      của  ộ 

trưởng  ộ Tài nguyên và Môi Trường quy định kỹ thu t việc l p, điều chỉnh quy 

ho ch, kế ho ch sử dụng đất; 

- Nghị quyết số 86  NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 1 năm      của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao  ằng; 

- Nghị quyết số  8/2020/NQ-HĐN  ngày 16 tháng    năm      của Hội 

đ ng nhân dân tỉnh Cao  ằng về phê duyệt  ế ho ch đầu tư công năm     ; 

- Nghị Quyết số 69 NQ-HĐN  ngày    tháng 8 năm      của HĐND 

huyện Hà Quảng V v Phê chuẩn kế ho ch vốn đầu tư công trung h n giai đo n 

2021-      vốn ngân sách địa phương do huyện bố trí; 

- Nghị quyết số 68 NQ-HĐN  ngày  9 tháng 9 năm      của HĐN  

tỉnh Cao  ằng Nghị quyết kế ho ch đầu tư công trung h n     -2025 vốn ngân 

sách địa phương tỉnh Cao  ằng; 

- Nghị quyết số 69      NQ-HĐN  ngày  9 tháng 9 năm      của Hội 

đ ng nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Điều chỉnh, bổ sung kế ho ch đầu tư công 

năm      tỉnh Cao  ằng; 

https://baotainguyenmoitruong.vn/Nghi-quyet-so-864/NQ-UBTVQH14-ptag.html
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- Nghị quyết số 86 NQ-HĐN  ngày    tháng    năm      của Hội đ ng 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về kế ho ch đầu tư công trung h n giai đo n     -2025 

của tỉnh Cao  ằng; 

- Nghị quyết 87 NQ-HĐN  ngày    tháng    năm      của Hội đ ng 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về kế ho ch đầu tư công năm      tỉnh Cao  ằng; 

- Nghị quyết 97 NQ-HĐN  ngày    tháng    năm      của Hội đ ng 

nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua  anh mục các dự án, công trình cần thu h i 

đất trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm     ; 

- Nghị quyết 98 NQ-HĐN  ngày    tháng    năm      của Hội đ ng 

nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua  anh mục các dự án, công trình đăng ký 

nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm     ; 

- Nghị quyết số    NQ-HĐN  ngày    7      của HĐN  tỉnh điều 

chỉnh, bổ sung  ế ho ch đầu tư công trung h n giai đo n     -     vốn ngân 

sách địa phương tỉnh Cao  ằng (lần 2); 

- Nghị quyết  9 NQ-HĐN  ngày    tháng 7 năm      của Hội đ ng 

nhân dân tỉnh Cao  ằng V v phân bổ ngân sách nhà nư c năm      thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao  ằng; 

- Nghị quyết số    NQ- HĐN  ngày    8      của HĐN  tỉnh điều 

chỉnh, bổ sung  ế ho ch đầu tư công trung h n giai đo n     -     vốn ngân 

sách địa phương tỉnh Cao  ằng (lần  ); 

- Nghị quyết  7 NQ-HĐN  ngày    tháng 7 năm      của Hội đ ng 

nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua  anh mục các dự án, công trình cần thu h i 

đất trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm      ( ổ sung, điều chỉnh đ t  ); 

- Nghị quyết  8 NQ-HĐN  ngày    tháng 7 năm      của Hội đ ng 

nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua  anh mục các dự án, công trình đăng ký 

nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm      ( ổ sung, điều chỉnh đ t  ); 

- Nghị quyết  7 NQ-HĐN  ngày    tháng 8 năm      của Hội đ ng 

nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua  anh mục các dự án, công trình cần thu h i 

đất trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm      ( ổ sung, điều chỉnh đ t  ); 

- Nghị quyết  8 NQ-HĐN  ngày    tháng 8 năm      của Hội đ ng 

nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua  anh mục các dự án, công trình đăng ký 

nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm      ( ổ sung đ t  ); 

- Nghị quyết 7  NQ-HĐN  ngày    tháng    năm      của Hội đ ng 

nhân dân tỉnh Cao  ằng V v Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  

ngày    tháng 7 năm      của Hội đ ng nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc phân 

bổ ngân sách nhà nư c năm      thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Cao  ằng; 
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- Nghị quyết 9  NQ-HĐN  ngày  9 tháng    năm      của Hội đ ng 

nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua  anh mục các dự án, công trình cần thu h i 

đất trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm    3; 

- Nghị quyết 96/NQ-HĐN  ngày 09 tháng    năm    2 của Hội đ ng 

nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua  anh mục các dự án, công trình đăng ký 

nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm    3; 

- Quyết định số      QĐ-TTg ngày    tháng 9 năm      của Thủ tư ng 

Chính phủ về việc giao vốn kế ho ch đầu tư công trung h n vốn Ngân sách nhà 

nư c giai đo n      – 2025; 

- Quyết định số     QĐ-UBND, ngày 31 tháng 3 năm      của U N  

tỉnh Cao  ằng về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy ho ch   lo i 

rừng tỉnh Cao  ằng; 

- Quyết định số  8 6 QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm      của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt kế ho ch sử dụng đất năm      của 

huyện Hà Quảng; 

- Quyết định số      QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm      của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án 

vào  ế ho ch sử dụng đất năm      huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng (đ t  ); 

- Quyết định số  6   QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm      của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án 

vào  ế ho ch sử dụng đất năm      huyện Hà Quảng (đ t 2); 

- Quyết định số  9   QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm      của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt bổ sung các công trình, dự án 

vào  ế ho ch sử dụng đất năm      huyện Hà Quảng (đ t  ); 

- Quyết định số  7  QĐ-UBND ngày 07 tháng   năm      của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao  ằng về việc công bố hiện tr ng rừng tỉnh Cao  ằng năm     ; 

- Quyết định số   99 QĐ-U N  ngày  8 tháng    năm      của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng Về việc phê duyệt Quy ho ch sử dụng đất đến năm 

     huyện Hà Quảng; 

- Quyết định số  640 QĐ-U N  ngày    tháng    năm      của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt kế ho ch sử dụng đất năm      của 

huyện Hà Quảng; 

- Quyết định số 8   QĐ-U N  ngày    tháng 7 năm      của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt bổ sung địa chỉ bán đấu giá quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền v i đất vào  ế ho ch sử dụng đất năm      huyện 

Hà Quảng (đ t  ); 

- Quyết định số    7 QĐ-U N  ngày  7 tháng 8 năm      của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án 

vào  ế ho ch sử dụng đất năm      huyện Hà Quảng (đ t  ); 
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- Quyết định số 8   QĐ-U N  ngày  6        của U N  tỉnh Cao 

 ằng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Cấp điện cho 

các xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao  ằng và Quyết định số 99  QĐ-

 QL A ngày            của  an QL A đầu tư và xây dựng phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án: Cấp điện cho các xóm chưa có điện 

trên địa bàn tỉnh Cao  ằng; 

- Quyết định số 77  QĐ-PCC  ngày    7      của Công ty điện lực Cao 

 ằng V v phê duyệt dự án ĐTX  công trình: Xây dựng, cải t o lư i điện huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng và Tờ trình số      TTr-PCC  ngày  7 8      của 

Công ty điện lực Cao  ằng V v đăng ký kế ho ch sử dụng đất các công trình 

năm      của Công ty điện lực Cao  ằng; 

- Quyết định số   9  QĐ-BCA-H   ngày  6 6      của  ộ Công An V v 

phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã, thị 

trấn biên gi i thuộc công an các tỉnh; 

- Quyết định      QĐ- QP ngày  7 7      của  ộ Quốc Phòng V/v phê 

duyệt danh mục dự án mở m i thuộc  ế ho ch đầu tư trung h n   năm      - 

     ngu n NSQP (Công trình phổ thông) và Văn bản số 67   CH-TM ngày 

           của  an chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng; 

- Quyết định số   9  QĐ- QP ngày  6        của  ộ Quốc Phòng V v phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án ĐTX  công trình (giai đo n  )  hu kinh tế Quốc 

phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng Q    và Quyết định số  6 8 QĐ-

 QP ngày  8 7      của  ộ Quốc Phòng V v phê duyệt "Điều chỉnh quy ho ch 

khu kinh tế - quốc phòng Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng Q    đến năm     ". 

- Quyết định      QĐ-U N  ngày  9 8      của U N  huyện Hà 

Quảng V v Phê duyệt  áo cáo kinh tế kỹ thu t xây dựng công trình: Đường 

GTNT Cả Poóc -  éo  è, xã Mã  a, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng; 

- Quyết định 6   QĐ-U N  ngày  8 tháng   năm      của U N  

huyện Hà Quảng V v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thu t xây dựng công trình: 

Mở m i đường GTNT Thin Tẳng - Lũng Riểng, xã Mã  a, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng; 

- Quyết định số 9   QĐ-BTP ngày 03/16/2021 của  ộ Tư pháp về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư trụ sở cơ quan THA S giai đo n     -

     trên địa bàn tỉnh Cao  ằng; 

- Quyết định số   7  QĐ-BNN- H ngày    7      của  ộ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Về chủ trương đầu tư  ự án xây dựng các công trình cấp, 

trữ nư c vùng Lục khu tỉnh Cao  ằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện 

Mường Tè tỉnh Lai Châu và Văn bản số  77  NN- H ngày           của  ộ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Về Thông báo kế ho ch vốn đầu tư năm 
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     dự án: Xây dựng các công trình cấp, trữ nư c vùng Lục khu tỉnh Cao  ằng, 

vùng núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu; 

- Quyết định số 8  QĐ-U N  ngày            của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao  ằng quyết định chấp thu n chủ trương đầu tư đ ng thời chấp thu n 

nhà đầu tư và Quyết định số  7 7 QĐ-U N  ngày  9 9      của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao  ằng phê duyệt trữ lư ng khoáng sản đá vôi trong   áo cáo thăm 

dò khoáng sản làm v t liệu xây dựng thông thường t i mỏ đá Nà Cháo, xóm Nà 

Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng”; 

- Quyết định số  79 QĐ-U N  ngày           của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao  ằng V v Quyết định chấp thu n chủ trương đầu tư đ ng thời chấp 

thu n nhà đầu tư và Công văn số 6   U N -NĐ ngày           của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng V v Chấp thu n việc Công ty TNHH   6 Cao  ằng 

nh n chuyển như ng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 

dự án phi nông nghiệp; 

- Quyết định số      QĐ-U N  ngày            của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao  ằng Về chủ trương đầu tư  ự án: H  tầng kỹ thu t đô thị và khu tái 

định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng và  áo cáo số 

3096/BC-U N  ngày  7         của U N  huyện Hà Quảng V v  áo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư  ự án: H  tầng kỹ thu t đô thị và khu tái định cư thị trấn 

Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng;  ế ho ch số       H-UBND 

ngày    8      của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng V v  ế ho ch đầu tư 

công năm      huyện Hà Quảng; 

- Quyết định  9  QĐ-TTg ngày           của Thủ tư ng Chính phủ phê 

duyệt Quy ho ch xây dựng  hu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao  ằng đến năm     ; 

- Quyết định số      QĐ-U N  ngày    tháng 8 năm      của Uỷ ban 

nhân dân huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục 

tiêu, nhiệm vụ năm      thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

-  ế ho ch số   7   H-U N  ngày  9 8      của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Cao  ằng V v  ế ho ch đầu tư công năm      tỉnh Cao  ằng; 

- Công văn số   78 U N - T ngày  6         của U N  tỉnh Cao 

 ằng về việc chấp thu n địa điểm đầu tư xây dựng đầu tư xây dựng công trình 

Cải t o mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Hà Quảng (Cơ sở  ); 

- Tờ trình số  97  TTr- CH ngày    8      của  ộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Cao  ằng V v đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình: Xây dựng nhà tiểu đội  ân quân thường trực xã Lũng Nặm, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng và Đề án số    ĐA-U N  ngày  6        của 

U N  tỉnh Cao  ằng V v Xây dựng lực lư ng và chế độ, chính sách đối v i 

dân quân tự vệ tỉnh Cao  ằng giai đo n     -2025; 

- Văn bản số   66  CA-H02 ngày 26/3/2020 của  ộ Công an về quy 
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ho ch, bố trí quỹ đất an ninh để xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc bộ 

công an trên toàn quốc. 

- Văn bản số       QP-TM ngày  6 7      của  ộ Quốc Phòng V v 

chuyển giao đất quốc phòng của Q   và  Đ P cho U N  tỉnh Cao  ằng quản 

lý, sử dụng; Văn bản số  6    Đ P-TM ngày    8      của  ộ độ biên phòng 

V v chuyển giao đất quốc phòng của bộ đội biên phòng tỉnh Cao  ằng cho 

U N  tỉnh Cao  ằng quản lý, sử dụng và Văn bản số      U N -TH ngày 

   9      của U N  tỉnh Cao  ằng V v chuyển giao đất quốc phòng của  ộ 

đội  iên phòng tỉnh Cao  ằng;  

- Văn bản số 988/UBND-NĐ ngày 27 tháng 4 năm    2 của U N  tỉnh 

Cao  ằng về việc giao nhiệm vụ  l p  ế ho ch sử dụng đất năm    3 cấp huyện; 

- Công văn số 1471/STNMT-QLĐĐ ngày 18 tháng 5 năm    2 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao  ằng về việc hư ng d n triển khai l p  ế 

ho ch sử dụng đất năm      cấp huyện; 

- Công văn số  988 U N -TNMT ngày     7      của U N  huyện 

Hà Quảng V v hư ng d n đăng ký  anh mục các công trình, dự án cần thu 

h i đất, chuyển mục đích sử dụng đất để l p  ế ho ch sử dụng đất năm      

huyện Hà Quảng. 

2.2. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ 

- Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng V/v báo cáo Kết quả thực 

hiện  ế ho ch phát triển kinh tế - xã hội năm      và phương hư ng nhiệm vụ 

trọng tâm năm    3; 

-  ế ho ch số       H-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của U N  

huyện Hà Quảng V v kế ho ch Phát triển kinh tế - xã hội   năm     -2025; 

-  ế ho ch đầu tư công năm    2 của huyện Hà Quảng và tỉnh Cao  ằng; 

- Báo cáo Kế ho ch sử dụng đất năm    1, 2022 huyện Hà Quảng; 

- Thống kê đất đai năm   21 (đến ngày    tháng 12 năm 2021) huyện Hà Quảng; 

- Các lo i bản đ  có liên quan trên địa bàn huyện Hà Quảng. 

3. Sản phẩm giao nộp 

- Thành phần h  sơ:  áo cáo thuyết minh tổng h p  ế ho ch sử dụng đất, 

bản đ   ế ho ch sử dụng đất, bản đ  khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất, 

t p bản vẽ, đ a C . 

- Số lư ng h  sơ giao nộp: Phục vụ lưu trữ và sử dụng (   bộ g m: 

U N  tỉnh   , Sở Tài nguyên và Môi trường   , phòng Tài nguyên và Môi 

trường   ). Phục vụ công khai theo quy định (U N  huyện   , các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện). 
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 

1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Hà Quảng là huyện miền núi, vùng cao, biên gi i, nằm về cực bắc 

của tỉnh Cao  ằng, có diện tích tự nhiên là: 81.117,52 ha, g m  9 xã và    thị trấn. 

- Tọa độ địa lý: 

+ V  độ bắc:   ˚  ’  ’’ đến   ˚ 9’  ” 

+  inh độ đông:    ˚ 7’  ” đến   6˚ 6’  ” 

- Vị trí  địa lý tiếp giáp: 

+ Phía  ắc giáp: tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. 

+ Phía Nam giáp huyện: Nguyên Bình, Hòa An. 

+ Phía Đông giáp huyện: Trùng  hánh. 

+ Phía Tây giáp huyện:  ảo L c, Nguyên  ình. 

Huyện Hà Quảng cách trung tâm thành phố Cao  ằng khoảng    km về 

phía Tây  ắc, huyện có tuyến đường H  Chí Minh (tỉnh lộ     cũ) ch y qua nối 

liền giữa hai huyện Hà Quảng, huyện Hòa An ra thành phố Cao  ằng. 

Thực hiện Nghị quyết số 86  NQ-UBTVQH14 ngày            của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 

thuộc tỉnh Cao  ằng. Huyện Thông Nông sáp nh p toàn bộ diện tích tự nhiên và 

các đơn vị hành chính vào huyện Hà Quảng. Sau sáp nh p, huyện  Hà Quảng có 21 

đơn vị hành chính, g m 19 xã và 02 thị trấn, g m các xã, thị trấn: Ngọc Đào, Sóc 

Hà, Trường Hà, Quý Quân, Lũng Nặm, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, H ng Sỹ, 

Mã Ba, Thư ng Thôn, thị trấn Xuân Hòa, Thanh Long, Cần Yên, thị trấn Thông 

Nông, Lương Can, Cần Nông, Yên Sơn, Ngọc Động, Đa Thông, Lương Thông. 

Huyện Hà Quảng có 8 xã biên gi i giáp biên v i Trung Quốc, v i tổng 

chiều dài đường biên gi i là 74,871 km, bao g m các xã: Sóc Hà, Trường Hà, 

Lũng Nặm, Cải Viên, Nội Thôn, Tổng Cọt, Cần Nông, Cần Yên. Huyện có cửa 

khẩu Sóc Giang (thuộc xã Sóc Hà) và nhiều đường mòn dân sinh. 

1.2. Địa hình, địa mạo 

- Huyện Hà Quảng có đặc điểm là vùng núi cao, có nhiều núi đá vôi và 

đ i chiếm phấn l n diện tích tự nhiên v i độ dốc l n và đổ xuống phía Nam và 

Đông Nam. 

 - Về vùng địa lý, toàn bộ diện tích của huyện có thể chia làm   vùng, phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội như sau: 

+ Tiểu vùng thấp: Đây là tiểu vùng có các thung lũng tương đối bằng 

phẳng, đất canh tác chủ yếu là đất tr ng lúa, có hệ thống sông suối cơ bản đáp 

ứng đư c nhu cầu về nư c cho sản xuất và sinh ho t của nhân dân. 

https://baotainguyenmoitruong.vn/Nghi-quyet-so-864/NQ-UBTVQH14-ptag.html
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+ Tiểu vùng cao: Đây là tiểu vùng hầu như không có sông suối, không đủ 

nư c cho sinh ho t và sản xuất, đất canh tác chủ yếu là đất tr ng hoa màu, kết cấu 

h  tầng cũng chưa đáp ứng đư c nhu cầu đi l i, lưu thông hàng hóa của nhân dân. 

1.3. Khí hậu 

Nằm trong khu vực khí h u nhiệt đ i gió mùa v i đầy đủ   mùa, bị ảnh 

hưởng nhiều của tiểu vùng khí h u phía  ắc, có núi đá. Nhiệt độ trung bình năm 

từ   ℃ đến   ℃, tối cao lên đến  8℃ (tháng 7) và tối thiểu là  ℃ (tháng   ). 

Lư ng mưa trung bình năm thấp, đ t khoảng  .8   mm, t p trung cao nhất vào 

tháng 7, tháng 8, chiếm 8 % (mùa mưa) và thấp nhất vào tháng  . 

1.4. Thủy Văn 

Trên địa bàn huyện có 3 con sông, suối chính là: sông Bằng Giang, suối 

Lê Nin và suối Phù Ngọc cùng v i rất nhiều nhánh t o thành m ng lư i thuỷ văn 

và cảnh quan thiên nhiên rất đẹp. 

Hệ thống h  thưa th t, có 2 h  chính là h  Bản Nưa, h  Kẻ Hiệt cung cấp 

nư c cho sản xuất và sinh ho t. Các xã phân bố ở vùng cao tuy đã đư c quan 

tâm làm bể chứa nư c nhưng hiện nay việc cấp nư c sinh ho t còn gặp nhiều 

khó khăn, ảnh hưởng rất l n đến đời sống cũng như sản xuất của nhân dân. 

1.5. Các nguồn tài nguyên và thực trạng môi trường. 

1.5.1. Tài nguyên đất 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện theo số liệu hiện tr ng năm   22 là 

81.117,52 ha, chủ yếu là núi đá vôi chiếm     tổng diện tích đất tự nhiên của 

toàn huyện, hệ số sử dụng đất đai là  ,7 thấp hơn mức bình quân của tỉnh, trong 

đó bao g m những lo i đất sau: 

- Đất nông nghiệp có diện tích 76.000,44ha; chiếm 93,69% diện tích tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp có diện tích 2.653,83ha; chiếm 3,27% diện tích tự nhiên.  

- Đất chưa sử dụng có diện tích 2.463,26ha; chiếm 3,04% diện tích tự nhiên.  

Tổng h p từ bản đ  thổ nhưỡng tỷ lệ  :   .    đất đai trên địa bàn huyện 

có các lo i đất chính sau: 

- Đất feralit nâu đỏ phát triển trên núi đá vôi, phân bố trên vùng đ i và chân 

núi đá vôi. 

- Đất feralit màu đỏ phát triển trên đá mắcma bazơ trung tính, phân bố ở 

vùng đ i núi. 

- Đất phù sa trung tính ít chua phân bố ở thung lũng hẹp và vùng trũng giáp 

các sông suối l n. 

- Đất feralit màu xám phát triển trên đá phiến th ch sét và đá biến chất, 

phân bố ở vùng đ i núi thấp. 

- Đất xám trên đá cát, phân bố ven suối. 
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- Đất nâu vàng trên đá vôi, phân bố dư i chân núi đá vôi. 

Lo i đất như đất feralit nâu đỏ, đỏ, xám và đất phù sa là các lo i đất thích 

h p phát triển cây tr ng như thuốc lá, đ u tương, l c và ngô, lúa nư c. 

1.5.2. Tài nguyên rừng 

Năm   22 huyện Hà Quảng có 62.582,71 ha đất rừng. Trong đó: 

- Đất rừng phòng hộ 48.008,21 ha, chiếm 59,18 % diện tích đất tự nhiên. 

- Đất rừng đặc dụng 1.308,94 ha, 1,61 % diện tích đất tự nhiên. 

- Đất rừng sản xuất 13.265,55 ha, chiếm 16,35 % diện tích đất tự nhiên. 

V i thảm thực v t rừng khá phong phú t o thành quần thể tự nhiên, có vai 

trò quan trọng trong việc phòng hộ cũng như có một vai trò kinh tế nhất định, tuy 

nhiên trong thời gian qua v n có một số diện tích đất rừng bị cháy đặc biệt là những 

diện tích rừng đặc dụng. Rừng là nơi cung cấp nguyên liệu phục vụ đời sống, góp 

phần tô đẹp cảnh quan khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác  ó. Trong giai 

đo n vừa qua rừng m i đư c phục h i nên chưa có đóng góp tích cực vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội. Trong tương lai cần chú ý tăng cường diện tích rừng khoanh 

nuôi, bảo vệ rừng, tăng độ che phủ rừng trong toàn huyện đảm bảo cân bằng sinh 

thái và bảo vệ tài nguyên đất, chống xói mòn, bảo vệ sự đa d ng sinh học và điều 

hoà ngu n nư c. 

1.5.3. Tài nguyên khoáng sản 

Quặng Boxit là ngu n tài nguyên quan trọng nhất, theo điều tra ban đầu 

ư c tính tổng thể lên khoảng    triệu tấn, chiếm   % tổng trữ lư ng toàn tỉnh. 

Các mỏ quặng phân bố t i các nơi như Sóc Giang (7 triệu tấn), Rải Tổng (7 triệu 

tấn), Tổng Cáng (  triệu tấn), Nà Ràng (  triệu tấn) ... 

Đá vôi là nguyên liệu tiềm năng để sản xuất v t liệu xây dựng, phân bố ở 

một số xã vùng cao. Đất thịt pha sét là nguyên liệu sản xuất g ch ngói, phân bố 

t p trung ở vùng thung lũng. Từ năm      đến nay trên địa bàn huyện đã cấp 

phép và khai thác   điểm khai thác đá v t liệu xây dựng cụ thể: Điểm khai khác 

đá v t liệu xây dựng  Ngườm Mần, xã Nà Sác nay là xã Trường Hà sau khi sáp 

nh p” diện tích  ,   ha v i trữ lư ng   .174m
3
; Điểm khai thác đá mỏ đá Nà Tọ 

xã Sóc Hà diện tích  ,   ha v i trữ lư ng  cấp phép   .    m
3
 công suất khai thác 

là 5.000 m
3
 năm; Điểm khai thác đá Tin Thoong -  ản Giàng, thị trấn Xuân Hòa 

diện tích  ,6  ha v i trữ lư ng  8.    m
3
; Điểm khai thác đá mỏ Nặm Thuổm, thị 

trấn Xuân Hòa diện tích  ,   ha v i trữ lư ng    .  6 m
3
. Tuy nhiên, đến nay 

các mỏ trên đã kết thúc khai thác. 

Theo quy ho ch thăm dò các điểm khai thác, sử dụng khoáng sản đã 

đư c cơ quan Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý g m các điểm  auxit Cáy 

Tắc, xã Lũng Nặm, xã Tổng Cọt, xã Thư ng Thôn, Đ i Tổng (xã Nội Thôn), 
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Sóc Giang (xã Sóc Hà), bản Phia Đeng (xã Ngọc Đào), Lũng  hoẻn (xã Mã 

Ba). Ngoài ra, còn các điểm đá vôi xi măng  xã Thư ng Thôn, đá vôi ốp lát 

 éo Quẻn, xã Lũng Nặm và  auxit Cốc Lùng (xã Yên Sơn),  auxit Tẩn Phung 

(xã Lương Can),  auxit Lũng Mộc (xã Yên Sơn),  auxit Cốc Cáng (xã Thanh 

Long),  auxit Lũng Xìa (xã Yên Sơn). Ngoài ra huyện còn có mỏ Antimon 

nhưng đến nay chưa đư c điều tra đánh giá trữ lư ng để đưa vào khai thác. 

1.5.4. Tài nguyên nhân văn 

Huyện Hà Quảng đã t n t i và phát triển lâu đời, có nhiều dân tộc anh em 

sinh sống như: Tày, Nùng, Mông,  inh,  ao và các dân tộc anh em khác, mỗi 

dân tộc đều có bản văn hóa riêng t o nên một nền văn hóa phong phú và đa d ng 

cần đư c giữ gìn bảo vệ phát triển. 

Trong các thời kỳ chống pháp và chiến tranh biên gi i, nhân dân huyện 

Hà Quảng đã đóng góp nhiều sức người, sức của để đánh giặc ngo i xâm xây 

dựng và bảo vệ quê hương đất nư c trong cuộc khánh chiến chống Pháp, Mỹ và 

biên gi i Trung Quốc. Trên đi  bàn huyện hiện nay vần còn nhiều di tích mang 

dấu ấn lịch sử văn hóa như: khu di tích lịch sử Pác  ó, Mộ liệt sỹ  im Đ ng. 

1.5.5. Thực trạng môi trường 

Hà Quảng là một huyện miền núi vùng cao, địa hình bị chia cắt cùng v i 

thảm thực v t phong phú. Hà Quảng là huyện nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào 

sản xuất nông nghiệp. Môi trường sinh thái nói chung còn tương đối trong lành. 

Các lo i chất thải t i thị trấn và các nơi t p trung đông dân cư hàng ngày đư c 

thu gom, xử lý, công tác vệ sinh môi trường đư c thực hiện khá tốt. Ngu n tài 

nguyên đất bị xói mòn, rửa trôi, việc sử dụng phân bón và hoá chất bảo vệ thực 

v t chưa đúng theo quy trình cũng đã ảnh hưởng đến chất lư ng đất đai.  

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội thì vấn đề bảo vệ môi 

trường, cải t o đất, ngu n nư c và bảo vệ sự đa d ng sinh học là hết sức cần 

thiết. Việc áp dụng các mô hình canh tác trên đất dốc nhằm h n chế xói mòn 

và rửa trôi đất, việc thâm canh tăng vụ, luân canh, xen canh để tăng hệ số sử 

dụng đất cần đư c áp dụng rộng rãi.  ố trí cây tr ng h p lý, khai thác có 

hiệu quả quỹ đất, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy m nh việc tr ng 

rừng, phủ xanh đất trống đ i núi trọc. Đối v i các khu dân cư, khu đô thị 

cần có giải pháp để nâng cao nh n thức của người dân trong việc bảo vệ môi 

trường, giữ gìn vệ sinh chung, t o cảnh quan môi trường xanh, s ch đẹp.  

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. 

2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 
 

* Tăng trưởng kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất GO qua   năm    6-     ư c đ t 

7, % năm. Tốc độ tăng trưởng G P bình quân đ t trên 7%. Thu nh p bình quân 
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đầu người năm    2 đ t đư c so v i kế ho ch đề ra là 24.050.    VNĐ, đ t 

   , % so v i kế ho ch. 

Nền kinh tế của huyện chủ yếu là nông nghiệp chiếm tỷ trọng chính và ảnh 

hưởng l n nhất t i tốc độ tăng trưởng chung toàn nền kinh tế.  o đó trong những 

năm vừa qua nhờ có sự chỉ đ o chuyển dịch cơ cấu cây tr ng trong nông nghiệp, 

đưa cây tr ng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất (như cây thuốc lá, ngô hàng hóa, 

l c hàng hóa, cây gừng, cây nghệ), đ ng thời thâm canh tăng năng suất và ứng 

dụng giống m i có năng suất cao vào tr ng trọt, trong chăn nuôi thực hiện cải t o 

đàn bò địa phương và dần hư ng t i chăn nuôi trâu, bò nhốt chu ng, vỗ béo. 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất của nhóm ngành nông - lâm - nghiệp giai 

đo n    6-2020 là 5,5%. 

- Giá trị của nhóm ngành thương m i và dịch vụ cũng tăng cao trong 

những năm vừa qua. Tốc độ tăng bình quân giai đo n    6-     là   , % năm. 

- Giá trị của nhóm ngành công nghiệp - xây dựng, tốc độ tăng giai đo n 

2016-     đ t   %. 

* Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Theo tỷ lệ các ngành trong GO thì cơ cấu kinh tế của huyện v n theo cơ 

cấu: Nông, lâm nghiệp - dịch vụ - công nghiệp, xây dựng. Cơ cấu nền kinh tế 

của huyện chưa ổn định do tốc độ phát triển của các ngành còn bấp bênh, phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Ngành nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao 

trong cơ cấu nền kinh tế. Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng như 

ngành dịch vụ, mặc dù đã có những bư c phát triển đáng kể v i mức tăng 

trưởng khá nhưng v n là ngành thứ yếu, chưa chiếm đư c vị trí chủ đ o trong 

nền kinh tế. 

2.2. Thực trạng phát triển một số ngành 

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

 Nông nghiệp v n là ngành sản xuất chủ đ o, chiếm tỷ trọng l n trong nền 

kinh tế huyện Hà Quảng. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành bình quân tăng 

khá từ năm    6-     tăng  7,  %. Cơ cấu giá trị trong nội bộ nhóm ngành: 

Thay đổi rất ít giữa nông - lâm nghiệp - thủy sản. Sản phẩm từ lâm nghiệp chưa 

đáng kể, chủ yếu giá trị lâm sinh là chính. Còn thủy sản ưu thế và tiềm năng của 

vùng rất ít, hơn một nửa diện tích của huyện là vùng núi cao khan hiếm về nư c, 

còn l i chỉ ở vùng thấp có khả năng nuôi tr ng thủy sản đư c, nhưng không 

phong phú chỉ nuôi cá ở ao và ruộng là chủ yếu, đây cũng là một ngu n thu nh p 

khá đối v i các hộ nuôi thả cá ở ruộng, về khai thác thủy sản hầu như không có 

vì tiềm năng ít. Cụ thể các nhóm ngành trong năm    2 như sau: 

 * Ngành trồng trọt:  

Trong năm    2, các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn đã triển khai thực 

hiện tốt công tác nông, lâm nghiệp, đẩy m nh áp dụng các biện pháp khoa học 
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kỹ thu t vào sản xuất, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm tăng năng suất, sản 

lư ng cây tr ng v t nuôi. Triển khai kế ho ch thực hiện chương trình tái cơ cấu 

nông nghiệp gắn v i xây dựng nông thôn m i và nâng cao chất lư ng cây tr ng, 

v t nuôi mũi nhọn năm    2; kiểm tra, quản lý chất lư ng giống cây tr ng, phân 

bón; ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý v t tư nông nghiệp trên địa bàn. 

V i sự chỉ đ o sát sao của các cấp, các ngành cùng v i sự cố gắng của nông dân, 

sản xuất nông nghiệp cơ bản đ t kế ho ch đề ra. 

Chỉ đ o các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy và chăm sóc cây tr ng 

vụ Đông - Xuân năm     -2022, tổng sản lư ng lương thực có h t đ t 33.219 

tấn, đ t    , 6% so v i kế ho ch. Giá trị sản xuất nông nghiệp ha  đ t   ,  triệu 

đ ng. Chỉ đ o chăm sóc, thu ho ch, bảo quản sản phẩm thuốc lá, đẩy m nh công 

tác tuyên truyền, v n động nhân dân bán sản phẩm thuốc lá cho các công ty, 

doanh nghiệp đã liên kết đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm t o điều kiện 

thu n l i và đảm bảo l i ích giữa doanh nghiệp v i người dân trong quá trình 

h p tác đầu tư sản xuất. Công tác thu mua sản phẩm thuốc lá năm      đư c 

khoảng 1.741,8/2.736,5 tấn, đ t 6 ,6 % so v i sản lư ng t i đ ng ruộng. Giá bán 

bình quân 58.   đ kg, tổng giá trị thu đư c khoảng 158,717 tỷ đ ng. 

Cây công nghiệp ngắn ngày: Cây thuốc lá tr ng đư c  .   ,9  ha sản 

lư ng đ t  .7 6,  tấn. Cây L c tr ng đư c 88 , 6 ha sản lư ng đ t  .   ,6  tấn. 

Cây gừng tr ng đư c   7,9  ha sản lư ng đ t    , 8 tấn. 

 ết quả: Cung ứng giống ngô, lúa đư c   9.    kg, trong đó: giống ngô 

các lo i đư c  9.    kg giống lúa cung ứng đư c   .    kg. Cung ứng phân 

bón thuốc lá đư c  6 ,88 tấn. Cung ứng các lo i thuốc phục vụ nhân dân phòng 

trừ dịch h i trên các lo i cây tr ng đư c     kg. 

* Ngành chăn nuôi:  

Tổng đàn gia súc, gia cầm đư c duy trì và phát triển. Huyện đã triển khai 

quyết liệt, đ ng bộ các giải pháp phòng, chống đói rét, kiểm soát, phòng, chống 

dịch bệnh và tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn v t nuôi. Công tác kiểm soát 

giết mổ thực hiện đư c  .7   con l n,  8 con trâu, bò. Đẩy m nh công tác tuyên 

truyền v n động nhân dân thực hiện công tác di dời chu ng tr i gia súc ra khỏi 

gầm sàn nhà ở, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm thiểu gia súc 

chết do dịch bệnh và thời tiết rét đ m, rét h i, tính đến ngày            thực 

hiện đư c  6   6  hộ đ t    % kế ho ch năm     . 

Tổng đàn trâu:   .  6   .99  con, đ t    %  H; xuất bán  .  6 con, trị 

giá  8.9   triệu đ ng. Tổng đàn bò:  8.77   8.77  con, đ t    %  H; xuất bán 

 .6 6 con, trị giá   .    triệu đ ng. Tổng đàn l n:   .  7   .  7 con, đ t    % 

 H; xuất bán  9.  8 con, trị giá    .    triệu đ ng. Tổng đàn gia cầm: 

   .6 8    .9   con, đ t    %  H. 
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Đầu năm     , do rét đ m rét h i dài đã làm gia súc bị chết rét     con 

(Trâu 68 con,  ò    con). Chủ động thực hiện phòng, chống các dịch bệnh ở gia 

súc, gia cầm v i phương châm phòng bệnh là chính, kết h p v i quản lý, giám 

sát chặt chẽ ở các thôn, xóm hộ chăn nuôi để phát hiện s m các ổ dịch, chuẩn 

đoán chính xác, xử lý nhanh không để lây lan ra diện rộng, tuy nhiên trong năm 

2022 có 149 con l n chết và và tiêu huỷ do mắc bệnh dịch tả l n Châu Phi; 10 

con trâu, 09 con bò, 11 con l n bị chết do mắc bệnh tụ huyết trùng.  

 ết quả tiêm phòng: Tiêm Lở m m long móng đư c   .  9   .    liều 

đ t 76,  % ; Tụ huyết trùng Trâu bò đư c liều   .      .    đ t 79,6 % ; 

Viêm da nổi cục 8. 78  7.8   liều, đ t   ,86%;  ịch tả l n đư c 19.525/22.500 

liều đ t 86,77% ; Niucatson đư c 7 .     9 .    đ t 76, 6%. 

* Ngành lâm nghiệp:  

Chỉ đ o tổ chức "Tết tr ng cây" nhân dịp Xuân Nhâm  ần     , toàn 

huyện tr ng đư c   .    cây ( 6.    cây keo,  .    cây lát,  9  cây tông dù và 

xoan ta,    cây gỗ khác và 6. 8  cây ăn quả). Chỉ đ o duy trì thực hiện công tác 

kiểm tra, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Đẩy m nh công tác tuyên truyền 

v n động nhân dân làm tốt công tác phòng chống cháy rừng. Chỉ đ o xây dựng 

Đề án phát triển kinh tế rừng giai đo n     -    , tầm nhìn đến     . 

Năm     , tr ng rừng đư c  9,   ha (trong đó: rừng tr ng m i  ,  ha, 

rừng tr ng l i sau khai thác là  7,   ha);  hai thác gỗ rừng tr ng t p chung 

3.754,713 m
3
; khai thác gỗ cây tr ng phân tán   , 9  m

3
;  iện tích rừng tr ng 

khai thác trắng là   ,   ha; Xảy ra    vụ khai thác rừng trái phép, số tang v t 

thu đư c là  ,7 9 m
3
 gỗ thông thường,  , 7  gỗ nguy cấp quý hiếm. Thu nộp 

ngân sách   .   .    đ ng. 

Tuy nhiên, do bất cẩn của người dân xảy ra    vụ cháy rừng v i diện tích 

rừng bị thiệt h i  ,88 ha, trong đó:    vụ xảy ra t i xã Lương Can diện tích bị 

thiệt h i  ,   ha ( ,   ha là rừng tự nhiên, diện tích  ,  ha là rừng tr ng);    vụ 

xảy ra t i xã Đa Thông diện tích  ,66 ha là rừng tự nhiên. 

* Ngành thủy sản:  

Chủ yếu là nuôi các ruộng và ao còn khai thác tiềm năng ít, toàn 

huyện có 46,71 ha diện tích đất nuôi tr ng thủy sản, mấy năm gần đây 

phong trào nuôi cá ruộng giảm, do đó tốc độ tăng bình quân trong giai đo n 

2016-     của thủy sản là  , %. 

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 

* Công nghiệp - thủ công nghiệp:  

Tính đến thời điểm này chỉ có khai thác đá làm v t liệu xây dựng công 
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trình dân dụng. Ngoài ra hiện nay trên địa bàn huyện có hai nhà máy nư c lọc 

tinh khiết đang ho t động t i xã Trường Hà (nư c Pác  ó) và thị trấn Xuân 

Hòa (nư c Ngọc Châu) và một nhà máy thủy điện ở xã Trường Hà, còn l i là 

tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh, phát triển theo hình thức hộ gia đình 

quy mô nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ, tốc độ tăng trưởng chưa cao còn bấp bênh. 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá hiện hành) đ t 

30.364.000.000/27.474.970.000 đ ng, đ t 111% kế ho ch năm     . 

* Xây dựng cơ bản:  

Chỉ đ o các phòng chuyên môn phối h p v i các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện tốt công tác quản lý chất lư ng các công trình trên địa bàn 

huyện. Tổng số công trình kiểm tra trư c khi nghiệm thu    công trình; nghiệm 

thu    công trình; xác định cự ly v n chuyển v t liệu xây dựng đư c     công 

trình; thẩm định l p h  sơ, dự toán báo cáo kinh tế kỹ thu t theo phân cấp quản 

lý đư c   9 công trình. Thường xuyên kiểm tra các tuyến đường liên xã, liên 

xóm trên địa bàn huyện để kịp thời khắc phục những điểm có nguy cơ s t lở gây 

cản trở giao thông, lựa chọn nhà thầu duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường do 

huyện quản lý. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phát 

triển kết cấu h  tầng (giao thông, đô thị, du lịch) theo kế ho ch năm     , tuy 

nhiên do ngu n kinh phí từ các Chương trình MTQG đư c cấp từ cuối năm nên 

không thực hiện hoàn thành theo kế ho ch đã đề ra. Năm      U N  huyện 

phối h p v i chủ đầu tư  an quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh 

khởi công xây dựng m i    km t i thị trấn Xuân Hòa. 

2.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ - thương mại: 

U N  huyện chỉ đ o quyết liệt để triển khai các biện pháp nhằm tháo gỡ 

khó khăn trong ho t động sản xuất, kinh doanh, thương m i, dịch vụ. Các hộ kinh 

doanh, thương nhân kinh doanh các mặt hàng rư u, thuốc lá, bán lẻ khí gas (LPG) 

đều tuân thủ theo các quy định hiện hành. Năm     , cấp đư c  6 giấy phép kinh 

doanh bán lẻ LPG, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, rư u. Tình hình ho t động của 

các ch  trên địa bàn huyện tương đối ổn định các mặt hàng tiêu dùng phong phú và 

đa d ng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; giá cả các mặt hàng biến động 

theo xu hư ng chung của thị trường. Tình hình cung ứng điện ổn định đảm bảo 

phục vụ nhu cầu sinh ho t, sản xuất, kinh doanh của người dân. 

Các H p tác xã (HTX) trên địa bàn huyện ho t động tương đối ổn định, 

t o thêm việc làm và thu nh p cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế hộ gia đình nông nghiệp, nông thôn của huyện; chủ động mở rộng, đa 

d ng ho t động sản xuất kinh doanh ở nhiều ngành nghề như: Chăn nuôi, thức 

ăn chăn nuôi, cung ứng giống, thu ho ch và thu mua sản phẩm nông nghiệp, vệ 
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sinh môi trường, sản xuất v t liệu xây dựng. Toàn huyện có  7 h p tác xã 

(HTX), trong đó:    HTX đang ho t động,  6 HTX ngừng ho t động, v i tổng 

vốn điều lệ 86.  6 triệu đ ng; cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể cho     hộ, 

tổng số vốn điều lệ  6.  6 triệu đ ng. 

2.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng  

2.2.3.1. Giao thông 

Toàn huyện có       xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm các xã, thị 

trấn. Cụ thể thực tr ng hệ thống giao thông như sau: 

- Đường H  Chí Minh (Tỉnh lộ     cũ) v i tổng chiều dài là   ,   km, hiện 

tr ng là đường cấp IV miền núi, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, g m hai tuyến: 

Nhánh chính: Từ Pác  ó (xã Trường Hà) đến xóm  hau Mắt (xã Ngọc 

Đào): chiều dài   ,   km. 

Nhánh phụ: Từ Đôn Chương (Thị trấn Xuân Hòa) đến cửa khẩu Sóc 

Giang (xã Sóc Hà): chiều dài 7,  km. 

- Quốc lộ  A g m: (tỉnh lộ     cũ) Từ Đôn Chương (Thị trấn Xuân 

Hòa – huyện Hà Quảng) đến xóm  ó Ho t (xã Quang Hán – huyện Trùng 

Khánh) v i tổng chiều dài là   ,  km, hiện tr ng là đường cấp V miền núi, 

kết cấu mặt đường nhựa và (Đường tỉnh     cũ): đo n qua địa ph n huyện Hà 

Quảng dài 7 km từ Sóc Giang - Lũng Pươi, hiện tr ng đ t tiêu chuẩn đường cấp V 

MN, kết cấu mặt đường nhựa. 

- Đường tỉnh    : từ Mỏ Sắt - đèo Mã Quỷnh - Thị trấn Thông Nông - 

cửa khẩu Cần Yên, dài    km, cấp V miền núi, đã trải nhựa toàn bộ, đã có 

những phát sinh hư hỏng và r n nứt nhỏ. 

- Đường tỉnh     từ xã Ngọc Đào đến xã Mã  a dài   , km. 

- Đường tỉnh     từ Thông Nông đến H ng An dài   ,  km.  

- Đường tỉnh   6 từ Thông Nông đến  ình Lãng dài   ,  km. 

T i Quyết định số  69  QĐ- GTVT ngày    tháng    năm      của 

 ộ Giao thông - V n tải thì đường tỉnh     và đường tỉnh     đo n qua 

huyện Hà Quảng đư c chuyển thành Quốc lộ  A. 

- Đường huyện: Tất cả các tuyến đường huyện đã đư c bê tông xi 

măng và trải nhựa. 

- Đường giao thông nông thôn: Hệ thống đường giao thông nông thôn 

      xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã. Mùa khô xe ô tô có thể đến 

nhiều bản làng kể cả bản làng người Mông nhưng so v i yêu cầu v n còn cần 

đầu tư phát triển m nh trong giai đo n quy ho ch. 
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Nhìn chung, m ng lư i giao thông của Hà Quảng trong thời gian gần 

đây đã đư c tăng cường đầu tư, công tác duy tu bảo dưỡng đư c thực hiện tốt 

và thường xuyên góp phần bảo vệ kết cấu đường, đảm bảo phát huy tối đa 

hiệu quả các công trình đường giao thông nông thôn sau đầu tư, phục vụ tốt 

nhu cầu đi l i của người dân. 

2.2.3.2. Thủy lợi: 

* Hệ thống thủy lợi: Các công trình thuỷ l i đã góp phần đáng kể trong 

việc khai hoang mở rộng diện tích, thâm canh tăng vụ và tăng năng suất, chuyển 

đổi cơ cấu cây tr ng, đ ng thời góp phần giải quyết nư c sinh ho t cho một bộ 

ph n đ ng bào vùng thiếu nư c. Trong năm    2 toàn huyện đã làm m i đư c 

nhiều công trình thuỷ l i, cùng v i các công trình cấp nư c s ch. 

Các công trình thuỷ l i trên địa bàn huyện hiện có: 

- Hệ thống thủy l i của    xã vùng cao và các xóm vùng cao thuộc các xã 

vùng thấp: Nư c phục vụ sản xuất gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nư c mưa. 

Tuy đã đư c đầu tư xây dựng một số bể nư c, h  chứa nư c, người dân tự mua, 

xây dựng các bể chứa nư c mưa để phục vụ đời sống, nhưng tình tr ng thiếu 

nư c v n còn xảy ra. 

- Hệ thống thủy l i của 7 xã vùng thấp: Hiện có   tr m bơm điện,    đ p 

nư c và cơ bản các tuyến mương đư c xây dựng kiên cố hóa chủ động phục vụ 

nư c tư i cho 68    6  ha diện tích sản xuất nông nghiệp. 

* Hệ thống nước sinh hoạt: 

Hiện nay ngu n nư c sinh ho t của bà con đ ng bào các dân tộc huyện Hà 

Quảng t p trung nhờ vào các chương trình hỗ tr  bể nư c hộ gia đình, dự án 

HPM (sau là dự án  PPR) mỗi hộ đều có   đến   bể từ   - 6 m
3
 (có hộ đã xây bể 

từ    - 20 m
3
 để chứa nư c sinh ho t). Đến nay nhiều hình thức đầu tư cho các 

hộ như chương trình    , chương trình của dự án phân cấp giảm nghèo, chương 

trình     giai đo n II và đặc biệt là chương trình h  treo. Một số công trình đư c 

xây dựng ở các trung tâm xã, đ n biên phòng. Ở các bản vùng cao, vùng giáp 

biên gi i, vùng núi đá đư c hỗ tr  xây dựng bể chứa nư c mưa cho các hộ gia 

đình bằng ngu n vốn của các dự án ĐCĐC, Chương trình     …, các ngu n vốn 

tài tr  bởi các tổ chức trong và ngoài nư c đã phần nào đáp ứng đư c nhu cầu 

cho sinh ho t của nhân dân. Tỷ lệ người dân sử dụng nư c sinh ho t vùng cao 

trong năm    2 đ t 100% kế ho ch 48 lít người ngày. 

2.2.3.4. Năng lượng, thông tin và truyền thông  

* Năng lượng 

Hiện t i huyện đư c cấp ngu n từ lộ  7 E 6 và nhánh rẽ thuộc lộ  7 F  

từ huyện Trùng Khánh t i. Huyện có t i 8    xã biên gi i (là huyện có số xã 

biên gi i nhiều nhất) song các xã này đều đã đư c cấp điện lư i quốc gia. Số xã 
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có điện đ t       xã. Năm    2, tình hình cung ứng điện ổn định đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng của người dân, khi cắt điện để sửa chữa, bảo trì đường dây có 

thông báo trư c t i người tiêu dùng. 

M ng lư i điện quốc gia đư c bố trí dọc theo các trục đường chính và các khu 

dân cư trọng điểm. Những năm qua một số tr m biến áp đã đư c xây dựng tuy nhiên 

v n còn lư i điện do nhân dân tự kéo đường dây không đ t tiêu chuẩn (chắp nối, một 

pha) nên khả năng cấp điện đến các hộ gia đình nhất là điện cho sản xuất rất h n chế 

ảnh hưởng đến sinh ho t và đời sống của nhân dân. Trong những năm t i Đảng bộ, 

chính quyền huyện và ngành điện cần quan tâm hơn nữa phấn đấu xây dựng hệ 

thống điện hoàn thiện hơn, đưa đư c điện đến t n những xã vùng sâu, vùng xa để 

phục vụ đời sống đ ng bào. 

* Bưu chính viễn thông 

M ng lư i bưu chính viễn thông của huyện đư c đầu tư ngày càng hiện 

đ i và đ ng bộ đảm bảo thông tin liên l c thông suốt, v n chuyển thư báo nhanh 

chóng, kịp thời, an toàn, bí m t. Mở rộng diện phục vụ, các bưu cục đư c mở 

rộng, tăng cường nâng cao ho t động các dịch vụ m i, như tiết kiệm bưu điện, 

chuyển tiền nhanh ... Thường xuyên mở cửa thư viện và phòng máy tính để phục 

vụ nhu cầu của nhân dân. 

M ng điện tho i cố định, phủ sóng di động đã có ở 21/21 xã, thị trấn đã 

góp phần quan trọng trong việc mở rộng diện phục vụ cũng như nâng cao chất 

lư ng phục vụ nhu cầu thông tin liên l c của người dân. Hệ thống điện tho i di 

động Viettel đã phủ sóng trên toàn bộ vùng biên, phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong công tác quản lý và ho t động của 

các cơ quan chuyên môn bư c đầu có sự ứng dụng tích cực các thành tựu công 

nghệ thông tin trong ho t động. M ng Internet đư c chú trọng phát triển nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và nâng cao dân trí. 

* Truyền thanh, truyền hình: 

Tuyên truyền cổ động trực quan băng rôn, khẩu hiệu t i huyện đư c 235 

băng, cấp xã   7 băng. Thực hiện đư c 8   7 9 tin, bài đ t    % kế ho ch. Sản 

xuất đư c  9   88 chương trình đ t  7 % truyền thanh địa phương, thời lư ng 

phát sóng từ    -    phút  chương trình. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch 

Covid- 9 đư c    buổi, phối h p v i Đài phát thanh truyền hình tỉnh Cao  ằng 

và  áo Cao  ằng phát sóng và viết tin bài đư c trên     tin bài. Xây dựng đư c 

96 chương trình tuyên truyền về pháp lu t phát trên trang địa phương và đưa tin 

trên cổng thông tin huyện. Phục vụ tăng âm, loa đài:  6 buổi. Phối kết h p v i 

 an dân v n Huyện ủy và Công an huyện tuyên truyền bằng xe lưu động đư c 51 

cuộc tuyên truyền xóa bỏ tổ chức bất h p pháp  ương Văn Mình, tiến t i người 

dân không theo tổ chức đ o trái phép  ương Văn Mình t i các ngày ch  phiên 

của các xã Thư ng Thôn, Lũng Nặm, Ngọc Đào, Thị trấn Xuân Hòa. 
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* Công nghệ thông tin: Trong những năm qua công tác ứng dụng tin học 

t i các phòng chuyên môn và U N  các xã, thị trấn thuộc U N  huyện Hà 

Quảng đã đ t đư c một số kết quả tích cực, hình thành nên một môi trường tin 

học bư c đầu phục vụ có hiệu quả công tác cải cách hành chính. 100% các 

phòng chức năng, xã, thị trấn đư c trang bị các thiết bị tin học máy tính, máy in. 

Tuy nhiên, phần l n hệ thống trang thiết bị tin học t i các phòng chuyên môn và 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Quảng đã đư c trang bị từ lâu và 

thiếu đ ng bộ nên gặp nhiều h n chế trong quá trình v n hành và phát triển hệ 

thống. Nhiều phần mềm ứng dụng đư c đưa vào triển khai như phần mềm kế toán, 

phần mềm quản lý đối tư ng chính sách, phần mềm quản lý học sinh... Văn phòng 

HĐN  và U N  huyện phối h p v i Trung tâm viễn thông huyện tổ chức, kiểm 

tra, hư ng d n các cơ quan đơn vị, U N  các xã, thị trấn về sử dụng phần mềm 

xử lý văn bản VNPT- ioffice; triển khai lắp đặt, bàn giao máy quét văn bản cho 

U N  các xã, thị trấn; triển khai nh n tin nhắn miễn phí để thực hiện truyền 

thông t i các xã, thị trấn và ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý 

văn bản điều hành VNPT- ioffice trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc thực hiện 

phần mềm xử lý văn bản VNPT- ioffice t i các cơ quan, phòng, ban, ngành, 

U N  các xã, thị trấn còn nhiều h n chế chưa đáp ứng đư c nhu cầu trao đổi, 

luân chuyển văn bản điện tử trong môi trường m ng. 

2.3.4. Cơ sở giáo dục đào tạo 

Chỉ đ o thực hiện tốt công tác giáo dục và đào t o; duy trì vững chắc kết 

quả phổ c p giáo dục mầm non cho trẻ em   tuổi       xã, thị trấn; Phổ c p giáo 

dục tiểu học đ t mức độ  ; Phổ c p giáo dục Trung học cơ sở đ t mức độ  ; Xóa 

mù chữ đ t mức độ   (theo Quyết định số   79 QĐ-UBN  ngày            của 

Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng); đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các danh mục 

về cơ sở v t chất đối v i trường đ t chuẩn quốc gia năm      (Trường Mầm non 

Xuân Hòa). Quyết định thành l p đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp lo i Trung tâm học 

t p cộng đ ng các xã, thị trấn và Quyết định thành l p đoàn kiểm tra, đánh giá 

giá, xếp lo i Đơn vị học t p cấp huyện năm     . Tiếp tục chỉ đ o công tác 

phòng chống dịch COVI - 9 trong toàn ngành giáo dục, đảm bảo an toàn phòng 

chống COVI - 9 trong các trường học, thực hiện phối h p tuyên truyền, tổ chức 

tiêm chủng vắc xin phòng COVI - 9 cho trẻ đủ từ   đến dư i 8 tuổi. 

Chỉ đ o phòng chuyên môn phối h p tốt v i các đơn vị trường tiếp tục 

tuyên truyền, v n động, huy động tối đa số trẻ 6 tuổi vào l p  , học sinh l p   

hoàn thành chương trình Tiểu học vào l p 6, học sinh tốt nghiệp l p 9 vào học 

l p    năm học     -    ; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 

     t i các điểm thi huyện Hà Quảng đảm bảo nghiêm túc, an toàn, hiệu quả; 

tổng kết năm học 2021-     và triển khai phương hư ng nhiệm vụ năm học 

2022-    ; quy mô phát triển số trường, l p, học sinh năm học     -     cơ bản 
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phù h p v i tình hình thực tế của địa phương; tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên toàn ngành  .  7 (trong đó cấp mầm non  9 , cấp tiểu học 6  , cấp 

Trung học cơ sở   6, cấp Trung học phổ thông    , Trung tâm G NN-GDTX 

  ). Tổ chức nhiều ho t động thiết thực, ý ngh a chào mừng kỷ niệm    năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (       98  - 20/11/2022). 

- Đối v i cấp Mầm non: Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: Nhà trẻ (tỷ lệ 

 , %), m u giáo (tỷ lệ  , %),  trẻ   tuổi (tỷ lệ  %). Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ 

cân: Nhà trẻ (tỷ lệ  ,6%), m u giáo (tỷ lệ  ,6 %), trẻ   tuổi ( , %). Trẻ béo phì: 

M u giáo (giảm  , %), trẻ   tuổi (giảm  , %). Đánh giá theo các danh hiệu:  é 

khỏe ngoan (tỷ lệ 9 , %);  é chăm ngoan (tỷ lệ 9 , %). Trẻ   tuổi hoàn thành 

chương trình Giáo dục mầm non đ t tỷ lệ    %. 

- Đối v i   c Tiểu học: Đánh giá xếp lo i các môn học hoàn thành xuất 

sắc (  , %), hoàn thành tốt ( 7,6%), hoàn thành ( 9, %), chưa hoàn thành 

( ,8 %). Đánh giá năng lực Tốt ( 8,7%), Đ t ( 9,9%), Cần cố gắng ( , %). 

Đánh giá phẩm chất: Tốt (67,8%), Đ t (  , %), Cần cố gắng ( ,89%). Học sinh 

l p   hoàn thành chương trình tiểu học đ t    %. 

- Đối v i b c THCS: Đánh giá xếp lo i đối v i l p 6 (theo chương trình Giáo 

dục phổ thông    8): Xếp lo i học lực: Tốt (7,7%),  há (  , %), Đ t ( 6, %), Chưa 

đ t ( ,7%). Xếp lo i h nh kiểm: Tốt (8 ,7%),  há (  ,7%), Đ t ( ,6%). Đánh giá 

xếp lo i đối v i l p 7, l p 8, l p 9 (theo chương trình hiện hành): Xếp lo i học 

lực: Giỏi (  %),  há (  %), Trung bình (  %), Yếu ( ,6%). Xếp lo i h nh 

kiểm: Tốt (8 %),  há ( 6%), Trung bình ( ,9%). 

- Trung học phổ thông: Xếp lo i học lực: Giỏi (7,6 %),  há ( 8,6%), 

Trung bình (  ,6%), Yếu ( , %). Xếp lo i h nh kiểm: Tốt (78, %),  há 

( 7,7%), Trung bình ( ,8%), Yếu ( , 6%). 

- Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Xếp l i học lực:  há 

(  ,6%), Trung bình (7 ,6%), Yếu ( ,8%). Xếp lo i h nh kiểm: Tốt (6 , %), 

Khá (26,1%), Trung bình (12,6%). 

- Tổng số trường 78 trường, trong đó:    trường mầm non,    trường tiểu 

học,    trường trung học cơ sở (g m cả    trường  TNT),  8 trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở,    trường Trung học phổ thông,    Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Tổng số l p 78  l p, trong đó: cấp Mầm 

non   6 nhóm, l p (nhà trẻ  7 nhóm, m u giáo  69 l p); cấp Tiểu học  67 l p; 

cấp Trung học cơ sở (g m cả    trường phổ thông  ân tộc nội trú huyện) v i 

tổng số     l p; cấp Trung học phổ thông  9 l p, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên  6 l p. Tổng số học sinh  6.   , trong đó: cấp 

mầm non  .  8 trẻ; cấp tiểu học 6. 8  học sinh; cấp trung học cơ sở  .  7 học 

sinh, cấp Trung học phổ thông  .7 9 học sinh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên  7  học viên. 
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2.3.5. Cơ sở y tế 

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVI - 9, chủ động, sẵn 

sàng đáp ứng v i các tình huống dịch có thể xảy ra; triển khai thực hiện thông 

điệp   k ( hẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý 

thức người dân và các biện pháp khác” để phòng chống dịch COVI  9 trong 

tình hình m i. Chỉ đ o tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết; chủ 

động kiểm soát phòng, chống bệnh đ u mùa khỉ, không để xảy ra dịch ch ng 

dịch, bảo vệ tính m ng và sức khỏe của người dân. Đẩy m nh tiến độ tiêm vắc 

xin, trong đó đặc biệt lưu ý nhóm đối tư ng có nguy cơ cao. 

Tính đến ngày           , huyện Hà Quảng ghi nh n 8.79  trường h p 

dương tính v i SARS-CoV- , trong đó số ca điều trị khỏi 8.788, tử vong 04 

trường h p; tỷ lệ dân số trên  8 tuổi đư c tiêm mũi   đ t 9 , %, tiêm mũi   đ t 

9 ,9%, tiêm mũi   đ t  8,9%, Mũi   (Nhắc l i lần  ) đ t   , %; trẻ em từ    

đến  7 tuổi đư c tiêm mũi   đ t   8, %, mũi   đ t    , %, Mũi nhắc l i đ t 

  , %; trẻ em từ   đến    tuổi đư c tiêm mũi   đ t 96, %, mũi   đ t 7 , %. 

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Chỉ đ o kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đư c 6 9 cơ 

sở sản xuất, qua kiểm tra có 6 8 cơ sở sản xuất đ t tiêu chuẩn về đảm bảo công tác 

an toàn thực phẩm,    cơ sở không đ t. Chỉ đ o triển khai thực hiện các nội dung 

Chương trình mục tiêu Quốc gia  ân số kế ho ch hóa gia đình, năm     , tổng số 

trẻ em sinh ra 7   trẻ, trong đó có  6  cặp cặp sinh con thứ   trở lên. 

Tính đến ngày           , có tổng số 6 .7   lư t khám bệnh, 7.9 6 lư t 

điều trị nội trú,  .    lư t điều trị ngo i trú,  8.799 lư t xét nghiệm; phát hiện 

và điều trị  . 78 trường h p mắc cúm thông thường,    trường h p mắc quai bị, 

67  trường h p mắc tiêu chảy thông thường, 9  trường h p mắc viêm gan,    

trường h p mắc thủy đ u, 8  trường h p mắc Hội chứng lỵ,  8 trường h p mắc 

Hội chứng Tay - Chân - Miệng,     trường h p sốt rét nghi sốt rét (trong đó, 

    trường h p trẻ em dư i   tuổi,    trường h p trẻ em dư i   tuổi). 

2.3.6. Cơ sở văn hoá, thể dục - thể thao 

Tổ chức triển khai thực hiện  ế ho ch số      H-UBND ngày 

           của U N  tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số   -NQ/TW 

ngày  9 6      của  an chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về  xây dựng và 

phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất 

nư c”.  an hành các văn bản chỉ đ o thực hiện về công tác văn hoá, gia đình, 

thể thao, du lịch năm     . Chỉ đ o, hư ng d n thành l p đư c    đội văn nghệ 

cấp huyện,    đội văn nghệ của xã và   8 đội văn nghệ của xóm trên địa bàn 

huyện. Thành l p đoàn Văn nghệ, thể thao tham gia các ho t động văn hoá t i 

phố  im Đ ng, thành phố Cao  ằng v i    tiết mục đặc sắc, thành công tốt đẹp; 

tổ chức thành công Hội thi hát dân ca – Trình diễn trang phục dân tộc năm     . 

Tổ chức các ho t động thể dục thể thao năm     . 
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Tổ chức thành công giải bóng đá thiếu niên nhi đ ng huyện Hà Quảng 

(mở rộng) thành công.  an tổ chức đã trao cúp, tiền thưởng và cơ lưu niệm cho 

   giải nhất,    giải nhì,  6 giải ba và    giải thủ môn xuất sắc,   cầu thủ xuất 

sắc ở U9 tuổi, U   tuổi, U   tuổi. Tham gia giải cơ vua thiếu niên nhi đ ng tỉnh 

Cao  ằng năm      đư c    giải nhì lứa tuổi U   nữ,    giải  ba lứa tuổi U   

nữ,    giải ba lứa tuổi U   nam. Thành l p đoàn v n động viên 05 môn bóng 

chuyền da, khiêu vũ thể thao, cầu lông, bóng đá, cờ tư ng và môn việt dã tham 

gia thi đấu t i đ i hội T TT tỉnh Cao  ằng lần thứ IX năm     . Trong đó môn 

khiêu vũ thể thao đ t 0  huy chương vàng, 0  huy chương b c, 0  huy chương 

đ ng; môn cầu lông đ t    huy chương vàng nội dung đôi nam,    huy chương 

b c và    huy chương đ ng; môn bóng đá thi đấu tr n chung kết gặp đội tuyển 

thành phố ngày    9     . Tổ chức thành công lễ ra mắt câu l c bộ bóng bàn 

huyện Hà Quảng, nhân dịp kỷ niệm ngày thể thao Việt Nam  7  . Tổ chức thành 

công: Lễ ra mắt câu l c bộ bóng bàn huyện Hà Quảng, nhân dịp kỷ niệm ngày 

thể thao Việt Nam  7  ; Giải bóng bàn huyện Hà Quảng năm      (mở rộng) từ 

ngày  6 đến  7 tháng   năm     ; 02 l p năng khiếu Cầu lông, bóng đá cho các 

em thiếu niên, nhi đ ng trên địa bàn huyện. 

Chỉ đ o xây dựng kế ho ch, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị 

quyết   -NQ HU của  an chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển dịch vụ du lịch 

giai đo n     -2025; triển khai thực hiện    mô hình điểm về phát triển dịch vụ 

du lịch: Mô hình đội văn nghệ phục vụ du lịch và mô hình điểm du lịch t i xóm 

Nặm Ngùa; xây dựng kế ho ch phối h p và tổ chức nghi lễ lấy nư c, rư c nư c 

đầu ngu n Pác  ó và lễ dâng hương, dâng nư c t i đền thờ Chủ tịch H  Chí 

Minh; xây dựng kế ho ch phối h p sở Văn hoá thể thao và du lịch tỉnh tổ chức 

chương trình du lịch về ngu n năm      t i khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác  ó. 

3. Quốc phòng, an ninh 

* Quốc phòng:  

Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chỉ đ o các cơ 

quan, đơn vị phối h p v i các lực lư ng nắm chắc tình hình biên gi i, nội địa. 

Thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm Nghị định       9 NĐ-CP và Nghị 

định số         NĐ-CP của chính phủ. Tổ chức thành công lễ ra quân huấn 

luyện năm      tuyển quân đủ quân số     thanh niên. Tiếp nh n h  sơ tuyển 

sinh quân sự năm      đư c  7 h  sơ. Phối h p v i Trung tâm chính trị huyện 

tổ chức b i dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tư ng và học 

sinh các Trường trung học phổ thông đư c  .66  học sinh.  

Chỉ đ o ban hành kế ho ch, thành l p  an chỉ đ o,  an tổ chức, tổ đ o 

diễn diễn t p chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn: Thông Nông, Ngọc Động, Cải 
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Viên và diễn t p phòng thủ dân sự t i các xã: Thư ng Thôn, Cần Nông theo kế 

ho ch, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị. Thực hiện công tác chính sách 

h u phương quân đội theo quy định. Thường xuyên duy trì tốt việc thực hiện 

xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ lu t, rèn luyện lễ tiết tác phong quân 

nhân, đoàn kết thống nhất trong đơn vị. 

* An ninh: 

Tình hình an ninh chính trị, tr t tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện đư c giữ 

vững và ổn định, không xảy ra các vụ việc phức t p, nghiêm trọng. Chỉ đ o thực 

hiện tốt công tác phòng, chống tội ph m, giữ gìn tr t tự xã hội. Thực hiện tốt công 

tác quản lý hành chính về tr t tự xã hội, công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác 

t m trú, t m vắng, quản lý vũ khí, v t liệu nổ, công cụ hỗ tr  và các ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện về tr t tự an toàn xã hội; thực hiện cấp căn cư c công dân 

đư c  97  h  sơ bao g m cấp m i, cấp đổi, cấp l i. Phát hiện và xử lý kịp thời các 

trường h p vi ph m tr t tự an toàn giao thông theo quy định. Tình hình an ninh biên 

gi i cơ bản ổn định. Chỉ đ o thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đấu tranh, ngăn 

chặn, tiến t i xóa bỏ tổ chức bất h p pháp  ương Văn Mình, năm     , tuyên 

truyền v n động đư c 9  hộ v i     nhân khẩu theo tổ chức bất h p pháp  ương 

Văn Mình ký cam kết từ bỏ tổ chức này. 

Tội ph m và hành vi vi ph m về tr t tự xã hội xảy ra    vụ (giảm  6 vụ so 

v i năm     ); phát hiện    vụ tội ph m và vi ph m pháp lu t về kinh tế (giảm 

   vụ so v i cùng kỳ năm     ); phát hiện    vụ tội ph m và vi ph m pháp lu t 

về môi trường (tăng  9 vụ so v i cùng kỳ năm     ); tội ph m, tệ n n ma túy: 

20 vụ (tăng    vụ so v i năm     ), thu  ,9 g heroin,  , 7g thuốc phiện,  , g 

ma túy tổng h p. 

Tai n n giao thông xảy ra  9 vụ,    người chết,  7 người bị thương; phát 

hiện và l p biên bản xử ph t hành chính      trường h p vi ph m tr t tự an toàn 

giao thông v i số tiền nộp ph t 9  .   .9   đ ng, t m giữ   6 phương tiện, 

tư c giấy phép lái xe 68 trường h p. 

Phát hiện  8 trường h p công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang 

Trung Quốc; tiếp nh n 8   công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung 

Quốc bị lực lư ng Trung Quốc bắt và trao trả; phát hiện và ngăn chặn    vụ    

đối tư ng là công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; 

phát hiện và ngăn chặn  9 vụ  6 đối tư ng người Trung Quốc nh p cảnh trái 

phép vào Việt Nam; bắt giữ    đối tư ng người Việt Nam tổ chức đưa d n người 

nh p cảnh trái phép. 

* Ngoại vụ, biên giới: 

UBND huyện thường xuyên trao đổi v i Thành phố Tịnh Tây, huyện Nà Po 

về các vấn đề cùng quan tâm như: Công tác quản lý biên gi i, phòng chống dịch 
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Covid- 9; công tác thông quan hàng hóa qua cửa khẩu biên gi i; giám sát việc 

Trung Quốc xây dựng các h  tầng ngăn chặn (hàng rào, đèn chiếu sáng, camera 

giám sát, cảm biến nhiệt...) dọc tuyến biên gi i; công tác quản lý, bảo vệ, giáo dục 

cư dân biên gi i chấp hành Hiệp định về quy chế quản lý biên gi i trên đất liền 

Việt Nam – Trung Quốc. Thực hiện khảo sát xác định ph m vi khu vực biên gi i, 

vành đai biên gi i, vùng cấm và vị trí các biển báo theo Nghị định         NĐ-

CP. Đề xuất các nội dung phục vụ hội đàm giữa lãnh đ o tỉnh v i tỉnh Quảng Tây 

và thành phố  ách Sắc. Tham gia theo các đoàn công tác của Ủy ban liên h p, Ủy 

ban biên gi i và Sở Ngo i vụ khảo sát, đo đ c trên địa bàn huyện. Trong năm 

    , U N  huyện không tổ chức đoàn đi công tác nư c ngoài, không có đoàn 

nư c ngoài vào công tác t i huyện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

2.1.Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

Thực hiện theo Quyết định số  640 QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt kế ho ch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Hà Quảng. Quyết định số 8   QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án 

vào  ế ho ch sử dụng đất năm    2 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng (đ t  ). 

Quyết định số    7 QĐ-UBND ngày  7 tháng 8 năm      của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào  ế 

ho ch sử dụng đất năm      huyện Hà Quảng (đ t  ). Nghị quyết  7 NQ-

HĐN  ngày    tháng 8 năm      của Hội đ ng nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông 

qua  anh mục các dự án, công trình cần thu h i đất trên địa bàn tỉnh Cao  ằng 

năm      ( ổ sung, điều chỉnh đ t  ). Nghị quyết  8 NQ-HĐN  ngày    tháng 

8 năm      của Hội đ ng nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua  anh mục các dự 

án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất tr ng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm      ( ổ sung đ t 

2). Trên cơ sở các công trình, dự án đã thực hiện trong năm   22 và cân đối các 

chỉ tiêu sử dụng đất đã thực hiện trong năm   22 so sánh v i  ế ho ch sử dụng 

đất năm   22 của huyện đã đư c U N  tỉnh phê duyệt.  ết quả thực hiện các 

chỉ tiêu đư c duyệt như sau: 

Bảng 01: Đánh giá chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích kế 

hoạch sử dụng 

đất được phê 

duyệt theo QĐ 

số  2640/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 

1 Đất nông nghiệp NNP 75.970,94 76.000,44 29,50 100,04 

  Trong đó:           
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích kế 

hoạch sử dụng 

đất được phê 

duyệt theo QĐ 

số  2640/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

1.1 Đất tr ng lúa LUA 2.919,41 2.928,16 8,76 100,30 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC 905,30 905,21 -0,09 99,99 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 10.061,07 10.069,32 8,25 100,08 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 372,34 373,49 1,16 100,31 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 48.003,78 48.008,21 4,44 100,01 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.308,94 1.308,94   100,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 13.257,70 13.265,55 7,86 100,06 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 8.943,94 8.942,82 -1,12 99,99 

1.7 Đất nuôi  tr ng thuỷ sản NTS 47,65 46,71 -0,94 98,04 

1.8 Đất làm muối LMU       #DIV/0! 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,07 0,04 -0,03 57,14 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.683,22 2.653,83 -29,39 98,90 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 84,51 80,54 -3,96 95,31 

2.2 Đất an ninh CAN 4,17 1,17 -3,00 28,06 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK       #DIV/0! 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       #DIV/0! 

2.5 Đất thương m i, dịch vụ TMD 14,95 14,95   100,00 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,42 2,42   100,00 

2.7 Đất sử dụng cho ho t động khoáng sản SKS       #DIV/0! 

2.8 
Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  

gốm 
SKX 5,07 5,07   100,00 

2.9 
Đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.479,27 1.483,20 3,94 100,27 

  Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 1.249,22 1.230,55 -18,68 98,50 

- Đất thủy lợi DTL 62,99 62,69 -0,30 99,52 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,73 0,51 -0,22 69,51 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,58 5,58   100,00 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 47,03 47,06 0,03 100,06 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 9,36 9,97 0,61 106,56 

- Đất công trình năng lượng DNL 0,79 0,82 0,03 103,64 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,57 0,57   100,00 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 71,90 71,90   100,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,61 4,61   100,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON       #DIV/0! 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 44,29 44,29   100,00 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH       #DIV/0! 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH       #DIV/0! 



 26 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích kế 

hoạch sử dụng 

đất được phê 

duyệt theo QĐ 

số  2640/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

- Đất chợ DCH 4,67 4,67   100,00 

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 9,54 9,54   100,00 

2.11 Đất sinh ho t cộng đ ng DSH 6,67 6,71 0,04 100,60 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV       #DIV/0! 

2.13 Đất ở t i nông thôn ONT 507,16 504,55 -2,61 99,48 

2.14 Đất ở t i đô thị ODT 61,90 61,61 -0,29 99,53 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,91 14,61 -2,30 86,40 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,12 0,12   100,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngo i giao DGN       #DIV/0! 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,66 4,66   100,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, r ch, suối SON 422,68 422,68   100,00 

2.20 Đất có mặt nư c chuyên dùng MNC 40,57 41,83 1,26 103,11 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,03 0,03   100,00 

2.22 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,12 0,12   100,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.463,37 2.463,26 -0,11 99,995 

2.1.1. Đất nông nghiệp 

Theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn huyện là 75.970,94 ha, 

kết quả thực hiện đư c 76.000,44 ha, đ t 100,04% (diện tích chưa thực hiện 

được là 29,50 ha). Trong đó: 

- Đất tr ng lúa: theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn huyện là 

2.919,41 ha, kết quả thực hiện đư c 2.928,16 ha, đ t 100,30 % (diện tích đất trồng 

lúa chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 

8,76 ha). Nguyên nhân do chưa chuyển mục đích diện tích đất tr ng lúa để thực 

hiện các dự án như:  oanh tr i  an CHQS huyện Hà Quảng -  ộ CHQS tỉnh Cao 

 ằng; Cải t o mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Hà Quảng thuộc Công an 

tỉnh Cao  ằng; Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng... v i tổng diện 

tích là 7,54 ha và chênh lệch do số liệu thống kê đất đai năm   21 v i tổng diện 

tích là 1,22 ha. 

- Đất tr ng cây hàng năm khác: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm 2022 

toàn huyện là 10.061,07 ha, kết quả thực hiện đư c 10.069,32 ha, đ t 100,08% 

(diện tích đất trồng cây hàng năm khác chưa chuyển mục đích sang đất phi nông 

nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 8,25 ha). Nguyên nhân do chưa chuyển 

mục đích diện tích đất tr ng cây hàng năm để thực hiện dự án:  oanh tr i  an 

CHQS huyện Hà Quảng -  ộ CHQS tỉnh Cao  ằng; Cải t o mở rộng cơ sở làm 

việc Công an huyện Hà Quảng thuộc Công an tỉnh Cao  ằng; Đường tránh thị trấn 

Xuân Hoà, huyện Hà Quảng; H  tầng kỹ thu t đô thị và khu tái định cư thị trấn 

Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng; Đường  ẻ Hiệt - Khau Cút....v i 
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tổng diện tích là 5,55 ha và chênh lệch do số liệu thống kê đất đai năm   21 v i 

tổng diện tích là 2,70 ha. 

- Đất tr ng cây lâu năm: theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn 

huyện là 372,34 ha, kết quả thực hiện đư c 373,49 ha, đ t 100,31% so v i kế 

ho ch đư c duyệt, (diện tích đất trồng cây lâu năm chưa chuyển mục đích sang 

đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 1,16 ha). Nguyên nhân do 

chưa chuyển mục đích diện tích đất tr ng cây lâu năm để thực hiện dự án: 

 oanh tr i  an CHQS huyện Hà Quảng -  ộ CHQS tỉnh Cao  ằng; Cải t o mở 

rộng cơ sở làm việc Công an huyện Hà Quảng thuộc Công an tỉnh Cao  ằng; H  

tầng kỹ thu t đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng... v i tổng diện tích là 0,32 ha và chênh lệch do số liệu thống kê đất 

đai năm   21 v i tổng diện tích là 0,84 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn 

huyện là 48.003,78 ha, kết quả thực hiện đư c 48.008,21 ha, đ t 100,01% 

(diện tích đất rừng phòng hộ chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so 

với kế hoạch được duyệt là 4,44 ha). Nguyên nhân do chưa chuyển mục đích 

diện tích đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án như:  oanh tr i  an CHQS 

huyện Hà Quảng -  ộ CHQS tỉnh Cao  ằng .... v i tổng diện tích là 3,01 ha và 

chênh lệch do số liệu thống kê đất đai năm   21 v i tổng diện tích là 1,43 ha. 

- Đất rừng đặc dụng: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn 

huyện là 1.308,94 ha, kết quả thực hiện đư c 1.308,94 ha, đ t 100,00% so v i 

kế ho ch đư c duyệt. 

- Đất rừng sản xuất: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn huyện 

là 13.257,70 ha, kết quả thực hiện đư c 13.265,55 ha, đ t 100,06% so v i kế 

ho ch đư c duyệt (diện tích đất rừng sản xuất chưa chuyển mục đích sang đất 

phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là 7,86 ha). Nguyên nhân do chưa 

thực hiện đư c công trình: Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng. 

- Đất nuôi tr ng thủy sản: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 

toàn huyện là 47,65 ha, kết quả thực hiện đư c 46,71 ha, đ t 98,04% so v i kế 

ho ch đư c duyệt. Nguyên nhân không đ t đư c do chưa thực hiện đư c 

chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất nuôi tr ng thuỷ sản t i thị trấn Xuân 

Hoà diện tích  , 8 ha đã đăng ký trong năm kế ho ch      và chênh lệch do số 

liệu thống đất đai năm     . 

- Đất nông nghiệp khác: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn 

huyện là 0,07 ha, kết quả thực hiện đư c 0,04 ha, đ t 57,14% so v i kế ho ch 

đư c duyệt. Nguyên nhân không đ t đư c do chưa thực hiện đư c chuyển mục 

đích đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác xã Quý Quân diện tích  ,   ha 

đã đăng ký trong năm kế ho ch     . 
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2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn huyện là 2.683,22 ha, kết 

quả thực hiện đư c 2.653,83 ha, đ t 98,90% (diện tích chưa thực hiện được còn 

-29,39 ha). Trong đó: 

- Đất quốc phòng: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn huyện là 

84,51 ha, kết quả thực hiện 80,54 ha, đ t 95,31% (diện tích chưa thực hiện được 

còn 3,96 ha). Nguyên nhân kết quả thực hiện thấp hơn kế ho ch đư c duyệt 

do chưa thực hiện đư c công trình:  oanh tr i  an CHQS huyện Hà Quảng - 

 ộ CHQS tỉnh Cao  ằng, diện tích 3,96 ha. 

- Đất an ninh: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn huyện là 4,17 

ha, kết quả thực hiện đư c 1,17 ha, đ t 28,06% so v i kế ho ch đư c duyệt (diện 

tích chưa thực hiện được còn 3,00 ha). Nguyên nhân kết quả thực hiện thấp hơn kế 

ho ch đư c duyệt do chưa thực hiện đư c công trình: Cải t o mở rộng cơ sở làm 

việc Công an huyện Hà Quảng thuộc Công an tỉnh Cao  ằng, diện tích 3,00 ha. 

- Đất thương m i, dịch vụ: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn 

huyện là 14,95 ha, kết quả thực hiện đư c 14,95 ha, đ t 100,00 % so v i kế ho ch 

đư c duyệt. Trong năm      đã thực hiện đư c công trình BQL khu di tích Pác Bó 

( hu du lịch về ngu n lịch sử và sinh thái Pác  ó) t i xã Trường Hà huyện Hà 

Quảng diện tích  ,8  ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm 

2022 toàn huyện là 2,42 ha, kết quả thực hiện đư c 2,42 ha, đ t 100,00% so v i 

kế ho ch đư c duyệt. 

- Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm: Theo kế ho ch đư c 

duyệt của năm    2 là 5,07 ha, kết quả thực hiện đư c 5,07 ha, đ t 100,00% 

so v i kế ho ch đư c duyệt. 

- Đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Theo kế 

ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn huyện là 1.479,27 ha, kết quả thực hiện đư c 

1.483,20 ha, đ t 100,27% so v i kế ho ch đư c duyệt. Nguyên nhân kết quả thực 

hiện đ t đư c cao hơn so v i kế ho ch đư c duyệt là thực hiện đư c các công 

trình: Đường GTNT Cả Rẻ - Lũng Mằn; Đường GTNT xóm  ản  hẻng - xóm 

Sặc Sàn; Cải t o, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - Thị trấn Thông Nông, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng; Cải t o, chống quá tải, giảm TTĐN huyện Hà 

Quảng, Hòa An, tỉnh Cao  ằng năm     ... v i tổng diện tích là 40,49 ha và 

chênh lệch do số liệu thống kê đất đai năm    1. Trong đó: 

- Đất giao thông: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn huyện là 

1.249,22 ha, kết quả thực hiện đư c 1.230,55 ha, đ t 98,50% so v i kế ho ch 

đư c duyệt (diện tích chưa thực hiện được là 18,68 ha). Nguyên nhân chênh 

lệch là do chưa thực hiện đư c các công trình: H  tầng kỹ thu t đô thị và khu tái 

định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng; Đường tránh thị 

trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng… và do số liệu thống kê đất đai năm     . 
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- Đất thuỷ l i: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn huyện là 

62,99 ha, kết quả thực hiện đư c 62,69 ha, đ t 99,52% so v i kế ho ch đư c 

duyệt (diện tích chưa thực hiện được là 0,30 ha). Nguyên nhân chênh lệch là do 

số liệu thống kê đất đai năm     . 

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 

toàn huyện là 0,73 ha, kết quả thực hiện đư c 0,51 ha, đ t 69,51% so v i kế 

ho ch đư c duyệt (diện tích chưa thực hiện được là 0,22 ha). Nguyên nhân 

chênh lệch là do chưa thực hiện đư c công trình Nhà văn hoá xóm  ình Minh 

xã Yên Sơn và do số liệu thống kê đất đai năm     . 

- Đất xây dựng cơ sở y tế: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn 

huyện là 5,58 ha, kết quả thực hiện đư c 5,58 ha, đ t 100,00% so v i kế ho ch 

đư c duyệt. 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào t o: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm 

2022 toàn huyện là 47,03 ha, kết quả thực hiện đư c 47,06 ha, đ t 100,06% so v i 

kế ho ch đư c duyệt (diện tích thực hiện cao hơn so với kế hoạch được duyệt là 

0,03 ha). Nguyên nhân chênh lệch là do số liệu thống kê đất đai năm     . 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm 

2022 toàn huyện là 9,36 ha, kết quả thực hiện đư c 9,97 ha, đ t 106,56% so v i kế 

ho ch đư c duyệt (diện tích thực hiện cao hơn so với kế hoạch được duyệt là 0,61 

ha). Nguyên nhân chênh lệch là do số liệu thống kê đất đai năm     . 

- Đất công trình năng lư ng: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn 

huyện là 0,79 ha, kết quả thực hiện đư c 0,82 ha, đ t 103,64% so v i kế ho ch 

đư c duyệt (diện tích thực hiện cao hơn so với kế hoạch được duyệt là 0,03 ha). 

Nguyên nhân chênh lệch thực hiện đư c các công trình bổ sung trong năm kế 

ho ch      và do số liệu thống kê đất đai năm     . 

- Đất công trình bưu chính viễn thông: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm 

2022 toàn huyện là 0,57 ha, kết quả thực hiện đư c 0,57 ha, đ t 100,00% so v i kế 

ho ch đư c duyệt. 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 

toàn huyện là 71,90 ha, kết quả thực hiện đư c 71,90 ha, đ t 100,00% so v i kế 

ho ch đư c duyệt. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn 

huyện là 4,61 ha, kết quả thực hiện đư c 4,61 ha, đ t 100,00% so v i kế ho ch 

đư c duyệt. 

- Đất làm ngh a trang, ngh a địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Theo kế ho ch 

đư c duyệt của năm    2 toàn huyện là 44,29 ha, kết quả thực hiện đư c 44,29 ha, 

đ t 100,00% so v i kế ho ch đư c duyệt. 

- Đất ch : Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn huyện là 4,67 ha, 

kết quả thực hiện đư c 4,67 ha, đ t 100,00% so v i kế ho ch đư c duyệt. 
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- Đất danh lam, thắng cảnh: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn 

huyện là 9,54 ha, kết quả thực hiện đư c 9,54 ha, đ t 100,00 % so v i kế ho ch 

đư c duyệt. Trong năm      thực hiện đư c công trình:  i tích động  ó Ngẳm 

t i xã Cần Yên diện tích 9,   ha. 

- Đất sinh ho t cộng đ ng: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn 

huyện là 6,67 ha, kết quả thực hiện đư c 6,71 ha, đ t 100,60% so v i kế ho ch 

đư c duyệt (diện tích thực hiện cao hơn so với kế hoạch được duyệt là 0,04 ha). 

Nguyên nhân chênh lệch là do số liệu thống kê đất đai năm    1. 

- Đất ở t i nông thôn: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn 

huyện là 507,16 ha, kết quả thực hiện đư c 504,55 ha, đ t 99,48% (diện tích 

chưa thực hiện còn 2,61 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện chuyển mục đích 

đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i các xã trên địa bàn huyện đã đăng ký 

trong năm kế ho ch     . 

- Đất ở t i đô thị: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 toàn huyện là 

61,90 ha, kết quả thực hiện đư c 61,61 ha, đ t 99,53% (diện tích chưa thực hiện 

còn 0,29 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện chuyển mục đích đất nông nghiệp 

sang đất ở đô thị t i thị trấn Xuân Hòa đã đăng ký trong năm kế ho ch     . 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 

toàn huyện là 16,91 ha, kết quả thực hiện đư c 14,61 ha, đ t 86,40% (diện tích 

chưa thực hiện là 2,30 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án: Trụ sở Chi cục 

Hải quan cửa khẩu Sóc Giang diện tích 0,70 ha và do chênh lệch số liệu thống kê 

đất đai năm    1 là 1,60 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Theo kế ho ch đư c duyệt của 

năm   22 trên địa bàn huyện Hà Quảng là 0,12 ha, kết quả thực hiện đư c 0,12 

ha. Đ t 100,00 % so v i số liệu kế ho ch đư c duyệt. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 toàn 

huyện là 4,66 ha, kết quả thực hiện đư c 4,66 ha, đ t 100,00% so v i số liệu 

kế ho ch đư c duyệt. 

- Đất sông, ngòi, kênh, r ch, suối: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 

toàn huyện 422,68 ha, kết quả thực hiện đư c 422,68 ha, đ t 100,00 % so v i số 

liệu kế ho ch đư c duyệt. 

- Đất có mặt nư c chuyên dùng: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm   22 

toàn huyện là 40,57 ha, kết quả thực hiện đư c 41,83 ha, đ t 103,11% so v i số 

liệu kế ho ch đư c duyệt (diện tích thực hiện cao hơn so với kế hoạch được duyệt 

là 1,26 ha). Nguyên nhân chênh lệch là do thực hiện đư c các công trình đã 

đăng ký trong năm kế ho ch     , công trình đăng ký bổ sung kế ho ch năm 

2022 và do số liệu thống kê đất đai năm     . 

- Đất phi nông nghiệp khác: Theo kế ho ch đư c duyệt của năm    2 

toàn huyện là 0,03 ha, kết quả thực hiện đư c 0,03 ha, đ t 100,00% so v i số 

liệu kế ho ch đư c duyệt. 
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- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác: Theo kế ho ch đư c duyệt của 

năm    2 toàn huyện là 0,12 ha, kết quả thực hiện đư c 0,12 ha, đ t 100,00% so 

v i số liệu kế ho ch đư c duyệt. 

2.1.3. Đất chưa sử dụng 

 iện tích đất chưa sử dụng theo kế ho ch sử dụng đất năm   22 đã đư c 

phê duyệt là 2.463,37 ha, thực hiện đến hết năm   22 còn l i là 2.463,26 ha, đ t 

99,995 % so v i kế ho ch đư c duyệt (diện tích thực hiện chưa hết theo kế 

hoạch được duyệt 0,11 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện đư c công trình: 

Xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng v i diện tích 

0,03 ha và do chênh lệch số liệu thống kê đất đai năm    1 là 0,08 ha. 

* Đánh giá kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 

Trong năm   22 diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông 

nghiệp là 34,25 ha, trong đó: 

-  iện tích đất tr ng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 4,94 ha;  

-  iện tích đất tr ng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 

là 8,45 ha; 

-  iện tích đất tr ng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,49 ha; 

-  iện tích đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 20,32 ha; 

-  iện tích đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,02 ha; 

-  iện tích đất nuôi tr ng thuỷ sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 

là 0,03 ha; 

* Đánh giá kết quả thực hiện việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

cho các mục đích 

 iện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích đất phi nông 

nghiệp là 4,92 ha. Trong đó: 

- Đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 4,84 ha; 

- Đất có mặt nư c chuyên dùng là 0,08 ha. 

* Đánh giá kết quả thực hiện việc chuyển mục đích của hộ gia đình cá 

nhân trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

-  iện tích đất tr ng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,12 ha;  

-  iện tích đất tr ng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 

là 0,05 ha; 

-  iện tích đất tr ng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,01 ha. 

* Đánh giá các công trình, dự án đã thực hiện và chưa thực hiện theo 

kế hoạch năm 2022 được duyệt. 

Căn cứ Quyết định số 2640 QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt kế ho ch sử dụng đất năm    2 

của huyện Hà Quảng. Quyết định số 845 QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Uỷ 
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ban nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, 

dự án vào  ế ho ch sử dụng đất năm    2 huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

(đ t  ). Quyết định số    7 QĐ-U N  ngày  7 tháng 8 năm      của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao  ằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án 

vào  ế ho ch sử dụng đất năm      huyện Hà Quảng (đ t  ). Nghị quyết 

57/NQ-HĐN  ngày    tháng 8 năm      của Hội đ ng nhân tỉnh Cao  ằng 

V v Thông qua  anh mục các dự án, công trình cần thu h i đất trên địa bàn tỉnh 

Cao  ằng năm      ( ổ sung, điều chỉnh đ t  ). Nghị quyết  8 NQ-HĐN  

ngày    tháng 8 năm      của Hội đ ng nhân tỉnh Cao  ằng V v Thông qua 

 anh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

tr ng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao  ằng năm 

     ( ổ sung đ t  ). Năm   22 huyện thực hiện đư c kết quả như sau: 

- Tổng số công trình đã thực hiện xong trong năm kế ho ch   22 là 31 

công trình, trong đó theo: Quyết định số 2640 QĐ-UBND ngày 31/12/2021 

thực hiện đư c 29 công trình; Quyết định số    7 QĐ-UBND ngày 17/8 2022 

thực hiện đư c 2 công trình. Tổng diện tích các công trình, dự án đã thực hiện 

đư c là 59,88 ha, trong đó chuyển mục đích: đất tr ng lúa 4,83 ha, đất rừng 

phòng hộ là 20,32 ha, đất khác là 34,73 ha. 

- Tổng số công trình chưa thực hiện và chuyển tiếp từ  ế ho ch sử dụng đất 

năm 2022 sang năm 2023 là 11 công trình, trong đó theo Quyết định số 2640 QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 là 6 công trình; Quyết định số 8   QĐ-UBND ngày 

04/7/2022 là 2 công trình; Quyết định số    7 QĐ-UBND ngày 17/8 2022 là 1 

công trình; Nghị quyết số 57-58/NQ-HĐN  ngày    8      ( ổ sung, điều 

chỉnh đ t  ) là 2 công trình. 

- Huỷ bỏ 2 công trình, dự án vì không còn phù h p v i thực tiễn và huỷ 

bỏ theo khoản   Điều  9, Lu t Đất đai      (công trình đư c thông qua từ năm 

2020 nhưng quá   năm chưa thực hiện). 

Bảng 02: Các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn 

huyện Hà Quảng  

STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

1 Đường GTNT Cả Rẻ - Lũng Mằn 1,30 Xã Nội Thôn 

2 Đường GTNT xóm  ản  hẻng - xóm Sặc Sàn 0,46 Xã Cải Viên 

3 
Cải t o, nâng cấp đường từ thị trấn Xuân Hòa - Thị trấn Thông 

Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

14,47  TT. Xuân Hòa  

11,27  Xã Quý Quân  

8,46  Xã Đa Thông  

3,79  TT. Thông Nông  

4 Nhà văn hoá xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 0,09 Xã Quý Quân 

5  ể chứa nư c xóm Cốc Lùng, xã Yên Sơn 0,03  Xã Yên Sơn  

6 H  chứa nư c vải địa xóm Lũng Chuống, xã Nội Thôn 0,29  Xã Nội Thôn  

7 H  chứa nư c vải địa xóm Lũng Niểng, xã Mã  a 0,26  Xã Mã Ba  

8 H  chứa nư c vải địa xóm Lũng Rản, xã Mã  a 0,21  Xã Mã Ba  
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

9 H  chứa nư c vải địa xóm Áo Huy - Thin Tẳng, xã Mã  a 0,33  Xã Mã Ba  

10  ể chứa nư c xóm Cốc Phát, xã Ngọc Động ( ể số   ) 0,02  Xã Ngọc Động  

11  ể chứa nư c xóm Cốc Phát, xã Ngọc Động ( ể số   ) 0,03  Xã Ngọc Động  

12  ể chứa nư c xóm Vài Thai, xã Yên Sơn ( ể số   ) 0,03  Xã Yên Sơn  

13  ể chứa nư c xóm Vài Thai, xã Yên Sơn ( ể số   ) 0,04  Xã Yên Sơn  

14 H  chứa nư c vải địa xóm Chọc Mòn, xã Yên Sơn 0,50  Xã Yên Sơn  

15 H  chứa nư c vải địa xóm Nặm Đin, xã Vân An (Cải Viên) 0,32  Xã Cải Viên  

16 H  chứa nư c vải địa xóm Lũng Luông, xã Lũng Nặm 0,30  Xã Lũng Nặm  

17 H  chứa nư c vải địa xóm Lũng Mão, xã Nội Thôn 0,39  Xã Nội Thôn  

18 H  chứa nư c vải địa xóm Lũng R i, xã Nội Thôn 0,55  Xã Nội Thôn  

19 H  chứa nư c vải địa xóm Lũng Lừa - Mã Pản, xã Đa Thông 0,83  Xã Đa Thông  

20 H  chứa nư c vải địa xóm Sông Giang, xã H ng Sỹ 0,30  Xã H ng Sỹ  

21 H  chứa nư c vải địa xóm Cả Tiểng, xã Nội Thôn 0,36  Xã Nội Thôn  

22 H  chứa nư c vải địa xóm Lũng Ngần, xã H ng Sỹ 0,31  Xã H ng Sỹ  

23 H  chứa nư c vải địa xóm Lũng Gioỏng, xã Tổng Cọt 0,48  Xã Tổng Cọt  

24 H  chứa nư c Táy  ư i xã Thư ng Thôn 0,05 Xã Thư ng Thôn 

25 Trụ sở Toà án nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 0,50  TT. Xuân Hòa  

26 Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 0,50  TT. Xuân Hòa  

27  i tích Động  ó Ngẳm - huyện Hà Quảng 9,54  Xã Cần Yên  

28 Sân v n động xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 0,64  Xã Quý Quân  

29 
 QL khu di tích Pác  ó ( hu du lịch về ngu n lịch sử và sinh 

thái Pác  ó) t i xã Trường Hà huyện Hà Quảng 
2,83  Xã Trường Hà  

30 
Cải t o, chống quá tải, giảm TTĐN huyện Hà Quảng, Hòa 

An, tỉnh Cao  ằng năm      

0,0028  Xã Sóc Hà  

0,0032  Xã H ng Sỹ  

0,0033  Xã Cải Viên  

31 
Cấp nư c sinh ho t một số xã vùng cao tỉnh Cao  ằng (xã 

Lũng Nặm, xã Nội Thôn, xã Mã  a) 

0,0120  Xã Nội Thôn  

0,0047  Xã Mã Ba  

0,3724  Xã Lũng Nặm  

Bảng 03: Các công trình, dự án huỷ bỏ do quá 3 năm chưa thực hiện hoặc 

không khả thi huyện Hà Quảng  

STT Hạng mục 

Diện 

tích 

(Ha) 

Vị trí, địa 

điểm 

(Cấp xã) 

Ghi chú 

1 Đường  ẻ Hiệt - Khau Cút 0,32 Xã Ngọc Đào 

Huỷ bỏ do quá   

năm không thực 

hiện 

2 

Khu tái định cư khu Đông Mỏ xóm 

Liên Cơ thị trấn Thông Nông (lô 7, lô 

8, lô 9) (QĐ số  6 9 QĐ-UBND ngày 

11/9/2017) 

0,03 
 TT. Thông 

Nông  

Huỷ bỏ do không 

còn phù h p v i 

thực tiễn 
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* Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng năm 

2022 so với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được duyệt 

Bảng 04: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng năm 2022 so với 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được duyệt 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

QHSDĐ đến 

năm 2030 

được duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

Tăng 

(+), giảm 

(-) (ha) 

Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100% 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   81.117,52 81.117,52   100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 74.567,53 76.000,44 1.432,91 101,92 

  Trong đó:           

1.1 Đất tr ng lúa LUA 2.812,36 2.928,16 115,81 104,12 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC 898,29 905,21 6,92 100,77 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 9.642,00 10.069,32 427,32 104,43 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 365,05 373,49 8,44 102,31 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 39.448,76 48.008,21 8.559,45 121,70 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.308,40 1.308,94 0,55 100,04 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 20.932,05 13.265,55 -7.666,49 63,37 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 8.943,94 8.942,82 -1,12 99,99 

1.7 Đất nuôi  tr ng thuỷ sản NTS 47,45 46,71 -0,74 98,44 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 11,46 0,04 -11,42 0,35 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.107,88 2.653,83 -1.454,05 64,60 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 253,03 80,54 -172,48 31,83 

2.2 Đất an ninh CAN 10,10 1,17 -8,93 11,58 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN         

2.5 Đất thương m i, dịch vụ TMD 38,44 14,95 -23,49 38,89 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,47 2,42 -0,05 98,14 

2.7 Đất sử dụng cho ho t động khoáng sản SKS 835,39   -835,39   

2.8 Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm SKX 24,34 5,07 -19,27 20,84 

2.9 
Đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.745,67 1.483,20 -262,46 84,96 

  Trong đó:           

  Đất giao thông DGT 1.456,46 1.230,55 -225,91 84,49 

  Đất thủy lợi DTL 69,03 62,69 -6,34 90,81 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,24 0,51 -3,73 11,94 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,55 5,58 0,03 100,61 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 46,66 47,06 0,40 100,85 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 14,27 9,97 -4,30 69,89 

  Đất công trình năng lượng DNL 1,25 0,82 -0,43 65,81 

  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,65 0,57 -0,08 87,69 

  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 87,85 71,90 -15,95 81,84 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,81 4,61 -1,20 79,33 

  Đất cơ sở tôn giáo TON         
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

QHSDĐ đến 

năm 2030 

được duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

Tăng 

(+), giảm 

(-) (ha) 

Tỷ lệ (%) 

  
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 48,11 44,29 -3,82 92,06 

  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH         

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH         

  Đất chợ DCH 5,80 4,67 -1,13 80,51 

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 9,54 9,54   100,00 

2.11 Đất sinh ho t cộng đ ng DSH 6,55 6,71 0,16 102,44 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 31,80   -31,80   

2.13 Đất ở t i nông thôn ONT 545,64 504,55 -41,09 92,47 

2.14 Đất ở t i đô thị ODT 85,81 61,61 -24,20 71,80 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 41,37 14,61 -26,76 35,31 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,76 0,12 -0,64 15,79 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngo i giao DGN         

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,59 4,66 0,07 101,61 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, r ch, suối SON 422,68 422,68   100,00 

2.20 Đất có mặt nư c chuyên dùng MNC 49,16 41,83 -7,33 85,09 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,43 0,03 -0,40 6,98 

2.22 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,12 0,12   100,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.442,12 2.463,26 21,14 100,87 

(Nguồn: Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng; Số liệu 

Thống kê đất đai năm 2021 và kết quả thực hiện các công trình năm 2022 huyện Hà Quảng) 

- Đất nông nghiệp: Quy ho ch sử dụng đất đến năm      đư c duyệt là 

74.567,53 ha, thực hiện đến            là 76.000,44 ha, tăng 1.432,91 ha, đ t 

101,92% so v i quy ho ch đư c duyệt. 

- Đất phi nông nghiệp: Quy ho ch sử dụng đất đến năm      đư c duyệt 

là 4.107,88 ha, thực hiện đến            là 2.653,83 ha, giảm 1.454,05 ha, đ t 

64,60% so v i quy ho ch đư c duyệt. 

- Đất chưa sử dụng: Quy ho ch sử dụng đất đến năm      đư c duyệt là 

2.442,12 ha, thực hiện đến            là 2.463,26 ha, tăng 21,14 ha, đ t 

100,87% so v i quy ho ch đư c duyệt. 

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 

- Phương án kế ho ch sử dụng đất năm   22 của huyện Hà Quảng, các 

công trình dự án đã cơ bản đáp ứng đư c nhu cầu sử dụng đất trong năm   22, 

tuy nhiên đầu tư xây dựng cơ sở h  tầng triển khai ch m do thiếu vốn đầu tư nên 

phải chuyển tiếp sang năm   23. 

- Công tác b i thường và giải phóng mặt bằng ở một số địa điểm có h ng 

mục quy ho ch gặp nhiều khó khăn làm ch m tiến độ xây dựng…  ết quả thực 

hiện đất phi nông nghiệp thấp so v i chỉ tiêu. 
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- Nhiều trường h p quy ho ch đúng, rất cần thiết, có lộ trình thực hiện, 

nhưng do ngân sách không bảo đảm hoặc bị động về ngu n thu nên sau khi công 

bố triển khai quy ho ch đã phải dừng l i, nhất là các dự án quy ho ch xây dựng 

kết cấu h  tầng kỹ thu t; 

- Về việc xác minh lo i đất và chủ sử dụng h p pháp của thửa đất để thực 

hiện chính sách b i thường, hỗ tr  gặp nhiều khó khăn do các hộ tự chia tách 

chuyển như ng cho con cháu mà chưa làm thủ tục chuyển như ng theo quy định. 

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện kế ho ch sử dụng đất, 

trong đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ ngu n vốn cho xây dựng h  

tầng và sự bất c p trong công tác b i thường, hỗ tr , tái định cư khi Nhà nư c thu 

h i đất d n đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện. Cụ thể: 

+ Đất nông nghiệp:  ết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất nông 

nghiệp v n còn cao hơn so v i chỉ tiêu trong kế ho ch sử dụng năm    2 đư c 

phê duyệt cho thấy:  

•  iện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp 

không đ t trong Kế ho ch sử dụng đất năm      huyện Hà Quảng. 

• Công tác triển khai thực hiện các công trình, dự án không đ t. 

+ Đất phi nông nghiệp:  ết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất phi 

nông nghiệp đ t chỉ tiêu thấp trong kế ho ch sử dụng năm   22. Các công trình, 

dự án đã đăng ký trong  kế ho ch sử dụng đất năm   22 chưa đư c triển khai 

thực hiện đúng theo danh mục đăng ký đư c phê duyệt. Một số công trình, dự án 

thực hiện theo ngu n ngân sách nhà nư c chưa đư c giải ngân nên ch m tiến độ 

so v i kế ho ch. Một số công trình, dự án trong kế ho ch sử dụng đất năm   22 

do các doanh nghiệp đăng ký nhưng chưa thực hiện nên cũng làm ảnh hưởng 

đến kết quả sử dụng đất của huyện. 

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 

2.3.1. Nguyên nhân của tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất 

- Thiếu vốn đầu tư đ ng bộ và chưa đưa ra đư c các giải pháp thực hiện 

triệt để nên một số chỉ tiêu kế ho ch thực hiện ch m và kéo dài; 

- Các nhà đầu tư sau khi đư c thỏa thu n địa điểm xây dựng công trình 

còn ch m làm các thủ tục theo quy định để Nhà nư c thu h i, giao đất, cho thuê 

đất xây dựng công trình, dự án d n đến tình tr ng thời gian thực hiện công trình 

dự án kéo dài. 

- Việc đánh giá, thẩm định kinh phí dự toán các công trình dự án thường 

bị kéo dài do vư ng nhiều thủ tục hành chính, thiếu Văn bản quy định chi tiết cụ 

thể nên khó khăn cho cán bộ chuyên môn thẩm định. 
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- Công tác dân v n chưa phát huy tốt, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu 

về giá trị của việc đầu tư xây dựng các công trình dự án và giá trị mang l i của 

công trình cho đời sống sinh ho t của nhân dân. 

- Việc giám sát thực hiện các công trình dự án theo ngu n vốn đầu tư của 

Nhà nư c chưa cụ thể, gắn trách nhiệm cho đơn vị, tổ chức, cá nhân để theo dõi 

giám sát chất lư ng và tiến độ kế ho ch.   

- Các quy định và thủ tục quản lý nhà nư c chưa hoàn chỉnh, bất c p và 

thiếu ổn định lâu dài gây nhiều khó khăn ách tắc cho các nhà đầu tư d n đến kế 

ho ch sử dụng đất bị ch m tiến độ quy ho ch; 

2.3.2. Biện pháp khắc phục những tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất 

- Nâng cao chất lư ng quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất, đặc biệt coi trọng 

dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, l nh vực, tính 

toán khoa học, sát v i chiến lư c phát triển kinh tế - xã hội. Cân nhắc về hiệu 

quả kinh tế, xã hội, môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong sử dụng 

đất, phát huy cao nhất tiềm năng đất đai. Cần có sự phối h p chặt chẽ giữa các 

Sở, ngành và địa phương trong công tác l p và thực hiện kế ho ch sử dụng đất. 

-  ế ho ch sử dụng đất cần phải đảm bảo tính đ ng bộ, tính liên vùng và 

phát huy đư c thế m nh của từng vùng để phát triển hài hòa của toàn khu vực. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc l p, thẩm định, xét duyệt, công bố và 

thực hiện quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi ph m 

quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu h i đất không theo quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất đư c 

duyệt. Giám sát chặt chẽ việc chuyển đất tr ng lúa có năng suất cao, đất có rừng 

sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Cần có chính sách ưu tiên 

đầu tư cơ sở h  tầng để phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị... ở 

những diện tích đất ít khả năng nông nghiệp. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

 3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất  

Thực hiện Nghị quyết số 86  NQ-UBTVQH14 ngày           của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp 

xã thuộc tỉnh Cao  ằng. Huyện Thông Nông sáp nh p toàn bộ diện tích tự nhiên 

và các đơn vị hành chính vào huyện Hà Quảng. Hiện nay tỉnh đang triển khai 

trình thẩm định và phê duyệt quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất   năm của tỉnh 

nên chưa đủ căn cứ để phân bổ cho kế ho ch sử dụng đất cấp huyện. 

 3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa thực 

hiện hết chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

Một số công trình trong kế ho ch sử dụng đất năm    2 do thiếu vốn đầu 

tư, công tác giải phóng mặt bằng ở một số h ng mục công trình còn gặp khó khăn 

https://baotainguyenmoitruong.vn/Nghi-quyet-so-864/NQ-UBTVQH14-ptag.html
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vư ng mắc do đó trong giai đo n t i tiếp tục đưa vào thực hiện để đảm bảo theo 

đúng kế ho ch đã đề ra góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Đất quốc phòng:  ,96 ha. 

- Đất an ninh:  ,   ha. 

- Đất giao thông: 18,54 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá: 0,03 ha. 

- Đất công trình năng lư ng:  ,  4 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,98 ha. 

- Đất ở t i đô thị: 1,8473 ha. 

- Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm  ,9  ha. 

Bảng 05: Danh mục công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa 

thực hiện được chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

1  oanh tr i  an CHQS huyện Hà Quảng -  ộ CHQS tỉnh Cao  ằng 3,96 TT. Xuân Hoà 

2 
Cải t o mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Hà Quảng thuộc Công 

an tỉnh Cao  ằng 
3,00 TT. Xuân Hoà 

3 

H  tầng kỹ thu t đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng ( iện tích  ,   ha. Trong đó: Đất giao thông 

 ,   ha và Đất ở t i đô thị  ,76 ha) 

4,20  TT. Xuân Hòa  

4 Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 16,10  TT. Xuân Hòa  

5 Nhà văn hoá xóm  ình Minh 0,03 Xã Yên Sơn 

6 
Cấp điện cho xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao  ằng (xã Lũng 

Nặm, xã Thư ng Thôn, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng) 

0,0152  Xã Thư ng Thôn  

0,0016  Xã Tổng Cọt  

0,0072  Xã Lũng Nặm  

7 Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang 0,70 Xã Sóc Hà 

8 Xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng 0,28  TT. Xuân Hòa  

9 
Đấu giá Trụ sở làm việc của Phòng Tài chính -  ế ho ch huyện Hà 

Quảng (huyện Thông Nông cũ) 
0,0621  TT. Thông Nông  

10 
Đấu giá Trụ sở làm việc của U N  thị trấn Thông Nông, huyện Hà 

Quảng (huyện Thông Nông cũ) 
0,0252  TT. Thông Nông  

11 

 ự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm v t liệu xây dựng 

thông thường t i mỏ đá Nà Cháo, xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

2,95  Xã Sóc Hà  

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

* Đất trồng cây lâu năm 

Nhu cầu sử dụng đất tr ng cây lâu năm, năm    3 bổ sung thêm 0,03 ha 

trên địa bàn thị trấn Thông Nông 0,03 ha. 

* Đất nuôi trồng thuỷ sản 

Nhu cầu sử dụng đất nuôi tr ng thuỷ sản năm    3 bổ sung thêm 0,06 ha 

trên địa bàn thị trấn Trường Hà 0,06 ha. 

* Đất quốc phòng 

Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng năm    3 bổ sung thêm 4,87 ha trên địa 
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bàn thị trấn Xuân Hoà 3,96 ha, xã Lũng Nặm 0,91 ha. 

* Đất an ninh 

Nhu cầu sử dụng đất an ninh năm    3 bổ sung thêm 4,03 ha trên địa bàn 

thị trấn Xuân Hoà 3,00 ha, xã Cải Viên 0,05 ha, xã Cần Nông 0,23 ha, xã Cần 

Yên 0,20 ha, xã Lũng Nặm 0,09 ha, xã Nội Thôn 0,14 ha, xã Sóc Hà 0,16 ha, xã 

Tổng Cọt 0,06 ha, xã Trường Hà 0,10 ha. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm    3 bổ sung 

thêm 0,04 ha trên địa bàn xã Trường Hà 0,04 ha. 

* Đất giao thông 

 Nhu cầu sử dụng đất giao thông năm    3 bổ sung thêm 38,13 ha trên địa 

bàn thị trấn Xuân Hoà 18,73 ha, xã Cải Viên 1,76 ha, xã Cần Nông 1,23 ha, xã 

Cần Yên 0,15 ha, xã Đa Thông 2,70 ha, xã H ng Sỹ 1,37 ha, xã Lương Can 2,60 

ha, xã Lương Thông 3,89 ha, xã Mã Ba 0,80 ha, xã Ngọc Đào 0,94 ha, xã Ngọc 

Động 0,85 ha, xã Nội Thôn 1,06 ha, xã Quý Quân 0,95 ha, xã Sóc Hà 0,13 ha, 

xã Thư ng Thôn 0,07 ha, xã Tổng Cọt 0,90 ha.  

* Đất thuỷ lợi 

Nhu cầu sử dụng đất thuỷ l i năm    3 bổ sung thêm 0,48 ha trên địa bàn 

các xã Cải Viên 0,06 ha, xã Cần Yên 0,02 ha, xã Mã Ba 0,06 ha, xã Quý Quân 

0,10 ha, xã Thanh Long 0,03 ha, xã Trường Hà 0,08 ha, xã Yên Sơn 0,13 ha. 

* Đất công trình năng lượng 

Nhu cầu sử dụng đất công trình năng lư ng năm    3 bổ sung thêm 0,11 ha 

trên địa bàn thị trấn Xuân Hoà 0,01 ha, xã H ng Sỹ 0,01, xã Lũng Nặm 0,01 ha, xã 

Lương Can 0,01 ha, xã Ngọc Đào 0,01 ha, xã Sóc Hà 0,01 ha, xã Thanh Long 0,01 

ha, xã Thư ng Thôn 0,02 ha, xã Tổng Cọt 0,01 ha, xã Trường Hà 0,01 ha. 

 * Đất xây dựng cơ sở văn hoá 

 Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hoá năm    3 bổ sung thêm 0,60 

ha trên địa bàn thị trấn Xuân Hoà 0,02 ha, xã Cải Viên 0,03 ha, xã Cần Yên 0,14 

ha, xã Đa Thông 0,06 ha, xã H ng Sỹ 0,02 ha, xã Lũng Nặm 0,06 ha, xã Lương 

Can 0,02 ha, xã Ngọc Động 0,02 ha, xã Quý Quân 0,04 ha, xã Thanh Long 0,08 

ha, xã Yên Sơn 0,11 ha. 

 * Đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao 

 Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao năm    3 bổ sung 

thêm 0,54 ha trên địa bàn xã Đa Thông 0,54 ha. 

 * Đất chợ 

 Nhu cầu sử dụng đất ch  năm    3 bổ sung thêm 0,30 ha trên địa bàn xã 

Cần Yên 0,30 ha. 

 * Đất ở tại nông thôn 
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 Nhu cầu sử dụng đất ở t i nông thôn năm    3 bổ sung thêm 1,39 ha trên 

địa bàn xã Cần Nông 0,10 ha, xã Cần Yên 0,02 ha, xã Đa Thông 0,10 ha, xã 

Lương Can 0,01 ha, xã Lương Thông 0,50 ha, xã Ngọc Đào 0,06 ha, xã Ngọc 

Động 0,03 ha, xã Quý Quân 0,04 ha, xã Sóc Hà 0,19 ha, xã Thư ng Thôn 0,02 

ha,  xã Trường Hà 0,32 ha. 

 * Đất ở tại đô thị 

 Nhu cầu sử dụng đất ở t i đô thị năm    3 bổ sung thêm 2,30 ha trên địa 

bàn thị trấn Xuân Hoà 2,15 ha, thị trấn Thông Nông 0,15 ha. 

 * Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

 Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm    3 bổ sung thêm 1,75 

ha trên địa bàn thị trấn Xuân Hoà 0,28 ha, xã Sóc Hà 0,70 ha, xã Tổng Cọt 0,77 ha. 

 * Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

 Nhu cầu sử dụng đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm năm    3 bổ 

sung thêm 5,08 ha trên địa bàn xã Sóc Hà 2,95 ha, xã Ngọc Đào 2,13 ha. 

 * Đất có mặt nước chuyên dùng 

 Nhu cầu sử dụng đất có mặt nư c chuyên dùng năm    3 bổ sung thêm 

3,79 ha trên địa bàn xã Cải Viên 0,83 ha, xã H ng Sỹ 0,71 ha, xã Lũng Nặm 

0,16 ha, xã Mã Ba 0,31 ha, xã Nội Thôn 0,39 ha, xã Thư ng Thôn 1,00 ha, xã 

Tổng Cọt 0,39 ha. 

 3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực 

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất giữa các ngành, l nh vực, của các 

tổ chức, hộ gia đình cá  nhân trên địa bàn huyện và tổng h p các công trình dự 

án chuyển tiếp từ kế ho ch sử dụng đất năm   22 sang kế ho ch sử dụng đất 

năm    3. Chỉ tiêu sử dụng các lo i đất trong năm kế ho ch   23 của huyện Hà 

Quảng như sau: 

Bảng 06: Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 2023 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng sử dụng 

đất đến 31/12/2022 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 

Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 
Biến động diện tích 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Biến động 

diện tích 

2023/2022 

Biến động 

diện tích 

2030/2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(6)-(4) (11)=(8)-(6) 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   81.117,52 100,00 81.117,52 100,00 81.117,52 100,00     

1 Đất nông nghiệp NNP 76.000,44 93,69 75.941,03 93,62 74.567,53 91,93 -59,41 -1.373,50 

  Trong đó:                   

1.1 Đất tr ng lúa LUA 2.928,16 3,61 2.916,04 3,59 2.812,36 3,47 -12,12 -103,69 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC 905,21 1,12 901,57 1,11 898,29 1,11 -3,64 -3,28 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 10.069,32 12,41 10.049,78 12,39 9.642,00 11,89 -19,55 -407,78 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 373,49 0,46 373,13 0,46 365,05 0,45 -0,36 -8,08 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 48.008,21 59,18 47.982,65 59,15 39.448,76 48,63 -25,56 -8.533,89 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.308,94 1,61 1.308,94 1,61 1.308,40 1,61   -0,55 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 13.265,55 16,35 13.263,79 16,35 20.932,05 25,80 -1,76 7.668,25 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 8.942,82 11,02 8.942,82 11,02 8.943,94 11,03   1,12 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng sử dụng 

đất đến 31/12/2022 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 

Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 
Biến động diện tích 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Biến động 

diện tích 

2023/2022 

Biến động 

diện tích 

2030/2023 

1.7 Đất nuôi  tr ng thuỷ sản NTS 46,71 0,06 46,65 0,06 47,45 0,06 -0,06 0,80 

1.8 Đất làm muối LMU                 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,04 0,00005 0,04 0,00005 11,46 0,01   11,42 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.653,83 3,27 2.714,99 3,35 4.107,88 5,06 61,17 1.392,89 

  Trong đó:                   

2.1 Đất quốc phòng CQP 80,54 0,10 84,64 0,10 253,03 0,31 4,10 168,38 

2.2 Đất an ninh CAN 1,17 0,001 5,20 0,01 10,10 0,01 4,03 4,90 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                 

2.5 Đất thương m i, dịch vụ TMD 14,95 0,02 15,08 0,02 38,44 0,05 0,13 23,36 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,42 0,003 2,46 0,003 2,47 0,003 0,04 0,01 

2.7 Đất sử dụng cho ho t động khoáng sản SKS         835,39 1,03   835,39 

2.8 
Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm 

đ  gốm 
SKX 5,07 0,01 10,16 0,01 24,34 0,03 5,08 14,18 

2.9 
Đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 1.483,20 1,83 1.522,71 1,88 1.745,67 2,15 39,51 222,95 

  Trong đó:                   

  Đất giao thông DGT 1.230,55 1,52 1.268,68 1,56 1.456,46 1,80 38,13 187,78 

  Đất thủy lợi DTL 62,69 0,08 63,17 0,08 69,03 0,09 0,48 5,86 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,51 0,001 1,11 0,001 4,24 0,01 0,60 3,13 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,58 0,01 5,33 0,01 5,55 0,01 -0,25 0,22 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 47,06 0,06 46,68 0,06 46,66 0,06 -0,38 -0,02 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 9,97 0,01 10,51 0,01 14,27 0,02 0,54 3,76 

  Đất công trình năng lượng DNL 0,82 0,001 0,93 0,001 1,25 0,002 0,11 0,32 

  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,57 0,001 0,57 0,001 0,65 0,001   0,08 

  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                 

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 71,90 0,09 71,90 0,09 87,85 0,11   15,95 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,61 0,01 4,61 0,01 5,81 0,01   1,20 

  Đất cơ sở tôn giáo TON                 

  
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD 44,29 0,05 44,27 0,05 48,11 0,06 -0,02 3,84 

  
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH                 

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                 

  Đất chợ DCH 4,67 0,01 4,97 0,01 5,80 0,01 0,30 0,83 

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 9,54 0,01 9,54 0,01 9,54 0,01     

2.11 Đất sinh ho t cộng đ ng DSH 6,71 0,01 6,71 0,01 6,55 0,01   -0,16 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV         31,80 0,04   31,80 

2.13 Đất ở t i nông thôn ONT 504,55 0,62 505,82 0,62 545,64 0,67 1,27 39,82 

2.14 Đất ở t i đô thị ODT 61,61 0,08 63,56 0,08 85,81 0,11 1,95 22,25 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,61 0,02 15,97 0,02 41,37 0,05 1,36 25,40 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 0,12 0,0001 0,12 0,0001 0,76 0,001   0,64 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngo i giao DGN                 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,66 0,01 4,63 0,01 4,59 0,01 -0,03 -0,04 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, r ch, suối SON 422,68 0,52 422,61 0,52 422,68 0,52 -0,07 0,07 

2.20 Đất có mặt nư c chuyên dùng MNC 41,83 0,05 45,63 0,06 49,16 0,06 3,79 3,54 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,03 0,00004 0,03 0,00004 0,43 0,001   0,40 

2.22 
Đất xây dựng công trình sự nghiệp 
khác 

DSK 0,12 0,0001 0,12 0,0001 0,12 0,0001     

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.463,26 3,04 2.461,50 3,03 2.442,12 3,01 -1,76 -19,38 
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3.3.1. Đất nông nghiệp 

 iện tích đất nông nghiệp đến năm   23 là 75.941,03 ha.  iện tích 

không thay đổi mục đích trong năm kế ho ch là 75.941,03 ha, giảm 59,41 ha 

so v i năm   22. Trong đó: 

 Đất quốc phòng                                      :        4,52 ha; 

 Đất an ninh :        3,29 ha; 

 Đất thương m i, dịch vụ :         0,13 ha; 

 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp :         0,04 ha; 

 Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm :         5,08 ha; 

 Đất giao thông                                                :         36,89 ha; 

 Đất thuỷ l i          0,46 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa :         0,55 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao :         0,54 ha; 

 Đất công trình năng lư ng :         0,11 ha; 

 Đất ch  :        0,30 ha; 

 Đất ở t i nông thôn  :        1,39 ha; 

 Đất ở t i đô thị  :        1,63 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan :        0,83 ha; 

 Đất có mặt nư c chuyên dùng :        3,65 ha. 

 iện tích đất nông nghiệp phân bổ cụ thể t i:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 3.164,64 12 Xã Ngọc Đào 3.679,51 

2 TT. Thông Nông 1.032,13 13 Xã Ngọc Động 3.583,96 

3 Xã Cải Viên 3.057,84 14 Xã Nội Thôn 3.375,02 

4 Xã Cần Nông 2.563,08 15 Xã Quý Quân 2.627,46 

5 Xã Cần Yên 4.345,18 16 Xã Sóc Hà 3.054,55 

6 Xã Đa Thông 4.967,22 17 Xã Thanh Long 4.874,63 

7 Xã H ng Sỹ 3.236,82 18 Xã Thư ng Thôn 4.537,49 

8 Xã Lũng Nặm 4.397,74 19 Xã Tổng Cọt 2.874,85 

9 Xã Lương Can 2.926,27 20 Xã Trường Hà 4.524,09 

10 Xã Lương Thông 6.921,63 21 Xã Yên Sơn 2.782,70 

11 Xã Mã Ba 3.414,22    
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 iến động các lo i đất trong đất nông nghiệp như sau: 

- Đất tr ng lúa: đến năm   23 là 2.916,04 ha.  iện tích không thay đổi 

mục đích trong năm kế ho ch là 2.916,04 ha, giảm 12,12 ha so v i năm   22. 

Trong đó: 

 Đất tr ng cây lâu năm : 0,03 ha; 

 Đất nuôi tr ng thuỷ sản : 0,06 ha; 

 Đất quốc phòng  : 0,50 ha; 

 Đất an ninh  : 1,78 ha; 

 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,04 ha; 

 Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm : 0,03 ha; 

 Đất giao thông : 7,38 ha; 

 Đất công trình năng lư ng : 0,01 ha; 

 Đất ở t i nông thôn  : 0,79 ha; 

 Đất ở t i đô thị  : 1,29 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,21 ha; 

 iện tích đất tr ng lúa phân bổ cụ thể t i:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 257,45 12 Xã Ngọc Đào 495,47 

2 TT. Thông Nông 58,96 13 Xã Ngọc Động 79,42 

3 Xã Cải Viên 27,62 14 Xã Nội Thôn 2,76 

4 Xã Cần Nông 93,18 15 Xã Quý Quân 76,80 

5 Xã Cần Yên 272,03 16 Xã Sóc Hà 194,21 

6 Xã Đa Thông 265,32 17 Xã Thanh Long 234,07 

7 Xã H ng Sỹ 1,95 18 Xã Thư ng Thôn 7,26 

8 Xã Lũng Nặm 144,53 19 Xã Tổng Cọt 18,28 

9 Xã Lương Can 261,40 20 Xã Trường Hà 246,39 

10 Xã Lương Thông 165,53 21 Xã Yên Sơn 13,40 

11 Xã Mã Ba     

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: đến năm 2023 là 901,57 ha, không 

thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 901,57 ha, giảm 3,64 ha so với năm 

2022. Trong đó: Giảm 3,64 ha, do chuyển sang: 

 Đất tr ng cây lâu năm : 0,03 ha; 

 Đất nuôi tr ng thuỷ sản  : 0,06 ha; 

 Đất giao thông : 2,00 ha; 

 Đất ở t i nông thôn  : 0,13 ha; 
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 Đất ở t i đô thị : 1,21 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,21 ha. 

 iện tích đất chuyên tr ng lúa nư c phân bổ t i: Thị trấn Xuân Hòa 

170,87 ha; Thị trấn Thông Nông 24,63 ha; Xã Cần Nông 3,20 ha; Xã Đa Thông 

202,51 ha; Xã H ng Sỹ 1,73 ha; Xã Lương Can 81,97 ha; Xã Ngọc Đào 222,80 

ha; Xã Quý Quân 33,11 ha; Xã Sóc Hà 0,47 ha; Xã Thanh Long 0,77 ha; Xã 

Thư ng Thôn 1,58 ha; Xã Trường Hà 157,93 ha. 

- Đất tr ng cây hàng năm khác: Đến năm    3 là 10.049,78 ha.  iện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 10.049,78 ha, giảm 19,55 

ha so v i năm    2. Trong đó: 

 Giảm: 19,55 ha do chuyển sang đất: 

 Đất quốc phòng  : 0,86 ha; 

 Đất an ninh  : 1,39 ha; 

 Đất thương m i, dịch vụ : 0,13 ha; 

 Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm : 0,36 ha; 

 Đất giao thông  : 10,08 ha; 

 Đất thuỷ l i : 0,32 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở văn hoá  : 0,43 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở thể dục – thể thao  : 0,54 ha; 

 Đất công trình năng lư ng : 0,09 ha; 

 Đất ch  : 0,30 ha; 

 Đất ở t i nông thôn  : 0,54 ha; 

 Đất ở t i đô thị  : 0,26 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,60 ha; 

 Đất có mặt nư c chuyên dùng  : 3,65 ha. 

 iện tích đất tr ng cây hàng năm phân bổ cụ thể t i:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 89,96 12 Xã Ngọc Đào 152,16 

2 TT. Thông Nông 138,88 13 Xã Ngọc Động 516,83 

3 Xã Cải Viên 567,53 14 Xã Nội Thôn 652,15 

4 Xã Cần Nông 273,04 15 Xã Quý Quân 190,80 

5 Xã Cần Yên 479,77 16 Xã Sóc Hà 234,51 

6 Xã Đa Thông 630,77 17 Xã Thanh Long 696,86 

7 Xã H ng Sỹ 856,90 18 Xã Thư ng Thôn 1.044,65 

8 Xã Lũng Nặm 589,32 19 Xã Tổng Cọt 553,75 

9 Xã Lương Can 150,46 20 Xã Trường Hà 271,94 

10 Xã Lương Thông 904,48 21 Xã Yên Sơn 319,76 

11 Xã Mã Ba 735,28    
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- Đất tr ng cây lâu năm: Đến năm    3 là 373,13 ha.  iện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 373,10 ha, thực giảm 0,36 

ha so v i năm    2 trong đó: 

 Giảm 0,39 ha do chuyển sang đất: 

 Đất quốc phòng : 0,05 ha; 

 Đất an ninh : 0,12 ha; 

 Đất giao thông  : 0,01 ha; 

 Đất thuỷ l i : 0,02 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở văn hoá : 0,05 ha; 

 Đất ở t i nông thôn  : 0,04 ha; 

 Đất ở t i đô thị  : 0,08 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,02 ha; 

Đ ng thời tăng 0,03 ha lấy từ đất tr ng lúa 0,03 ha. 

 iện tích đất tr ng cây lâu năm phân bổ cụ thể t i:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 31,35 12 Xã Ngọc Đào 33,95 

2 TT. Thông Nông 38,18 13 Xã Ngọc Động 5,22 

3 Xã Cải Viên 3,96 14 Xã Nội Thôn 2,55 

4 Xã Cần Nông 3,88 15 Xã Quý Quân 8,18 

5 Xã Cần Yên 21,12 16 Xã Sóc Hà 42,95 

6 Xã Đa Thông 22,45 17 Xã Thanh Long 12,29 

7 Xã H ng Sỹ 10,69 18 Xã Thư ng Thôn 14,28 

8 Xã Lũng Nặm 33,03 19 Xã Tổng Cọt 4,75 

9 Xã Lương Can 21,63 20 Xã Trường Hà 20,42 

10 Xã Lương Thông 12,71 21 Xã Yên Sơn 11,83 

11 Xã Mã Ba 17,73    

- Đất rừng phòng hộ: Đến năm    3 là 47.982,65 ha.  iện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 47.982,65 ha, giảm 25,56 ha so v i 

năm    2 do chuyển sang: 

 Đất rừng sản xuất : 7,52 ha; 

 Đất quốc phòng : 3,01 ha; 

 Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm : 4,69 ha; 

 Đất giao thông  : 10,16 ha; 

 Đất thuỷ l i : 0,12 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở văn hoá : 0,05 ha; 

 Đất công trình năng lư ng : 0,01 ha. 
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 iện tích đất rừng phòng hộ phân bổ t i:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 561,05 12 Xã Ngọc Đào 2.129,95 

2 TT. Thông Nông 475,27 13 Xã Ngọc Động 2.982,23 

3 Xã Cải Viên 2.276,99 14 Xã Nội Thôn 2.257,92 

4 Xã Cần Nông 1.906,85 15 Xã Quý Quân 1.617,86 

5 Xã Cần Yên 2.877,13 16 Xã Sóc Hà 2.044,73 

6 Xã Đa Thông 1.831,81 17 Xã Thanh Long 2.965,00 

7 Xã H ng Sỹ 2.157,31 18 Xã Thư ng Thôn 3.393,50 

8 Xã Lũng Nặm 3.338,13 19 Xã Tổng Cọt 2.087,93 

9 Xã Lương Can 876,86 20 Xã Trường Hà 2.375,81 

10 Xã Lương Thông 5.038,11 21 Xã Yên Sơn 2.127,01 

11 Xã Mã Ba 2.661,21    

- Đất rừng đặc dụng: Đến năm    3 là 1.308,94 ha.  iện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 1.308,94 ha, không biến động so v i 

năm    2.  iện tích đất rừng đặc dụng phân bổ t i xã Trường Hà 1.308,94 ha. 

- Đất rừng sản xuất: Đến năm    3 là 13.263,79 ha.  iện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 13.256,27 ha, thực giảm 1,76 ha so 

v i năm    2. Trong đó giảm 9,28 ha do chuyển sang đất: 

 Đất giao thông : 9,26 ha; 

 Đất ở nông thôn : 0,02 ha. 

Đ ng thời tăng 7,52 ha do lấy từ đất rừng phòng hộ chuyển sang 7,52 ha. 

 iện tích đất rừng sản xuất phân bổ t i: 

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 2.219,09 12 Xã Ngọc Đào 853,29 

2 TT. Thông Nông 318,85 13 Xã Ngọc Động  

3 Xã Cải Viên 181,59 14 Xã Nội Thôn 459,65 

4 Xã Cần Nông 285,91 15 Xã Quý Quân 732,65 

5 Xã Cần Yên 692,35 16 Xã Sóc Hà 534,63 

6 Xã Đa Thông 2.213,72 17 Xã Thanh Long 964,39 

7 Xã H ng Sỹ 209,83 18 Xã Thư ng Thôn 77,74 

8 Xã Lũng Nặm 292,48 19 Xã Tổng Cọt 209,78 

9 Xã Lương Can 1.613,41 20 Xã Trường Hà 295,00 

10 Xã Lương Thông 798,94 21 Xã Yên Sơn 310,49 

11 Xã Mã Ba     
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Trong đó: Đất có rừng là rừng sản xuất tự nhiên đến năm 2023 là 

8.942,82 ha. Diện tích đất có rừng là rừng sản xuất tự nhiên phân bổ tại: Thị 

trấn Xuân Hòa 1.974,39 ha; Thị trấn Thông Nông 310,02 ha; Xã Cải Viên 52,67 

ha; Xã Cần Nông 97,03 ha; Xã Cần Yên 412,27 ha; Xã Đa Thông 1.590,73 ha; 

Xã Hồng Sỹ 105,22 ha; Xã Lũng Nặm 146,54 ha; Xã Lương Can 791,70 ha; Xã 

Lương Thông 519,63 ha; Xã Ngọc Đào 633,34 ha; Xã Nội Thôn 238,40 ha; Xã 

Quý Quân 693,22 ha; Xã Sóc Hà 465,98 ha; Xã Thanh Long 324,98 ha; Xã 

Thượng Thôn 21,00 ha; Xã Tổng Cọt 136,43 ha; Xã Trường Hà 249,35 ha; Xã 

Yên Sơn 179,90 ha. 

- Đất nuôi tr ng thuỷ sản: Đến năm    3 là 46,65 ha.  iện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 46,59 ha, thực giảm 0,06 ha 

so v i năm    2. Trong đó: 

Giảm 0,12 ha do chuyển sang đất: 

 Đất quốc phòng : 0,10 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở văn hoá :  0,02 ha; 

Đ ng thời tăng 0,06 ha do lấy từ đất: 

 Đất tr ng lúa : 0,06 ha; 

 iện tích đất nuôi tr ng thuỷ sản phân bổ t i: 

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 5,75 12 Xã Ngọc Đào 14,69 

2 TT. Thông Nông 1,99 13 Xã Ngọc Động 0,25 

3 Xã Cải Viên 0,15 14 Xã Nội Thôn  

4 Xã Cần Nông 0,22 15 Xã Quý Quân 1,18 

5 Xã Cần Yên 2,74 16 Xã Sóc Hà 3,52 

6 Xã Đa Thông 3,14 17 Xã Thanh Long 2,04 

7 Xã H ng Sỹ 0,13 18 Xã Thư ng Thôn 0,06 

8 Xã Lũng Nặm 0,26 19 Xã Tổng Cọt 0,37 

9 Xã Lương Can 2,51 20 Xã Trường Hà 5,59 

10 Xã Lương Thông 1,87 21 Xã Yên Sơn 0,20 

11 Xã Mã Ba     

- Đất nông nghiệp khác: Đến năm    3 là 0,04 ha.  iện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 0,04 ha, không biến động so v i năm 

2022.  iện tích đất nông nghiệp khác phân bổ t i xã Cần Yên 0,04 ha. 

3.3.2. Đất phi nông nghiệp 

 iện tích đất phi nông nghiệp đến năm    3 có 2.714,99 ha.  iện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 2.653,83 ha, tăng 61,17 
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ha so v i năm    2. Trong đó:  

Tăng 61,17 ha do lấy từ đất:  

 Đất tr ng lúa  : 12,03 ha; 

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 19,55 ha; 

 Đất tr ng cây lâu năm  : 0,39 ha; 

 Đất rừng phòng hộ  : 18,04 ha; 

 Đất rừng sản xuất : 9,28 ha; 

 Đất nuôi tr ng thuỷ sản : 0,12 ha; 

 Đất chưa sử dụng  : 1,76 ha. 

 iện tích đất phi nông nghiệp phân bố cụ thể t i:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 222,58 12 Xã Ngọc Đào 265,93 

2 TT. Thông Nông 97,55 13 Xã Ngọc Động 97,42 

3 Xã Cải Viên 68,29 14 Xã Nội Thôn 60,42 

4 Xã Cần Nông 79,27 15 Xã Quý Quân 64,86 

5 Xã Cần Yên 175,02 16 Xã Sóc Hà 138,40 

6 Xã Đa Thông 197,39 17 Xã Thanh Long 143,29 

7 Xã H ng Sỹ 111,67 18 Xã Thư ng Thôn 113,84 

8 Xã Lũng Nặm 112,96 19 Xã Tổng Cọt 68,37 

9 Xã Lương Can 119,73 20 Xã Trường Hà 270,37 

10 Xã Lương Thông 175,76 21 Xã Yên Sơn 54,89 

11 Xã Mã Ba 76,96    

Đất phi nông nghiệp đư c phân bổ cho các mục đích sau: 

- Đất quốc phòng: Đến năm    3 là 84,64 ha.  iện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 79,77 ha, thực tăng 4,10 ha so v i năm 

2022. Trong đó diện tích tăng 4,87 ha do lấy từ đất: 

 Đất tr ng lúa  : 0,50 ha; 

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 0,86 ha; 

 Đất tr ng cây lâu năm  : 0,05 ha; 

 Đất rừng phòng hộ  : 3,01 ha; 

 Đất nuôi tr ng thuỷ sản : 0,10 ha; 

 Đất ở t i đô thị  : 0,11 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,24 ha. 

Đất quốc phòng đư c phân bố trên địa bàn các xã: 
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STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 10,52 12 Xã Ngọc Đào  

2 TT. Thông Nông 4,09 13 Xã Ngọc Động 2,27 

3 Xã Cải Viên 0,22 14 Xã Nội Thôn 0,03 

4 Xã Cần Nông 0,10 15 Xã Quý Quân 0,01 

5 Xã Cần Yên 2,48 16 Xã Sóc Hà 9,56 

6 Xã Đa Thông 2,33 17 Xã Thanh Long  

7 Xã H ng Sỹ  18 Xã Thư ng Thôn  

8 Xã Lũng Nặm 5,05 19 Xã Tổng Cọt 4,37 

9 Xã Lương Can  20 Xã Trường Hà 43,31 

10 Xã Lương Thông 0,30 21 Xã Yên Sơn  

11 Xã Mã Ba     

 iện tích tăng lên do thực hiện công trình:  oanh tr i  an CHQS huyện 

Hà Quảng -  ộ CHQS tỉnh Cao  ằng t i thị trấn Xuân Hoà  ,96 ha. ĐTX  công 

trình (giai đo n  )  hu kinh tế quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng Quân khu   diện tích  ,67 ha. Xây dựng nhà tiểu đội dân quân thường trực 

xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng diện tích  ,   ha. 

- Đất an ninh: Đến năm    3 là 5,20 ha, diện tích không thay đổi mục đích 

sử dụng so v i năm kế ho ch là 1,17 ha, tăng 4,03 ha so v i năm    2.  iện tích 

tăng lên do lấy từ đất: 

 Đất tr ng lúa  : 1,78 ha; 

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 1,39 ha; 

 Đất tr ng cây lâu năm  : 0,12 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,25 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào t o : 0,38 ha; 

 Đất ở t i đô thị  : 0,05 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,06 ha. 

Đất an ninh đư c phân bố trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa 3,44 ha và thị trấn 

Thông Nông 0,73 ha, xã Cải Viên 0,05 ha, xã Cần Nông 0,23 ha, xã Cần Yên 

0,20 ha, xã Lũng Nặm 0,09 ha, xã Nội Thôn 0,14 ha, xã Sóc Hà 0,16 ha, xã Tổng 

Cọt 0,06 ha, xã Trường Hà 0,10 ha. 

 iện tích tăng lên do thực hiện công trình: Cải t o mở rộng cơ sở làm việc 

Công an huyện Hà Quảng thuộc Công an tỉnh Cao  ằng t i thị trấn Xuân Hoà 3,00 ha. 

Trụ sở làm việc Công an xã Trường Hà  ,   ha. Trụ sở làm việc Công an xã Sóc Hà 

0,16 ha. Trụ sở làm việc Công an xã Lũng Nặm  , 9 ha. Trụ sở làm việc Công an xã 

Cần Yên  ,   ha. Trụ sở làm việc Công an xã Cần Nông  ,   ha. Trụ sở làm việc 

Công an xã Cải Viên  ,   ha. Trụ sở làm việc Công an xã Tổng Cọt  , 6 ha. Trụ sở 

làm việc Công an xã Nội Thôn  ,   ha. 
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- Đất thương m i, dịch vụ: Đến năm    3 là 15,08 ha, diện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 14,95 ha, tăng 0,13 ha so v i năm 

2022.  iện tích tăng do lấy từ đất: 

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 0,13 ha. 

 iện tích tăng lên do thực hiện đăng ký chuyển mục đích đất nông nghiệp 

sang đất thương m i dịch vụ  ,   ha.  iện tích đất thương m i, dịch vụ phân bố t i 

các xã: Thị trấn Xuân Hòa 7,95 ha; Xã Cần Yên 0,03 ha; Xã Sóc Hà 4,13 ha; Xã 

Trường Hà 2,98 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đến năm    3 là 2,46 ha.  iện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch 2,42 ha, tăng 0,04 

ha so v i năm    2.  iện tích tăng do lấy từ đất tr ng lúa 0,04 ha.  iện tích tăng 

lên do thực hiện đăng ký chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp  ,   ha. 

 iện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bố t i các xã: Thị trấn 

Xuân Hòa 0,33 ha; Thị trấn Thông Nông 0,70 ha; Xã Đa Thông 0,18 ha; Xã Lũng 

Nặm 0,01 ha; Xã Ngọc Đào 0,50 ha; Xã Thanh Long 0,14 ha; Xã Thư ng Thôn 

0,36 ha; Xã Tổng Cọt 0,07 ha; Xã Trường Hà 0,17 ha. 

- Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm: Đến năm   23 là 10,16 

ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 5,07 

ha, tăng 5,08 ha so v i năm    2.  iện tích tăng do lấy từ đất: 

 Đất tr ng lúa  : 0,03 ha; 

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 0,36 ha; 

 Đất rừng phòng hộ  : 4,69 ha; 

  iện tích tăng lên do thực hiện công trình:  ự án đầu tư khai thác và 

chế biến khoáng sản làm v t liệu xây dựng thông thường t i mỏ đá Nà Cháo, 

xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng diện tích  ,9  

ha.  ự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm v t liệu xây dựng 

thông thường t i mỏ đá vôi  ản Chá, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng diện tích  ,    ha. 

 iện tích đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm phân bổ cụ thể t i thị 

trấn Xuân Hòa 0,91 ha; Thị trấn Thông Nông 2,14 ha; Xã Cần Yên 0,03 ha; Xã 

Ngọc Đào 2,52 ha; Xã Ngọc Động 0,41 ha; Xã Sóc Hà 4,04 ha; Xã Tổng Cọt 0,01 

ha; Xã Trường Hà 0,10 ha. 

- Đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Đến 

năm    3 là 1.522,71 ha.  iện tích không thay đổi mục đích sử dụng so v i 

năm kế ho ch 1.482,55 ha, thực tăng 39,51 ha so v i năm    2.  

 iện tích đất đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã phân bổ t i: 
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STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 114,94 12 Xã Ngọc Đào 149,41 

2 TT. Thông Nông 36,17 13 Xã Ngọc Động 60,99 

3 Xã Cải Viên 47,65 14 Xã Nội Thôn 42,17 

4 Xã Cần Nông 46,08 15 Xã Quý Quân 33,84 

5 Xã Cần Yên 103,14 16 Xã Sóc Hà 61,44 

6 Xã Đa Thông 95,75 17 Xã Thanh Long 82,66 

7 Xã H ng Sỹ 83,51 18 Xã Thư ng Thôn 73,59 

8 Xã Lũng Nặm 73,58 19 Xã Tổng Cọt 41,38 

9 Xã Lương Can 52,37 20 Xã Trường Hà 152,72 

10 Xã Lương Thông 82,06 21 Xã Yên Sơn 43,52 

11 Xã Mã Ba 45,73    

 iến động cụ thể các lo i đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã trong như sau: 

 + Đất giao thông: Đến năm   23 là 1.268,68 ha, tăng 38,13 ha so v i 

năm   22.  iện tích tăng 38,13 ha do lấy từ các lo i đất: 

  Đất tr ng lúa  : 7,38 ha; 

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 10,08 ha; 

 Đất tr ng cây lâu năm  : 0,01 ha; 

 Đất rừng phòng hộ  : 10,16 ha; 

 Đất rừng sản xuất : 9,26 ha; 

 Đất ở t i đô thị  : 0,19 ha; 

 Đất chưa sử dụng  : 1,05 ha. 

 iện tích tăng lên do thực hiện công trình: 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa 

điểm (Cấp xã) 

1 

H  tầng kỹ thu t đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng ( iện tích  ,   ha. Trong đó: 

Đất giao thông  ,   ha và Đất ở t i đô thị  ,76 ha) 

2,44  TT. Xuân Hòa  

2 Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 16,10  TT. Xuân Hòa  

3 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Làng Lỷ, Nội Thôn - Xóm  ản 

 hẻng, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,97  Xã Nội Thôn  

0,85  Xã Cải Viên  

4 Đường GTNT Pác Thin xóm Pác Thin xã Lương Can, huyện Hà Quảng 0,95  Xã Lương Can  

5 
Đường giao thông liên xã: Đo n Xóm  hau  ựa, Xã Cần Nông - Xóm 

Lũng Tỳ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

1,00 Xã Cần Nông 

1,16 Xã Lương Thông 

6 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Pác Ngàm, Đa Thông - Xóm 

Ngọc Sỹ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,55 Xã Đa Thông 

0,60 Xã Lương Thông 

7 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Lũng  hỉnh, Xã Đa Thông - Xóm 

Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,90 Xã Đa Thông 

0,84 Xã Lương Thông 

8 
 Đường GTNT Phia Viềng - Lũng  hỉnh, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng  
0,78  Xã Đa Thông  
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa 

điểm (Cấp xã) 

9 Đường GTNT Phiêng Pục -  ó Moọc, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng 0,82  Xã Ngọc Động  

10 Đường giao thông Lũng Rịch - Rặc R y, xã Lương Thông  0,72 
 Xã Lương 

Thông  

11 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Lũng Đâu xã H ng Sỹ - Xóm 

Noóc Mò, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,08  Xã H ng Sỹ  

0,16  Xã Ngọc Đào  

12 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Nà Giảo xã Ngọc Đào - Làng 

Lình, H ng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng. 

0,35  Xã Ngọc Đào  

0,22  Xã H ng Sỹ  

13 
Mở m i Đường GTNT từ Lũng Cám đến  ính Củ, xóm Lũng Ngần, xã 

H ng Sỹ 
0,75  Xã H ng Sỹ  

14 
Mở m i đường GTNT từ Lũng Hẩu đến Lũng Túng, xóm Lũng Ngần xã 

H ng Sỹ 
0,32  Xã H ng Sỹ  

15 
 ê tông tuyến Táy  ư i - Lũng Vần, xã Thư ng Thôn, huyện Hà 

Quảng 
0,07 

 Xã Thư ng 

Thôn  

16 Đường GTNT Lũng Mằn -  huổi Phia, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng 0,04  Xã Nội Thôn  

17 Đường GTNT xóm  huổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa 0,05  TT. Xuân Hòa  

18 
Đường giao thông liên xã: Đo n Co phầy - Tả Piẩu xã Cải Viên - 

Ngườm Vài, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,05  Xã Nội Thôn  

0,71  Xã Cải Viên  

19 
Đường GTNT từ nhà văn hóa Lũng Đa - nhóm Lũng Rẩu  , xóm Nhỉ 

Đú, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng 
0,16  Xã Cải Viên  

20 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Lũng Nhùng xã Quý Quân - xóm 

Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,95  Xã Quý Quân  

0,57 
 Xã Lương 

Thông  

21 
 ự án  ĐCĐC Tả Cán xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng (Đường giao 

thông từ Tả Cán - Đ n  iên Phòng) 
0,90  Xã Tổng Cọt  

22 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Mai Nưa thị trấn Xuân Hòa - xóm 

 ẻ Hiệt, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng 

0,07  TT. Xuân Hòa  

0,43  Xã Ngọc Đào  

23 
Đường GTNT U N  xã - Hoà Trung xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, 

Cao  ằng 
0,03  Xã Ngọc Động  

24 
Đường nội đ ng Đà Sa - Nà  hau, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,33  Xã Đa Thông  

25 
Đường nội đ ng Phai Piếu -  ản Chang, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, Cao  ằng 
0,14  Xã Đa Thông  

26 
Nâng cấp đường GTNT lo i C từ nhà bia tưởng niệm đến nhóm Cô 

Mười (Xóm Nặm Đin), xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,04  Xã Cải Viên  

27 
Đường giao thông Xam  ha - Cốc L i, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,15  Xã Cần Yên  

28 
Đường GTNT xóm  ó Thẩu, xóm Tả Cáp đến xóm Nà Ca, xã Cần 

Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,23  Xã Cần Nông  

29 
Đường Làng Can - Roỏng Thốc, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,05  Xã Lương Can  

30 
Đường GTNT Cốc Pảng - Nà Pài, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,78  Xã Lương Can  

31 
Đường GTNT Nà Sai -  huổi  iểu, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,82  Xã Lương Can  

32 
Đường GTNT xóm Yên Lu t, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,07  TT. Xuân Hòa  

33 
Đường giao thông nội đ ng Thiêng Tỏi xóm Địa Long, xã Sóc Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Sóc Hà  

34 
Đường giao thông nội đ ng xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng 
0,02  Xã Sóc Hà  

35 
Đổ bê tông đường nội đ ng Cốc Vường - Mỏ nư c  ó Mỏ - Lũng Vài, 

xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,09  Xã Sóc Hà  

36 
Đường GTNT Cả Poóc -  éo  è, xã Mã  a, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,50  Xã Mã Ba  

37 
Mở m i đường GTNT Thin Tẳng - Lũng Riểng, xã Mã  a, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,30  Xã Mã Ba  
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 + Đất thuỷ l i: Đến năm    3 là 63,17 ha, tăng 0,48 ha so v i năm   22. 

Diện tích đất thuỷ l i tăng 0,48 ha do lấy từ đất: 

 Đất tr ng cây hàng năm khác : 0,32 ha; 

 Đất tr ng cây lâu năm  : 0,02 ha; 

 Đất rừng phòng hộ : 0,12 ha; 

 Đất chưa sử dụng : 0,02 ha. 

 iện tích tăng lên do thực hiện công trình: 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

1 
 ể nư c công cộng xóm Rằng  hoen, xã Mã  a, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,03  Xã Mã Ba  

2 
 ể nư c sinh ho t cộng đ ng xóm Lũng Hoài, xã Mã  a, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,03  Xã Mã Ba  

3 
 ể nư c sinh ho t xóm  ình Minh, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,03  Xã Thanh Long  

4 
Nư c sinh ho t các xóm H ng Việt, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao Bằng 
0,02  Xã Trường Hà  

5 
 ể nư c sinh ho t t p trung xóm Pò Xà, Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng (  bể) 
0,04  Xã Trường Hà  

6  ể nư c t p trung Nặm Lìn, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 0,02  Xã Trường Hà  

7 
 ể nư c sinh ho t t p trung Lũng Rì (Lũng Nhùng), xã Quý Quân, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng (   ể) 
0,04  Xã Quý Quân  

8 
 ể nư c sinh ho t t p trung Lũng M i xóm Lũng M i, xã Quý Quân, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  

9 
 ể nư c sinh ho t các xóm Tềnh Cà Lừa, xã Quý Quân, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  

10 
 ể nư c sinh ho t t p trung  eng Tao Lũng M i, xã Quý Quân, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  

11 Mương thuỷ l i xóm Cốc Chà, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 0,09  Xã Yên Sơn  

12 
Công trình nư c SHTT cụm dân cư xóm Ngàm V ng, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,04  Xã Yên Sơn  

13  ể nư c sinh ho t t p trung xóm Xam  ha xã Cần Yên, huyện Hà Quảng 0,02  Xã Cần Yên  

14 
Xây dựng bể nư c SHTT nhóm hộ Cô Mười xóm Nặm Đin, xã Cải Viên, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Cải Viên  

15 
Xây bể nư c SHTT nhóm hộ Đông Có (xóm Đông Có), xã Cải Viên, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Cải Viên  

16 
Xây bể nư c SHTT nhóm hộ Tèng Pô thuộc xóm Chông M , xã Cải Viên, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Cải Viên  

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá: Đến năm    3 là 1,11 ha, tăng 0,60 ha so 

v i năm    2 do lấy từ đất: 

 Đất tr ng cây hàng năm khác : 0,43 ha; 

 Đất tr ng cây lâu năm : 0,05 ha; 

 Đất rừng phòng hộ : 0,05 ha; 

 Đất nuôi tr ng thuỷ sản : 0,02 ha; 

 Đất làm ngh a trang, ngh a địa, nhà tang lễ, NHT : 0,02 ha; 

 Đất cơ sở tín ngưỡng  0,03 ha. 

 iện tích tăng lên do thực hiện công trình: 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

1 Nhà văn hoá xóm  ình Minh 0,03 Xã Yên Sơn 

2 
Xây m i nhà văn hoá xóm Lũng L n, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Thanh Long  

3 
Xây m i nhà văn hoá xóm  ình Tâm, xã Thanh Long, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Thanh Long  

4 
Xây m i nhà văn hoá xóm Gằng Thư ng, xã Thanh Long, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Thanh Long  

5 
Xây m i nhà văn hoá xóm Thanh Chung, xã Thanh Long, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Thanh Long  

6 
Xây m i nhà văn hoá Lũng M i xóm Lũng M i, xã Quý Quân, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  

7 
Xây m i nhà văn hoá Tềnh Cà Lừa, xã Quý Quân, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  

8 
Xây m i nhà văn hoá xóm Yên Lu t, thị trấn Xuân Hoà, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  TT. Xuân Hòa  

9 
Xây m i nhà văn hoá xóm Cốc Trà, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,03  Xã Yên Sơn  

10 
Xây m i nhà văn hoá xóm Cốc Lùng, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,03  Xã Yên Sơn  

11 
Xây m i nhà văn hoá xóm Ngàm V ng, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Yên Sơn  

12 
Xây m i nhà văn hoá xóm Cốc Pàng xã Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Lương Can  

13 
Xây m i nhà văn hoá xóm  iên Cương xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,11  Xã Cần Yên  

14 
Xây m i nhà văn hoá xóm  ản Ngẳm, xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,03  Xã Cần Yên  

15 
Nhà văn hoá xóm Nặm Đin, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,03  Xã Cải Viên  

16 
Nhà văn hoá xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Đa Thông  

17 
Nhà văn hoá xóm Phia Viềng, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Đa Thông  

18 
Nhà văn hoá xóm Ngọc Sỹ, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Đa Thông  

19 
Nhà văn hoá xóm Lũng Tú xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Lũng Nặm  

20 
Nhà văn hoá xóm Cáy Tắc xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Lũng Nặm  

21 
Nhà văn hoá xóm Nặm Sấn xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Lũng Nặm  

22 
Nhà văn hoá xóm Lũng Ngần xã H ng Sỹ, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã H ng Sỹ  

23 
Nhà văn hoá xóm Cốc Phát xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Ngọc Động  

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Đến năm    3 là 5,33 ha, giảm 0,25 ha so 

v i năm    2.  iện tích giảm do chuyển sang đất an ninh 0,25 ha, 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào t o: Đến năm    3 là 46,68 ha, giảm 

0,38 ha so v i năm    2.  iện tích giảm do chuyển sang đất an ninh 0,38 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: Đến năm    3 là 10,51 ha, tăng 

0,54 ha so v i năm    2.  iện tích tăng do lấy từ đất: 

 Đất tr ng cây hàng năm khác : 0,54 ha; 
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 iện tích tăng lên do thực hiện công trình: Sân v n động xã Đa Thông, 

huyện Hà Quảng tỉnh Cao  ằng diện tích  ,54 ha. 

+ Đất công trình năng lư ng: Đến năm   23 là 0,93 ha, tăng 0,11 so v i 

năm   22.  iện tích tăng lên do lấy từ đất: 

 Đất tr ng lúa : 0,01 ha; 

 Đất tr ng cây hàng năm khác : 0,09 ha; 

 Đất rừng phòng hộ : 0,01 ha. 

 iện tích tăng lên do thực hiện công trình: 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

1 

Cấp điện cho xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao  ằng (xã 

Lũng Nặm, xã Thư ng Thôn, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng) 

0,0152   Xã Thư ng Thôn   

0,0016   Xã Tổng Cọt   

0,0072   Xã Lũng Nặm   

2 
Công trình: Xây dựng, cải t o lư i điện huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng năm      

0,0100   Xã Sóc Hà   

0,0024   Xã Trường Hà   

0,0032  TT. Xuân Hòa  

0,0052   Xã Ngọc Đào   

0,0140   Xã H ng Sỹ   

0,0012   Xã Thanh Long   

0,0008   Xã Lương Can   

 + Đất công trình bưu chính viễn thông: Đến năm   23 là 0,57 ha, không 

biến động so v i năm   22.  

+ Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Đến năm    3 là 71,90 ha, không 

biến động so v i năm    2. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Đến năm   23 là 4,61 ha, không biến 

động so v i năm    2.  

+ Đất làm ngh a trang, ngh a địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng: Đến năm 

2023 là 44,27 ha, giảm 0,02 ha so v i năm    2.  iện tích giảm do chuyển 

đất xây dựng cơ sở văn hoá 0,02 ha. 

+ Đất ch : Đến năm   23 là 4,97 ha, tăng 0,30 ha so v i năm  022.  iện 

tích tăng lên do lấy từ đất tr ng cây hàng năm khác 0,30 ha. 

 iện tích tăng lên do thực hiện công trình: Xây m i ch  Cần Yên, xã Cần 

Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng diện tích  ,   ha. 

- Đất danh lam, thắng cảnh: Đến năm    3 là 9,54 ha, không biến động 

so v i năm    2. 

 iện tích đất danh lam, thắng cảnh đư c phân bố t i xã Cần Yên 9,54 ha. 
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- Đất sinh ho t cộng đ ng: Đến năm    3 là 6,71 ha, diện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 6,71 ha.  hông biến động so v i năm 

2022.  iện tích đất sinh ho t cộng đ ng phân bổ cụ thể t i: 

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 0,55 12 Xã Ngọc Đào 0,66 

2 TT. Thông Nông 0,16 13 Xã Ngọc Động 0,15 

3 Xã Cải Viên 0,26 14 Xã Nội Thôn 0,21 

4 Xã Cần Nông 0,16 15 Xã Quý Quân 0,24 

5 Xã Cần Yên 0,45 16 Xã Sóc Hà 0,15 

6 Xã Đa Thông 0,08 17 Xã Thanh Long 0,22 

7 Xã H ng Sỹ 0,21 18 Xã Thư ng Thôn 0,21 

8 Xã Lũng Nặm 0,49 19 Xã Tổng Cọt 0,25 

9 Xã Lương Can 0,25 20 Xã Trường Hà 1,37 

10 Xã Lương Thông 0,23 21 Xã Yên Sơn 0,10 

11 Xã Mã Ba 0,31    

- Đất ở t i nông thôn: Đến năm    3 là 505,82 ha, diện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 504,43 ha, thực tăng 1,27 ha so 

v i năm   22. Trong đó:  

Tăng 1,39 ha do lấy từ các lo i đất:  

 Đất tr ng lúa  : 0,79 ha;  

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 0,54 ha; 

 Đất tr ng cây lâu năm  : 0,04 ha; 

 Đất rừng sản xuất : 0,02 ha. 

Đ ng thời giảm 0,12 ha do chuyển các lo i đất: 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  : 0,12 ha. 

 iện tích tăng lên do thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

sang đất ở trên địa bàn các xã. Cụ thể: 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

1 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Ngọc Động 
0,03  Xã Ngọc Động  

2 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Đa Thông 
0,10  Xã Đa Thông  

3 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Lương Thông 
0,50  Xã Lương Thông  

4 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Cần Nông 
0,10  Xã Cần Nông  

5 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Ngọc Đào 
0,06  Xã Ngọc Đào  

6 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Trường Hà 
0,32  Xã Trường Hà  

7 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Quý Quân 
0,04  Xã Quý Quân  



 57 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

8 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Cần Yên 
0,02  Xã Cần Yên  

9 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Lương Can 
0,01  Xã Lương Can  

10 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Sóc Hà 
0,19 Xã Sóc Hà 

11 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn t i 

xã Thư ng Thôn 
0,02 Xã Thư ng Thôn 

 iện tích đất ở t i nông thôn phân bổ cụ thể t i: 

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa  12 Xã Ngọc Đào 59,26 

2 TT. Thông Nông  13 Xã Ngọc Động 18,92 

3 Xã Cải Viên 16,04 14 Xã Nội Thôn 14,63 

4 Xã Cần Nông 18,78 15 Xã Quý Quân 14,72 

5 Xã Cần Yên 33,03 16 Xã Sóc Hà 30,17 

6 Xã Đa Thông 38,90 17 Xã Thanh Long 31,03 

7 Xã H ng Sỹ 23,52 18 Xã Thư ng Thôn 33,48 

8 Xã Lũng Nặm 23,08 19 Xã Tổng Cọt 19,67 

9 Xã Lương Can 19,22 20 Xã Trường Hà 36,39 

10 Xã Lương Thông 38,70 21 Xã Yên Sơn 10,44 

11 Xã Mã Ba 25,84    

- Đất ở t i đô thị: Đến năm   23 là 63,56 ha.  iện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 61,26 ha, thực tăng 1,95 ha so v i năm 

2022. Trong đó: Tăng 2,30 ha do lấy từ đất: 

 Đất tr ng lúa  : 1,29 ha; 

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 0,26 ha;  

 Đất tr ng cây lâu năm  :  0,08 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  :  0,09 ha; 

 Đất sông, ngòi, kênh, r ch, suối : 0,07 ha; 

 Đất chưa sử dụng : 0,51 ha. 

Đ ng thời giảm 0,35 ha do chuyển sang đất: 

 Đất quốc phòng  : 0,11 ha; 

 Đất an ninh  : 0,05 ha;  

 Đất giao thông  :  0,19 ha. 

  iện tích tăng lên do thực hiện các công trình: 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

1 
Đấu giá Trụ sở làm việc của Phòng Tài chính -  ế ho ch 

huyện Hà Quảng (huyện Thông Nông cũ) 
0,0621 TT. Thông Nông 

2 
Đấu giá Trụ sở làm việc của U N  thị trấn Thông Nông, 

huyện Hà Quảng (huyện Thông Nông cũ) 
0,0252 TT. Thông Nông 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

3 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị t i thị 

trấn Xuân Hoà 
0,39 TT. Xuân Hoà 

4 
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở đô thị t i thị 

trấn Thông Nông 
0,06 TT. Thông Nông 

5 

H  tầng kỹ thu t đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng ( iện tích  ,   ha. Trong 

đó: Đất giao thông  ,   ha và Đất ở t i đô thị  ,76 ha) 

1,76 TT. Xuân Hoà 

 iện tích đất ở t i đô thị phân bổ t i thị trấn Xuân Hòa 39,96 ha, thị trấn 

Thông Nông 23,60 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đến năm    3 là 15,97 ha.  iện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 14,22 ha, thực tăng 1,36 ha so v i 

hiện tr ng năm   22.  iện tích tăng 1,75 ha do lấy từ các lo i đất: 

 Đất tr ng lúa  : 0,21 ha; 

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 0,60 ha;  

 Đất tr ng cây lâu năm : 0,02 ha; 

 Đất quốc phòng  : 0,77 ha; 

 Đất ở t i nông thôn :  0,12 ha; 

 Đất chưa sử dụng : 0,03 ha. 

Đ ng thời giảm 0,39 ha do chuyển sang đất: 

 Đất quốc phòng : 0,24 ha; 

  Đất an ninh : 0,06 ha; 

  Đất ở t i đô thị : 0,09 ha. 

 iện tích tăng lên để thực hiện các công trình: 

+ Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang t i xã Sóc Hà:  ,70 ha. 

+ Xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng:  , 8 ha. 

+ Trụ sở U N  xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng:  ,77 ha. 

 iện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan phân bổ t i:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 5,49 12 Xã Ngọc Đào 0,47 

2 TT. Thông Nông 1,91 13 Xã Ngọc Động 0,20 

3 Xã Cải Viên 0,36 14 Xã Nội Thôn 0,15 

4 Xã Cần Nông 0,20 15 Xã Quý Quân 0,15 

5 Xã Cần Yên 0,45 16 Xã Sóc Hà 1,93 

6 Xã Đa Thông 0,30 17 Xã Thanh Long 0,23 

7 Xã H ng Sỹ 0,89 18 Xã Thư ng Thôn 0,61 

8 Xã Lũng Nặm 0,21 19 Xã Tổng Cọt 0,81 

9 Xã Lương Can 0,09 20 Xã Trường Hà 0,42 
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STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

10 Xã Lương Thông 0,15 21 Xã Yên Sơn 0,14 

11 Xã Mã Ba 0,80    

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Đến năm   23 là 0,12 ha.  iện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 0,12 ha, không biến 

động so v i hiện tr ng năm   22. 

 iện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp phân bổ t i thị trấn 

Thông Nông 0,12 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Đến năm   23 là 4,63 ha, diện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 4,63 ha, giảm 0,03 so v i năm 

2022.  iện tích giảm do chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hoá 0,03 ha. 

 iện tích đất cơ sở tín ngưỡng phân bổ cụ thể t i:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 0,08 12 Xã Ngọc Đào 0,14 

2 TT. Thông Nông 0,05 13 Xã Ngọc Động 0,11 

3 Xã Cải Viên 1,67 14 Xã Nội Thôn 0,27 

4 Xã Cần Nông  15 Xã Quý Quân 0,01 

5 Xã Cần Yên 0,14 16 Xã Sóc Hà 0,48 

6 Xã Đa Thông 0,05 17 Xã Thanh Long 0,04 

7 Xã H ng Sỹ 0,09 18 Xã Thư ng Thôn 0,66 

8 Xã Lũng Nặm 0,36 19 Xã Tổng Cọt 0,21 

9 Xã Lương Can  20 Xã Trường Hà 0,08 

10 Xã Lương Thông 0,08 21 Xã Yên Sơn 0,10 

11 Xã Mã Ba 0,02    

 - Đất sông, ngòi, kênh, r ch, suối: Đến năm    3 là 422,61 ha, diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 422,61 ha, giảm 

0,07 ha so v i năm    2.  iện tích giảm do chuyển sang đất ở t i đô thị 0,07 ha. 

 iện tích đất sông, ngòi, kênh, r ch, suối phân bổ:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 38,23 12 Xã Ngọc Đào 39,42 

2 TT. Thông Nông 27,39 13 Xã Ngọc Động 13,61 

3 Xã Cải Viên  14 Xã Nội Thôn  

4 Xã Cần Nông 13,71 15 Xã Quý Quân 15,89 

5 Xã Cần Yên 25,53 16 Xã Sóc Hà 19,14 

6 Xã Đa Thông 56,94 17 Xã Thanh Long 28,92 
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STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

7 Xã H ng Sỹ  18 Xã Thư ng Thôn 1,37 

8 Xã Lũng Nặm 8,91 19 Xã Tổng Cọt  

9 Xã Lương Can 46,92 20 Xã Trường Hà 32,40 

10 Xã Lương Thông 54,24 21 Xã Yên Sơn  

11 Xã Mã Ba     

- Đất có mặt nư c chuyên dùng: Đến năm   23 là 45,63 ha, diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 41,83 ha, tăng 3,79 ha 

so v i năm   22.  iện tích tăng do lấy từ đất: 

 Đất tr ng cây hàng năm khác  : 3,65 ha; 

 Đất chưa sử dụng  : 0,15 ha. 

  iện tích tăng lên do thực hiện các h ng mục sau: 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

1 H  chứa nư c sinh ho t vải địa Lũng Hóng xã Thư ng Thôn 0,27 Xã Thư ng Thôn 

2 H  chứa nư c sinh ho t vải địa Lũng Chíp xã Thư ng Thôn 0,20 Xã Thư ng Thôn 

3 H  chứa nư c sinh ho t vải địa  ó Pu xã Thư ng Thôn 0,24 Xã Thư ng Thôn 

4 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Sang xã Thư ng Thôn 0,30 Xã Thư ng Thôn 

5 H  chứa nư c sinh ho t vải địa Cả Poóc xã Mã  a 0,19 Xã Mã Ba 

6 H  chứa nư c vải địa xóm  éo Nặm xã Mã  a 0,12 Xã Mã Ba 

7 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Pán xã Cải Viên 0,21 Xã Cải Viên 

8 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm N m Niệc xã Cải Viên 0,21 Xã Cải Viên 

9 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Rẩu xã Cải Viên 0,17 Xã Cải Viên 

10 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Đông Có xã Cải Viên 0,24 Xã Cải Viên 

11 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Quảng xã H ng Sỹ 0,27 Xã H ng Sỹ 

12 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Rẩu xã H ng Sỹ 0,23 Xã H ng Sỹ 

13 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng  ính xã H ng Sỹ 0,21 Xã H ng Sỹ 

14 H  chứa nư c sinh ho t vải địa Cả Giỏng xã Lũng Nặm 0,16 Xã Lũng Nặm 

15 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Rỳ xã Nội Thôn 0,22 Xã Nội Thôn 

16 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Pác Hoan xã Nội Thôn 0,17 Xã Nội Thôn 

17 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Ngườm Luông xã Tổng Cọt 0,22 Xã Tổng Cọt 

18 H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Cọt Nưa xã Tổng Cọt 0,17 Xã Tổng Cọt 

 iện tích đất có mặt nư c chuyên dùng phân bổ cụ thể t i: 

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 0,19 12 Xã Ngọc Đào 13,56 

2 TT. Thông Nông 0,35 13 Xã Ngọc Động 0,77 

3 Xã Cải Viên 2,03 14 Xã Nội Thôn 2,82 
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STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

4 Xã Cần Nông  15 Xã Quý Quân  

5 Xã Cần Yên  16 Xã Sóc Hà 7,21 

6 Xã Đa Thông 2,87 17 Xã Thanh Long 0,05 

7 Xã H ng Sỹ 3,45 18 Xã Thư ng Thôn 3,55 

8 Xã Lũng Nặm 1,16 19 Xã Tổng Cọt 1,54 

9 Xã Lương Can 0,88 20 Xã Trường Hà 0,33 

10 Xã Lương Thông 0,01 21 Xã Yên Sơn 0,60 

11 Xã Mã Ba 4,26    

- Đất phi nông nghiệp khác: Đến năm    3 là 0,03 ha, diện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 0,03 ha, không biến động so v i năm 

2022.  iện tích đất phi nông nghiệp khác phân bố t i thị trấn Thông Nông 0,03 ha. 

 - Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác: Đến năm    3 là 0,12 ha, 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 0,12 ha, 

không biến động so v i năm    2.  iện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp 

khác phân bố t i thị trấn Thông Nông 0,12 ha. 

3.3.3. Đất chưa sử dụng 

 Đất chưa sử dụng đến năm    3 là 2.461,50 ha.  iện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng so v i năm kế ho ch là 2.461,50 ha, giảm 1,76 ha so v i năm 

2022.  iện tích giảm do chuyển sang đất: 

 Đất giao thông :   1,05 ha; 

 Đất thuỷ l i :    0,02 ha; 

 Đất ở t i đô thị :   0,51 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan :   0,03 ha; 

 Đất có mặt nư c chuyên dùng :   0,15 ha. 

 iện tích đất chưa sử dụng phân bổ cụ thể t i: 

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 57,09 12 Xã Ngọc Đào 22,59 

2 TT. Thông Nông 11,76 13 Xã Ngọc Động 59,05 

3 Xã Cải Viên 213,32 14 Xã Nội Thôn 87,90 

4 Xã Cần Nông 30,87 15 Xã Quý Quân 74,18 

5 Xã Cần Yên 72,73 16 Xã Sóc Hà 40,57 

6 Xã Đa Thông 40,02 17 Xã Thanh Long 134,48 

7 Xã H ng Sỹ 242,39 18 Xã Thư ng Thôn 342,65 
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STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

8 Xã Lũng Nặm 253,82 19 Xã Tổng Cọt 242,29 

9 Xã Lương Can 37,02 20 Xã Trường Hà 91,59 

10 Xã Lương Thông 100,73 21 Xã Yên Sơn 131,87 

11 Xã Mã Ba 174,60    

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

*  iện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 59,41 ha. 

Trong đó: 

+ Đất tr ng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 12,03 ha, phân bố ở 

các xã, thị trấn: 

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 10,80 12 Xã Ngọc Đào 0,07 

2 TT. Thông Nông  13 Xã Ngọc Động 0,02 

3 Xã Cải Viên  14 Xã Nội Thôn  

4 Xã Cần Nông 0,10 15 Xã Quý Quân 0,04 

5 Xã Cần Yên  16 Xã Sóc Hà 0,34 

6 Xã Đa Thông 0,26 17 Xã Thanh Long 0,01 

7 Xã H ng Sỹ  18 Xã Thư ng Thôn  

8 Xã Lũng Nặm  19 Xã Tổng Cọt  

9 Xã Lương Can 0,01 20 Xã Trường Hà 0,28 

10 Xã Lương Thông 0,10 21 Xã Yên Sơn  

11 Xã Mã Ba     

+ Đất tr ng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 

19,55 ha, phân bố ở các xã, thị trấn:  

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 4,74 12 Xã Ngọc Đào 0,04 

2 TT. Thông Nông 0,05 13 Xã Ngọc Động 0,64 

3 Xã Cải Viên 1,97 14 Xã Nội Thôn 0,98 

4 Xã Cần Nông 0,37 15 Xã Quý Quân 0,69 

5 Xã Cần Yên 0,60 16 Xã Sóc Hà 0,94 

6 Xã Đa Thông 1,40 17 Xã Thanh Long 0,09 

7 Xã H ng Sỹ 1,20 18 Xã Thư ng Thôn 1,09 

8 Xã Lũng Nặm 0,73 19 Xã Tổng Cọt 0,40 

9 Xã Lương Can 0,96 20 Xã Trường Hà 0,24 

10 Xã Lương Thông 1,22 21 Xã Yên Sơn 0,13 

11 Xã Mã Ba 1,07    
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+ Đất tr ng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,39 ha, phân bổ 

các xã, thị trấn: Thị trấn Xuân Hoà 0,25 ha; Thị trấn Thông Nông 0,01 ha; Xã Cải 

Viên 0,02 ha; Xã Cần Yên 0,03 ha; Xã Đa Thông 0,02 ha; Xã Lương Thông 0,02 

ha; Xã Ngọc Đào 0,02 ha; Xã Sóc Hà 0,02 ha. 

+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 18,04 ha, phân bố ở 

các xã, thị trấn: 

STT Xã, thị trấn 
Diện tích 

(Ha) 
STT Xã, thị trấn 

Diện tích 

(Ha) 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

1 TT.Xuân Hòa 3,01 12 Xã Ngọc Đào 2,86 

2 TT. Thông Nông  13 Xã Ngọc Động 0,24 

3 Xã Cải Viên 0,71 14 Xã Nội Thôn 0,61 

4 Xã Cần Nông 1,01 15 Xã Quý Quân 0,40 

5 Xã Cần Yên  16 Xã Sóc Hà 2,56 

6 Xã Đa Thông 1,70 17 Xã Thanh Long 0,02 

7 Xã H ng Sỹ 0,86 18 Xã Thư ng Thôn 0,02 

8 Xã Lũng Nặm 0,01 19 Xã Tổng Cọt  

9 Xã Lương Can 0,83 20 Xã Trường Hà 0,04 

10 Xã Lương Thông 3,05 21 Xã Yên Sơn 0,11 

11 Xã Mã Ba     

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 9,28 ha, phân bố t i thị 

trấn Xuân Hoà 8,22 ha, xã Đa Thông 0,02 ha, xã H ng Sỹ 0,05 ha, xã Lương Can 

0,84 ha, xã Ngọc Đào 0,15 ha. 

+ Đất nuôi tr ng thuỷ sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,12 ha, phân bố 

t i thị trấn Xuân Hoà 0,12 ha. 

*  iện tích đất nông nghiệp chuyển nội bộ trong đất nông nghiệp là 0,09 

ha. Trong đó: 

+ Đất tr ng lúa chuyển sang đất tr ng cây lâu năm 0,03 ha, phân bố t i thị 

trấn Thông Nông 0,03 ha. 

+ Đất tr ng lúa chuyển sang đất nuôi tr ng thuỷ sản 0,06 ha, phân bố t i xã 

Trường Hà 0,06 ha. 

* Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,16 ha, phân 

bố t i: Thị trấn Xuân Hoà 0,07ha. Thị trấn Thông Nông 0,09 ha. 

 3.5. Diện tích đất cần thu hồi 

 3.5.1. Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi 

*  iện tích đất nông nghiệp cần thu h i là 52,32 ha. Trong đó: 
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+ Đất tr ng lúa cần thu h i là 10,91 ha, phân bố ở các xã, thị trấn: Thị trấn 

Xuân Hòa 10,54 ha; Xã Đa Thông 0,18 ha; Xã Lương Can 0,01 ha; Xã Ngọc Đào 

0,03 ha; Xã Ngọc Động 0,02 ha; Xã Sóc Hà 0,12 ha; Xã Thanh Long 0,01 ha.  

+ Đất tr ng cây hàng năm khác cần thu h i là 18,39 ha, phân bố ở các xã, 

thị trấn cụ thể: Thị trấn Xuân Hòa 4,66 ha; Xã Cải Viên 1,97 ha; Xã Cần Nông 

0,37 ha; Xã Cần Yên 0,58 ha; Xã Đa Thông 1,40 ha; Xã H ng Sỹ 1,20 ha; Xã 

Lũng Nặm 0,73 ha; Xã Lương Can 0,95 ha; Xã Lương Thông 0,84 ha; Xã Mã Ba 

1,07 ha; Xã Ngọc Đào 0,04 ha; Xã Ngọc Động 0,61 ha; Xã Nội Thôn 0,98 ha; Xã 

Quý Quân 0,69 ha; Xã Sóc Hà 0,58 ha; Xã Thanh Long 0,09 ha; Xã Thư ng Thôn 

1,07 ha; Xã Tổng Cọt 0,40 ha; Xã Trường Hà 0,03 ha; Xã Yên Sơn 0,13 ha. 

+ Đất tr ng cây lâu năm cần thu h i là 0,29 ha, phân bổ ở: Thị trấn Xuân 

Hòa 0,20 ha; Xã Cải Viên 0,02 ha; Xã Cần Yên 0,03 ha; Xã Đa Thông 0,02 ha; Xã 

Sóc Hà 0,02 ha. 

+ Đất rừng phòng hộ cần thu h i là 13,35 ha, phân bố ở: Thị trấn Xuân 

Hoà 3,01 ha; Xã Cải Viên 0,71 ha; Xã Cần Nông 1,01 ha; Xã Đa Thông 1,70 ha; 

Xã H ng Sỹ 0,86 ha; Xã Lũng Nặm 0,01 ha; Xã Lương Can 0,83 ha; Xã Lương 

Thông 3,05 ha; Xã Ngọc Đào 0,73 ha; Xã Ngọc Động 0,24 ha; Xã Nội Thôn 

0,61 ha; Xã Quý Quân 0,40 ha; Xã Thanh Long 0,02 ha; Xã Thư ng Thôn 0,02 

ha; Xã Trường Hà 0,04 ha; Xã Yên Sơn 0,11 ha. 

+ Đất rừng sản xuất cần thu h i là 9,26 ha, phân bố ở: Thị trấn Xuân Hoà 

8,22 ha; Xã H ng Sỹ 0,05 ha; Xã Lương Can 0,84 ha; Xã Ngọc Đào 0,15 ha. 

+ Đất nuôi tr ng thủy sản cần thu h i là 0,12 ha, phân bố ở: Thị trấn Xuân 

Hòa 0,12 ha. 

 3.5.2. Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi 

*  iện tích đất phi nông nghiệp cần thu h i trong kế ho ch sử dụng đất là 

1,45 ha. Trong đó: 

+ Đất y tế cần thu h i là 0,25 ha, phân bố ở xã Lũng Nặm 0,09 ha, xã Sóc 

Hà 0,16 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào t o cần thu h i 0,38 ha, phân bố ở xã 

Cần Nông 0,08 ha, xã Cần Yên 0,20 ha, xã Trường Hà 0,10 ha. 

+ Đất làm ngh a trang, ngh a địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng cần thu h i là 

0,02 ha, phân bố t i xã Lũng Nặm 0,02 ha. 

+ Đất ở t i nông thôn cần thu h i là 0,12 ha, phân bố ở: Xã Sóc Hà 0,12 ha. 

+ Đất ở đô thị cần thu h i là 0,35 ha, phân bố ở thị trấn Xuân Hòa 0,35 ha. 
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+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan cần thu h i là 0,30 ha, phân bố ở: Xã Lũng 

Nặm  ,   ha. Xã Tổng Cọt 0,06 ha. 

+ Đất cơ sở tín ngưỡng cần thu h i là 0,03 ha, phân bố ở xã Cải Viên 0,03 ha. 

 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

 3.6.1. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất nông nghiệp 

 - Trong năm kế ho ch sử dụng đất năm   23 thì diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp là không có. 

 3.6.2. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đất phi nông nghiệp 

 - Trong năm kế ho ch sử dụng đất năm 2023 thì diện tích đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp là 1,76 ha. Trong đó: 

 + Đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 1,07 

ha, phân bố ở: Thị trấn Xuân Hoà 0,05 ha. Xã Mã Ba 0,10 ha. Xã Tổng Cọt 0,90 

ha. Xã Trường Hà 0,02 ha. 

 + Đất ở t i đô thị là 0,51 ha, phân bố ở thị trấn Xuân Hoà 0,51 ha. 

 + Đất xây dựng trụ sở cơ quan là 0,03 ha, phân bố ở thị trấn Xuân Hoà 0,03 ha. 

 + Đất có mặt nư c chuyên dùng là 0,15 ha, phân bố ở: Xã Lũng Nặm 0,15 ha. 

 3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2023 

3.7.1. Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật 

Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

Các dự án quy định t i Điều 6  và  hoản  ,   Điều 6  của Lu t Đất đai 

đư c thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 07: Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

Công 

trình từ 

năm KH 

1 
 oanh tr i  an CHQS huyện Hà Quảng -  ộ 

CHQS tỉnh Cao  ằng 
3,96 TT. Xuân Hoà 2022 

2 

Công trình: ĐTX  công trình (giai đo n  )  hu 

kinh tế quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng Quân khu   

0,67 Xã Lũng Nặm 2023 

3 
Xây dựng nhà tiểu đội dân quân thường trực xã 

Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,24 Xã Lũng Nặm 2023 

4 Trụ sở làm việc công an xã Trường Hà 0,10  Xã Trường Hà  2023 

5 Trụ sở làm việc công an xã Sóc Hà 0,16  Xã Sóc Hà  2023 

6 Trụ sở làm việc công an xã Lũng Nặm 0,09 Xã Lũng Nặm 2023 

7 Trụ sở làm việc công an xã Cần Yên 0,20 Xã Cần Yên 2023 

8 Trụ sở làm việc công an xã Cần Nông 0,23 Xã Cần Nông 2023 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

Công 

trình từ 

năm KH 

9 Trụ sở làm việc công an xã Cải Viên 0,05 Xã Cải Viên 2023 

10 Trụ sở làm việc công an xã Tổng Cọt 0,06  Xã Tổng Cọt  2023 

11 Trụ sở làm việc công an xã Nội Thôn 0,14  Xã Nội Thôn  2023 

12 
Cải t o mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện 

Hà Quảng thuộc Công an tỉnh Cao  ằng 
3,00 TT. Xuân Hoà 2022 

3.7.2. Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã 

được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng 

ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại 

Các dự án quy định t i  hoản   Điều 6  của Lu t Đất đai đư c cụ thể như sau: 

Bảng 08: Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai 

STT Hạng mục 

Diện 

tích 

(Ha) 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

Công 

trình từ 

năm 

KH 

1 
H  tầng kỹ thu t đô thị và khu tái định cư thị trấn Xuân Hòa, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
4,20  TT. Xuân Hòa  2021 

2 Đường tránh thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng 16,10  TT. Xuân Hòa  2022 

3 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Làng Lỷ, Nội Thôn - Xóm  ản 

 hẻng, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,97  Xã Nội Thôn  2023 

0,85  Xã Cải Viên  2023 

4 Đường GTNT Pác Thin xóm Pác Thin xã Lương Can, huyện Hà Quảng 0,95  Xã Lương Can  2023 

5 
Đường giao thông liên xã: Đo n Xóm  hau  ựa, Xã Cần Nông - Xóm 

Lũng Tỳ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

1,00 Xã Cần Nông 2023 

1,16 Xã Lương Thông 2023 

6 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Pác Ngàm, Đa Thông - Xóm Ngọc 

Sỹ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,55 Xã Đa Thông 2023 

0,60 Xã Lương Thông 2023 

7 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Lũng  hỉnh, Xã Đa Thông - Xóm 

Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,90 Xã Đa Thông 2023 

0,84 Xã Lương Thông 2023 

8 
 Đường GTNT Phia Viềng - Lũng  hỉnh, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng  
0,78  Xã Đa Thông  2023 

9 Đường GTNT Phiêng Pục -  ó Moọc, xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng 0,82  Xã Ngọc Động  2023 

10 Đường giao thông Lũng Rịch - Rặc R y, xã Lương Thông  0,72 Xã Lương Thông 2023 

11 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Lũng Đâu xã H ng Sỹ - Xóm 

Noóc Mò, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,08  Xã H ng Sỹ  2023 

0,16  Xã Ngọc Đào  2023 

12 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Nà Giảo xã Ngọc Đào - Làng Lình, 

H ng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng. 

0,35  Xã Ngọc Đào  2023 

0,22  Xã H ng Sỹ  2023 

13 
Mở m i Đường GTNT từ Lũng Cám đến  ính Củ, xóm Lũng Ngần, xã 

H ng Sỹ 
0,75  Xã H ng Sỹ  2023 

14 
Mở m i đường GTNT từ Lũng Hẩu đến Lũng Túng, xóm Lũng Ngần xã 

H ng Sỹ 
0,32  Xã H ng Sỹ  2023 

15  ê tông tuyến Táy  ư i - Lũng Vần, xã Thư ng Thôn, huyện Hà Quảng 0,07 Xã Thư ng Thôn  2023 
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STT Hạng mục 

Diện 

tích 

(Ha) 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

Công 

trình từ 

năm 

KH 

16 Đường GTNT Lũng Mằn -  huổi Phia, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng 0,04  Xã Nội Thôn  2023 

17 Đường GTNT xóm  huổi Pàng, thị trấn Xuân Hòa 0,05  TT. Xuân Hòa  2023 

18 
Đường giao thông liên xã: Đo n Co phầy - Tả Piẩu xã Cải Viên - 

Ngườm Vài, xã Nội Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,05  Xã Nội Thôn  2023 

0,71  Xã Cải Viên  2023 

19 
Đường GTNT từ nhà văn hóa Lũng Đa - nhóm Lũng Rẩu  , xóm Nhỉ 

Đú, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng 
0,16  Xã Cải Viên  2023 

20 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Lũng Nhùng xã Quý Quân - xóm 

Lũng Vai, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,95  Xã Quý Quân  2023 

0,57 Xã Lương Thông  2023 

21 
 ự án  ĐCĐC Tả Cán xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng (Đường giao thông 

từ Tả Cán - Đ n  iên Phòng) 
0,90  Xã Tổng Cọt  2023 

22 
Đường giao thông liên xã: Đo n xóm Mai Nưa thị trấn Xuân Hòa - xóm 

 ẻ Hiệt, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng 

0,07  TT. Xuân Hòa  2023 

0,43  Xã Ngọc Đào  2023 

23 
Đường GTNT U N  xã - Hoà Trung xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, 

Cao  ằng 
0,03  Xã Ngọc Động  2023 

24 
Đường nội đ ng Đà Sa - Nà  hau, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,33  Xã Đa Thông  2023 

25 
Đường nội đ ng Phai Piếu -  ản Chang, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, 

Cao  ằng 
0,14  Xã Đa Thông  2023 

26 
Nâng cấp đường GTNT lo i C từ nhà bia tưởng niệm đến nhóm Cô 

Mười (Xóm Nặm Đin), xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,04  Xã Cải Viên  2023 

27 
Đường giao thông Xam  ha - Cốc L i, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,15  Xã Cần Yên  2023 

28 
Đường GTNT xóm  ó Thẩu, xóm Tả Cáp đến xóm Nà Ca, xã Cần 

Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,23  Xã Cần Nông  2023 

29 
Đường Làng Can - Roỏng Thốc, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,05  Xã Lương Can  2023 

30 
Đường GTNT Cốc Pảng - Nà Pài, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,78  Xã Lương Can  2023 

31 
Đường GTNT Nà Sai -  huổi  iểu, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,82  Xã Lương Can  2023 

32 
Đường GTNT xóm Yên Lu t, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,07  TT. Xuân Hòa  2023 

33 
Đường giao thông nội đ ng Thiêng Tỏi xóm Địa Long, xã Sóc Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Sóc Hà  2023 

34 
Đường giao thông nội đ ng xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng 
0,02  Xã Sóc Hà  2023 

35 
Đổ bê tông đường nội đ ng Cốc Vường - Mỏ nư c  ó Mỏ - Lũng Vài, 

xóm Nà Nghiềng, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,09  Xã Sóc Hà  2023 

36 
Đường GTNT Cả Poóc -  éo  è, xã Mã  a, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,50  Xã Mã Ba  2023 

37 
Mở m i đường GTNT Thin Tẳng - Lũng Riểng, xã Mã  a, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,30  Xã Mã Ba  2023 

38 
 ể nư c công cộng xóm Rằng  hoen, xã Mã  a, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,03  Xã Mã Ba  2023 

39 
 ể nư c sinh ho t cộng đ ng xóm Lũng Hoài, xã Mã  a, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,03  Xã Mã Ba  2023 

40 
 ể nư c sinh ho t xóm  ình Minh, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,03  Xã Thanh Long  2023 

41 
Nư c sinh ho t các xóm H ng Việt, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng 
0,02  Xã Trường Hà  2023 

42 
 ể nư c sinh ho t t p trung xóm Pò Xà, Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện 

hà Quảng, tỉnh Cao  ằng (  bể) 
0,04  Xã Trường Hà  2023 
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STT Hạng mục 

Diện 

tích 

(Ha) 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

Công 

trình từ 

năm 

KH 

43 
 ể nư c t p trung Nặm Lìn, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,02  Xã Trường Hà  2023 

44 
 ể nư c sinh ho t t p trung Lũng Rì (Lũng Nhùng), xã Quý 

Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng (   ể) 
0,04  Xã Quý Quân  2023 

45 
 ể nư c sinh ho t t p trung Lũng M i xóm Lũng M i, xã Quý 

Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  2023 

46 
 ể nư c sinh ho t các xóm Tềnh Cà Lừa, xã Quý Quân, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  2023 

47 
 ể nư c sinh ho t t p trung  eng Tao Lũng M i, xã Quý Quân, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  2023 

48 
Mương thuỷ l i xóm Cốc Chà, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,09  Xã Yên Sơn  2023 

49 
Công trình nư c SHTT cụm dân cư xóm Ngàm V ng, xã Yên Sơn, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,04  Xã Yên Sơn  2023 

50 
 ể nư c sinh ho t t p trung xóm Xam  ha xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng 
0,02  Xã Cần Yên  2023 

51 
Xây dựng bể nư c SHTT nhóm hộ Cô Mười xóm Nặm Đin, xã Cải Viên, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Cải Viên  2023 

52 
Xây bể nư c SHTT nhóm hộ Đông Có (xóm Đông Có), xã Cải Viên, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Cải Viên  2023 

53 
Xây bể nư c SHTT nhóm hộ Tèng Pô thuộc xóm Chông M , xã Cải 

Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Cải Viên  2023 

54 Nhà văn hoá xóm  ình Minh 0,03 Xã Yên Sơn 2022 

55 
Xây m i nhà văn hoá xóm Lũng L n, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Thanh Long  2023 

56 
Xây m i nhà văn hoá xóm  ình Tâm, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Thanh Long  2023 

57 
Xây m i nhà văn hoá xóm Gằng Thư ng, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Thanh Long  2023 

58 
Xây m i nhà văn hoá xóm Thanh Chung, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Thanh Long  2023 

59 
Xây m i nhà văn hoá Lũng M i xóm Lũng M i, xã Quý Quân, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  2023 

60 
Xây m i nhà văn hoá Tềnh Cà Lừa, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,02  Xã Quý Quân  2023 

61 
Xây m i nhà văn hoá xóm Yên Lu t, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 
0,02  TT. Xuân Hòa  2023 

62 
Xây m i nhà văn hoá xóm Cốc Trà, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,03  Xã Yên Sơn  2023 

63 
Xây m i nhà văn hoá xóm Cốc Lùng, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 
0,03  Xã Yên Sơn  2023 

64 
Xây m i nhà văn hoá xóm Ngàm V ng, xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Yên Sơn  2023 

65 
Xây m i nhà văn hoá xóm Cốc Pàng xã Lương Can, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,02  Xã Lương Can  2023 

66 
Xây m i nhà văn hoá xóm  iên Cương xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,11  Xã Cần Yên  2023 

67 
Xây m i nhà văn hoá xóm  ản Ngẳm, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 
0,03  Xã Cần Yên  2023 

68 
Nhà văn hoá xóm Nặm Đin, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,03  Xã Cải Viên  2023 

69 
Nhà văn hoá xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,02  Xã Đa Thông  2023 

70 
Nhà văn hoá xóm Phia Viềng, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,02  Xã Đa Thông  2023 
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71 
Nhà văn hoá xóm Ngọc Sỹ, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,02  Xã Đa Thông  2023 

72 
Nhà văn hoá xóm Lũng Tú xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,02  Xã Lũng Nặm  2023 

73 
Nhà văn hoá xóm Cáy Tắc xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,02  Xã Lũng Nặm  2023 

74 
Nhà văn hoá xóm Nặm Sấn xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,02  Xã Lũng Nặm  2023 

75 
Nhà văn hoá xóm Lũng Ngần xã H ng Sỹ, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,02  Xã H ng Sỹ  2023 

76 
Nhà văn hoá xóm Cốc Phát xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 
0,02  Xã Ngọc Động  2023 

77 Xây m i ch  Cần Yên, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 0,30  Xã Cần Yên  2023 

78 Sân v n động xã Đa Thông, huyện Hà Quảng tỉnh Cao  ằng 0,54  Xã Đa Thông  2023 

79 Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Sóc Giang 0,70 Xã Sóc Hà 2021 

80 Xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng 0,28  TT. Xuân Hòa  2022 

81 

Xây dựng các công trình cấp, trữ nư c vùng Lục  hu tỉnh Cao  ằng, 

vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu 
   

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa Lũng Hóng xã Thư ng Thôn 0,27 Xã Thư ng Thôn  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa Lũng Chíp xã Thư ng Thôn 0,20 Xã Thư ng Thôn  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa  ó Pu xã Thư ng Thôn 0,24 Xã Thư ng Thôn  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Sang xã Thư ng Thôn 0,30 Xã Thư ng Thôn  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa Cả Poóc xã Mã  a 0,19  Xã Mã Ba  2023 

- H  chứa nư c vải địa xóm  éo Nặm xã Mã  a 0,12  Xã Mã Ba  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Pán xã Cải Viên 0,21  Xã Cải Viên  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm N m Niệc xã Cải Viên 0,21  Xã Cải Viên  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Rẩu xã Cải Viên 0,17  Xã Cải Viên  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Đông Có xã Cải Viên 0,24  Xã Cải Viên  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Quảng xã H ng Sỹ 0,27  Xã H ng Sỹ  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Rẩu xã H ng Sỹ 0,23  Xã H ng Sỹ  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng  ính xã H ng Sỹ 0,21  Xã H ng Sỹ  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa Cả Giỏng xã Lũng Nặm 0,16  Xã Lũng Nặm  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Lũng Rỳ xã Nội Thôn 0,22  Xã Nội Thôn  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Pác Hoan xã Nội Thôn 0,17  Xã Nội Thôn  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Ngườm Luông xã Tổng Cọt 0,22  Xã Tổng Cọt  2023 

- H  chứa nư c sinh ho t vải địa xóm Cọt Nưa xã Tổng Cọt 0,17  Xã Tổng Cọt  2023 

82 

Cấp điện cho xóm chưa có điện trên địa bàn tỉnh Cao  ằng 

(xã Lũng Nặm, xã Thư ng Thôn, xã Tổng Cọt, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng) 

0,0152 Xã Thư ng Thôn   2022 

0,0016   Xã Tổng Cọt   2022 

0,0072   Xã Lũng Nặm   2022 
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83 
Công trình: Xây dựng, cải t o lư i điện huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng năm      

0,0100   Xã Sóc Hà   2023 

0,0024   Xã Trường Hà   2023 

0,0032  TT. Xuân Hòa  2023 

0,0052   Xã Ngọc Đào   2023 

0,0140   Xã H ng Sỹ   2023 

0,0012   Xã Thanh Long   2023 

0,0008   Xã Lương Can   2023 

3.7.3. Các dự án đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

mà không phải thu hồi đất 

STT Hạng mục 

Diện 

tích 

(Ha) 

Địa điểm 

(Cấp xã) 

Công 

trình từ 

năm KH 

1 

 ự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm v t liệu xây 

dựng thông thường t i mỏ đá Nà Cháo, xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

2,95  Xã Sóc Hà  2022 

2 

 ự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản làm v t liệu xây 

dựng thông thường t i mỏ đá vôi  ản Chá, xã Ngọc Đào, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

2,13 Xã Ngọc Đào 2023 

3.7.4. Các dự án được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2023 mà 

không phải thông qua HĐND tỉnh 

STT Hạng mục 
Diện tích  

(Ha) 

Vị trí, địa điểm 

(Cấp xã) 

Công trình 

từ năm KH 

1 
Đấu giá Trụ sở làm việc của Phòng Tài chính -  ế ho ch 

huyện Hà Quảng (huyện Thông Nông cũ) 
0,0621 TT. Thông Nông  2022 

2 
Đấu giá Trụ sở làm việc của U N  thị trấn Thông Nông, 

huyện Hà Quảng (huyện Thông Nông cũ) 
0,0252 TT. Thông Nông 2022 

3 Đấu giá Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,3587 TT. Xuân Hoà 2023 

4 

Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng (chuyển từ đất quốc phòng sang đất xây 

dựng trụ sở, cụ thể từ Đ n  iên phòng Tổng Cọt) 

0,77  Xã Tổng Cọt  2023 

3.8. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 so với quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 của huyện được duyệt 

Bảng 09: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 so với quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 của huyện được duyệt 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Quy hoạch SDĐ đến 

năm 2030 được duyệt 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 Tăng (+) 

giảm (-) 

(ha) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)-(4) 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   81.117,52 100,00 81.117,52 100,00   

1 Đất nông nghiệp NNP 74.567,53 91,93 75.941,03 93,62 1.373,50 

  Trong đó:             

1.1 Đất tr ng lúa LUA 2.812,36 3,47 2.916,04 3,59 103,69 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC 898,29 1,11 901,57 1,11 3,28 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 9.642,00 11,89 10.049,78 12,39 407,78 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 365,05 0,45 373,13 0,46 8,08 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Quy hoạch SDĐ đến 

năm 2030 được duyệt 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 Tăng (+) 

giảm (-) 

(ha) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 39.448,76 48,63 47.982,65 59,15 8.533,89 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.308,40 1,61 1.308,94 1,61 0,55 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 20.932,05 25,80 13.263,79 16,35 -7.668,25 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 8.943,94 11,03 8.942,82 11,02 -1,12 

1.7 Đất nuôi  tr ng thuỷ sản NTS 47,45 0,06 46,65 0,06 -0,80 

1.8 Đất làm muối LMU           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 11,46 0,01 0,04 0,00005 -11,42 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.107,88 5,06 2.714,99 3,35 -1.392,89 

  Trong đó:             

2.1 Đất quốc phòng CQP 253,03 0,31 84,64 0,10 -168,38 

2.2 Đất an ninh CAN 10,10 0,01 5,20 0,01 -4,90 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK           

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN           

2.5 Đất thương m i, dịch vụ TMD 38,44 0,05 15,08 0,02 -23,36 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,47 0,003 2,46 0,003 -0,01 

2.7 Đất sử dụng cho ho t động khoáng sản SKS 835,39 1,03     -835,39 

2.8 Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm SKX 24,34 0,03 10,16 0,01 -14,18 

2.9 
Đất phát triển h  tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.745,67 2,15 1.522,71 1,88 -222,95 

  Trong đó:             

  Đất giao thông DGT 1.456,46 1,80 1.268,68 1,56 -187,78 

  Đất thủy lợi DTL 69,03 0,09 63,17 0,08 -5,86 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,24 0,01 1,11 0,001 -3,13 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,55 0,01 5,33 0,01 -0,22 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 46,66 0,06 46,68 0,06 0,02 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 14,27 0,02 10,51 0,01 -3,76 

  Đất công trình năng lượng DNL 1,25 0,002 0,93 0,001 -0,32 

  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,65 0,001 0,57 0,001 -0,08 

  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG           

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 87,85 0,11 71,90 0,09 -15,95 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,81 0,01 4,61 0,01 -1,20 

  Đất cơ sở tôn giáo TON           

  
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 48,11 0,06 44,27 0,05 -3,84 

  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH           

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH           

  Đất chợ DCH 5,80 0,01 4,97 0,01 -0,83 

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 9,54 0,01 9,54 0,01   

2.11 Đất sinh ho t cộng đ ng DSH 6,55 0,01 6,71 0,01 0,16 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 31,80 0,04     -31,80 

2.13 Đất ở t i nông thôn ONT 545,64 0,67 505,82 0,62 -39,82 

2.14 Đất ở t i đô thị ODT 85,81 0,11 63,56 0,08 -22,25 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Quy hoạch SDĐ đến 

năm 2030 được duyệt 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 Tăng (+) 

giảm (-) 

(ha) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu  

(%) 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 41,37 0,05 15,97 0,02 -25,40 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,76 0,001 0,12 0,0001 -0,64 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngo i giao DGN           

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,59 0,01 4,63 0,01 0,04 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, r ch, suối SON 422,68 0,52 422,61 0,52 -0,07 

2.20 Đất có mặt nư c chuyên dùng MNC 49,16 0,06 45,63 0,06 -3,54 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,43 0,0005 0,03 0,00004 -0,40 

2.22 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,12 0,0001 0,12 0,0001   

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.442,12 3,01 2.461,50 3,03 19,38 

Trong  ế ho ch sử dụng đất năm     , huyện Hà Quảng có 50 công 

trình, dự án (   công trình đất giao thông,    công trình đất thuỷ l i,    công 

trình đất xây dựng cơ sở văn hoá,    công trình đất xây dựng trụ sở cơ quan, 04 

công trình đất có mặt nư c chuyên dùng, 02 công trình đất công trình năng 

lư ng) đã có văn bản ghi vốn thực hiện, chủ trương đầu tư dự án, quyết định phê 

duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thu t xây dựng công trình nhưng không nằm trong 

Quy ho ch sử dụng đất đến năm     . So sánh v i chỉ tiêu quy ho ch đư c phê 

duyệt t i quyết định số 2099 QĐ-UBND ngày  8         như sau: 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất giao thông là 1.456,46 ha, chỉ tiêu thực hiện 

năm      là 1.268,68 ha, chỉ tiêu còn l i chưa thực hiện so v i quy ho ch đư c 

duyệt là 187,78 ha;  

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất thuỷ l i là 69,03 ha, chỉ tiêu thực hiện năm      

là 63,17 ha, chỉ tiêu còn l i chưa thực hiện so v i quy ho ch đư c duyệt là 5,86 ha. 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất xây dựng cơ sở văn hoá là 4,24 ha, chỉ tiêu thực 

hiện năm      là 1,11 ha, chỉ tiêu còn l i chưa thực hiện so v i quy ho ch đư c 

duyệt là 3,13 ha; 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào t o là 46,66 ha, 

chỉ tiêu thực hiện năm      là 46,68 ha, cao hơn so v i quy ho ch đư c duyệt là 

0,02 ha. Nguyên nhân là do trong Quy ho ch sử dụng đến năm      huyện Hà 

Quảng có các công trình, dự án lấy vào đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào t o 

nhưng chưa đư c triển khai thực hiện cho nên chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo 

dục – đào t o trong năm  ế ho ch sử dụng đất năm      còn hơn so v i Quy 

ho ch sử dụng đất đến năm      đư c duyệt. Công trình dự án chưa thực hiện 

bao g m: Công an xã Lương Thông  ,   ha; Đầu tư khai thác và tuyển khoáng 

mỏ  auxite Táp Ná  66, 7 ha; Quy ho ch mỏ  auxit Đ i Tổng  68,9  ha; Xây 

m i nhà văn hóa xóm Ngườm Luông  ,   ha; Nhà văn hoá xóm Quốc Thái  ,   

ha; Nhà văn hoá xã Cần Nông  ,   ha; Nhà văn hoá xóm Nà Pò  ,   ha; 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất sinh ho t cộng đ ng là 6,55 ha, chỉ tiêu thực 

hiện năm      là 6,71 ha, cao hơn so v i quy ho ch đư c duyệt là 0,16 ha. 
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Nguyên nhân là do trong Quy ho ch sử dụng đến năm      huyện Hà Quảng có 

công trình, dự án lấy vào đất sinh ho t cộng đ ng nhưng chưa đư c triển khai 

thực hiện cho nên chỉ tiêu đất sinh ho t cộng đ ng trong năm  ế ho ch sử dụng 

đất năm      còn hơn so v i Quy ho ch sử dụng đất đến năm      đư c duyệt. 

Công trình dự án chưa thực hiện bao g m: Đầu tư khai thác và tuyển khoáng mỏ 

Bauxite Táp Ná 566,47 ha; 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất xây dựng trụ sở cơ quan là 41,37 ha, chỉ tiêu 

thực hiện năm      là 15,97 ha, chỉ tiêu còn l i chưa thực hiện so v i quy ho ch 

đư c duyệt là 25,40 ha; 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất cơ sở tín ngưỡng là 4,59 ha, chỉ tiêu thực hiện 

năm      là 4,63 ha, cao hơn so v i quy ho ch đư c duyệt là 0,04 ha. Nguyên 

nhân là do trong Quy ho ch sử dụng đến năm      huyện Hà Quảng có các 

công trình, dự án lấy vào đất cơ sở tín ngưỡng nhưng chưa đư c triển khai thực 

hiện cho nên chỉ tiêu đất cơ sở tín ngưỡng trong năm  ế ho ch sử dụng đất năm 

     còn hơn so v i Quy ho ch sử dụng đất đến năm      đư c duyệt. Công 

trình dự án chưa thực hiện bao g m: Đầu tư khai thác và tuyển khoáng mỏ 

 auxite Táp Ná  66, 7 ha; Quy ho ch mỏ  auxit Đ i Tổng  68,9  ha; 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất có mặt nư c chuyên dùng là 49,16 ha, chỉ tiêu 

thực hiện năm      là 45,63 ha, chỉ tiêu còn l i chưa thực hiện so v i quy ho ch 

đư c duyệt là 3,54 ha; 

- Chỉ tiêu phân bổ cho đất công trình năng lư ng là 1,25 ha, chỉ tiêu thực 

hiện năm    3 là 0,93 ha, chỉ tiêu còn l i chưa thực hiện so v i quy ho ch đư c 

duyệt là 0,32 ha; 

Chỉ tiêu đất giao thông, đất thuỷ l i, đất xây dựng cơ sở văn hoá, đất xây 

dựng trụ sở cơ quan, đất có mặt nư c chuyên dùng, đất công trình năng lư ng đã 

phù h p, đảm bảo v i chỉ tiêu Quy ho ch sử dụng đất đến năm      đư c duyệt 

và không ảnh hưởng đến chỉ tiêu khu chức năng.  

Thực hiện theo quy định t i khoản   Điều   Nghị định số   8      NĐ-

CP ngày 18         của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy 

định chi tiết thi hành Lu t Đất đai, U N  huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, c p nh t các công trình, dự án 

không nằm trong quy ho ch sử dụng đất đến năm      đã có văn bản ghi vốn 

thực hiện, chủ trương đầu tư dự án, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ 

thu t xây dựng công trình. U N  huyện đã c p nh t các công trình đã đủ điều 

kiện vào kế ho ch sử dụng đất năm      để tăng cường cơ sở h  tầng kỹ thu t 

thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, cải thiện đời sống của người dân, đáp ứng nhu cầu đi l i, giao thương hàng 

hóa, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cho các xóm, phù h p v i các tiêu chí 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn m i. 
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Bảng 10: Danh mục công trình, dự án không nằm trong Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 huyện Hà Quảng 

STT Hạng mục 

Tổng diện 

tích đăng 

ký thực 

hiện (ha) 

Địa điểm  (đến 

cấp xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 

I Đất giao thông       

1 

Đường GTNT Pác Thin, xóm Pác 

Thin, xã Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,95  Xã Lương Can  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

2 

Đường giao thông liên xã: Đo n 

Xóm  hau  ựa, Xã Cần Nông - 

Xóm Lũng Tỳ, xã Lương Thông, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

1,00 Xã Cần Nông 
QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/202  của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
1,16 Xã Lương Thông 

3 

Đường giao thông liên xã: Đo n 

xóm Pác Ngàm, Đa Thông - Xóm 

Ngọc Sỹ, xã Lương Thông, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,55 Xã Đa Thông 

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 

nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

0,60 Xã Lương Thông 

4 

Đường giao thông liên xã: Đo n 

xóm Lũng  hỉnh, Xã Đa Thông - 

Xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,90 Xã Đa Thông 

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 

nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

0,84 Xã Lương Thông 

5 

Đường giao thông liên xã: Đo n 

xóm Nà Giảo Ngọc Đào - Làng 

Lình, H ng Sỹ, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng. 

0,35  Xã Ngọc Đào  
QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
0,22  Xã H ng Sỹ  

6 

Mở m i đường GTNT từ Lũng 

Hẩu đến Lũng Túng, xóm Lũng 

Ngần, xã H ng Sỹ, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,32  Xã H ng Sỹ  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

7 

Đường giao thông liên xã: Đo n 

Co phầy - Tả Piẩu Nội Thôn - 

Ngườm Vài, xã Cải Viên, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,05  Xã Nội Thôn  
QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
0,71  Xã Cải Viên  

8 

Đường giao thông liên xã: Đo n 

xóm Lũng Nhùng, Quý Quân - 

xóm Lũng Vai, xã Lương Thông, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,95  Xã Quý Quân  
QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
0,57  Xã Lương Thông  

9 

Đường giao thông liên xã: Đo n 

xóm Mai Nưa, Xuân Hòa - xóm 

 ẻ Hiệt, xã Ngọc Đào 

0,07  TT. Xuân Hòa  
QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 
0,43  Xã Ngọc Đào  
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STT Hạng mục 

Tổng diện 

tích đăng 

ký thực 

hiện (ha) 

Địa điểm  (đến 

cấp xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 

10 

Đường GTNT U N  xã - Hoà 

Trung, xã Ngọc Động, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,03  Xã Ngọc Động  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

11 

Đường nội đ ng Đà Sa - Nà 

Khau, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,33  Xã Đa Thông  

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 

nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

12 

Đường nội đ ng Phai Piếu -  ản 

Chang, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,14  Xã Đa Thông  

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 

nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

13 

Nâng cấp đường GTNT lo i C từ 

nhà bia tưởng niệm đến nhóm Cô 

Mười (Xóm Nặm Đin), xã Cải 

Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 

0,04  Xã Cải Viên  

QĐ   9  QĐ-BQP ngày 26/4/     của  ộ 

Quốc Phòng V v phê duyệt chủ chương đầu 

tư dự án đầu tư xây dựng công trình (giai 

đo n  )  hu kinh tế Quốc phòng Thông 

Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng Q  ; 

Quyết định số  6 8 QĐ-BQP ngày 

 8 7      của  ộ Quốc Phòng V v phê duyệt 

"Điều chỉnh quy ho ch khu kinh tế - quốc 

phòng Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng Quân khu   

đến năm     " 

14 

Đường GTNT Xam  ha - Cốc 

L i, xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,15  Xã Cần Yên  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

15 

Đường GTNT xóm  ó Thẩu, 

xóm Tả Cáp đến xóm Nà Ca, xã 

Cần Nông, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 

0,23  Xã Cần Nông  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; QĐ   9  QĐ-BQP ngày 

 6        của  ộ Quốc Phòng V v phê duyệt 

chủ chương đầu tư dự án đầu tư xây dựng 

công trình (giai đo n  )  hu kinh tế Quốc 

phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng Q  ; Quyết định số  6 8 QĐ-BQP 

ngày  8 7      của  ộ Quốc Phòng V v phê 

duyệt "Điều chỉnh quy ho ch khu kinh tế - 

quốc phòng Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng Quân 

khu   đến năm     " 

16 

Đường GTNT Cốc Pảng - Nà 

Pài, xã Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,78  Xã Lương Can  

Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

theo biên bản " iên bản nghiệm thu hoàn 

thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng". 

Công trình cần đư c hoàn thành thủ tục thu 

h i và chuyển mục đích sử dụng đất t i xã 

Lương Can 
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STT Hạng mục 

Tổng diện 

tích đăng 

ký thực 

hiện (ha) 

Địa điểm  (đến 

cấp xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 

17 

Đường GTNT Nà Sai -  huổi 

 iểu, xã Lương Can, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,82  Xã Lương Can  

Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng 

theo biên bản " iên bản nghiệm thu hoàn 

thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng". 

Công trình cần đư c hoàn thành thủ tục thu 

h i và chuyển mục đích sử dụng đất t i xã 

Lương Can 

18 

Đường GTNT xóm Yên Lu t, thị 

trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao  ằng 

0,07  TT. Xuân Hòa  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia;  

19 

Đường giao thông nội đ ng 

Thiêng Tỏi xóm Địa Long, xã 

Sóc Hà, huyện Hà Quảng 

0,02  Xã Sóc Hà  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia;  

20 

Đường giao thông nội đ ng xóm 

Lũng Pươi, xã Sóc Hà, huyện Hà 

Quảng 

0,02  Xã Sóc Hà  

QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/20   của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia;  

21 

Đổ bê tông đường nội đ ng Cốc 

Vường - Mỏ nư c  ó Mỏ - Lũng 

Vài, xóm Nà Nghiềng, xã Sóc 

Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 

0,09  Xã Sóc Hà  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia;  

II Đất thuỷ lợi       

1 

 ể nư c công cộng xóm Rằng 

 hoen, xã Mã  a, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,03  Xã Mã Ba  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định   7b QĐ-UBND 

ngày    8      của U N  xã Mã  a V v 

phê duyệt h  sơ xây dựng công trình:  ể 

nư c công cộng xóm Rằng  hoen, xã Mã 

 a, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

2 

 ể nư c sinh ho t cộng đ ng 

xóm Lũng Hoài, xã Mã  a, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,03  Xã Mã Ba  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; 

3 

Nư c sinh ho t các xóm H ng 

Việt, xã Trường Hà, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao bằng 

0,02  Xã Trường Hà  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

4 

 ể nư c sinh ho t TT xóm Pò 

Xà, Mã Lịp, xã Trường Hà, 

huyện hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

(  bể) 

0,04  Xã Trường Hà  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

5 

 ể nư c TT Nặm Lìn, xã Trường 

Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 

0,02  Xã Trường Hà  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

6 
 ể nư c sinh ho t t p trung Lũng 

Rì (Lũng Nhùng), xã Quý Quân, 
0,04  Xã Quý Quân  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 
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STT Hạng mục 

Tổng diện 

tích đăng 

ký thực 

hiện (ha) 

Địa điểm  (đến 

cấp xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

(  bể) 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

7 

 ể nư c sinh ho t các xóm Tềnh 

Cà Lừa, xã Quý Quân, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Quý Quân  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

8 

Mương thuỷ l i xóm Cốc Chà, xã 

Yên Sơn, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng 

0,09  Xã Yên Sơn  

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 

nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

9 

Công trình nư c SHTT cụm dân 

cư xóm Ngàm V ng, xã Yên Sơn, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,04  Xã Yên Sơn  

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 

nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

10 

 ể nư c sinh ho t t p trung xóm 

Xam  ha xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Cần Yên  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

III Đất xây dựng cơ sở văn hoá       

1 

Xây m i nhà văn hoá xóm Lũng 

L n, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Thanh Long  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định số     QĐ-UBND 

ngày  7 8      của U N  xã Thanh Long 

V v phê duyệt H  sơ xây dựng công trình: 

Xây m i nhà văn hoá xóm Lũng L n, xã 

Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 

2 

Xây m i nhà văn hoá xóm  ình 

Tâm, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Thanh Long  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định số     QĐ-UBND 

ngày  8 8      của U N  xã Thanh Long 

V/v phê duyệt H  sơ xây dựng công trình: 

Xây m i nhà văn hoá xóm  ình Tâm, xã 

Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 

3 

Xây m i nhà văn hoá xóm Gằng 

Thư ng, xã Thanh Long, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Thanh Long  

QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định số   9 QĐ-UBND 

ngày  6 8      của U N  xã Thanh Long 
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STT Hạng mục 

Tổng diện 

tích đăng 

ký thực 

hiện (ha) 

Địa điểm  (đến 

cấp xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 

V v phê duyệt H  sơ xây dựng công trình: 

Xây m i nhà văn hoá xóm Gằng Thư ng, xã 

Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 

4 

Xây m i nhà văn hoá xóm Thanh 

Chung, xã Thanh Long, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Thanh Long  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia; Quyết định số     QĐ-UBND 

ngày    8      của U N  xã Thanh Long 

V v phê duyệt H  sơ xây dựng công trình: 

Xây m i nhà văn hoá xóm Thanh Chung, xã 

Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao 

 ằng 

5 

Xây m i nhà văn hoá xóm Yên 

Lu t, thị trấn Xuân Hoà, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  TT. Xuân Hòa  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia;  

6 

Xây m i nhà văn hoá xóm Cốc 

Lùng, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,03  Xã Yên Sơn  

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 

nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

7 

Xây m i nhà văn hoá xóm Ngàm 

V ng, xã Yên Sơn, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Yên Sơn  

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 

nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

8 

Xây m i nhà văn hoá Cốc Pàng 

xóm Cốc Pàng xã Lương Can, 

huyện Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Lương Can  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

9 

Xây m i nhà văn hoá xóm  ản 

Ngẳm, xã Cần Yên, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,03  Xã Cần Yên  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

10 

Xây m i nhà văn hoá xóm Lũng 

Lừa, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Đa Thông  

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 

nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

11 
Xây m i nhà văn hoá xóm Phia 

Viềng, xã Đa Thông, huyện Hà 
0,02  Xã Đa Thông  

Nghị quyết số  9 NQ-HĐN  ngày    7      

của HĐN  tỉnh V v phân bổ ngân sách nhà 
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STT Hạng mục 

Tổng diện 

tích đăng 

ký thực 

hiện (ha) 

Địa điểm  (đến 

cấp xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 

Quảng, tỉnh Cao  ằng nư c năm      thực hiện các chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng; QĐ      QĐ - UBND ngày 01/8/2022 

của U N  huyện Hà Quảng V v giao kế 

ho ch vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, 

nhiệm vụ năm      thực hiện các chương 

trình mục tiêu Quốc gia 

12 

Xây m i nhà văn hoá xóm Lũng 

Tú xã Lũng Nặm, huyện Hà 

Quảng, tỉnh Cao  ằng 

0,02  Xã Lũng Nặm  

QĐ      QĐ - U N  ngày    8      của 

U N  huyện Hà Quảng V v giao kế ho ch 

vốn ngân sách nhà nư c và mục tiêu, nhiệm 

vụ năm      thực hiện các chương trình mục 

tiêu Quốc gia 

IV Đất xây dựng trụ sở cơ quan       

1 
Xây dựng trụ sở Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Hà Quảng 
0,28  TT. Xuân Hòa  

Quyết định số 9   QĐ-BTP ngày 03/16/2021 

của  ổ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án: Đầu tư trụ sở cơ quan THA S 

giai đo n     -     trên địa bàn tỉnh Cao 

 ằng 

V Đất có mặt nước chuyên dùng       

1 
H  chứa nư c sinh ho t vải địa 

Lũng Chíp xã Thư ng Thôn 
0,20  Xã Thư ng Thôn  

Quyết định số   7  QĐ-BNN-KH ngày 

   7      của  ộ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Về chủ trương đầu tư  ự án xây 

dựng các công trình cấp, trữ nư c vùng Lục 

khu tỉnh Cao  ằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà 

Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu; 

Văn bản số  77  NN-KH ngày 13/1/2022 

của  ộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Về Thông báo kế ho ch vốn đầu tư năm      

dự án: Xây dựng các công trình cấp, trữ nư c 

vùng Lục khu tỉnh Cao  ằng, vùng núi đá 

tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai 

Châu; Văn bản số  8  NS ngày  9 8      

của Trung tâm quốc gia nư c s ch và vệ sinh 

môi trường nông thôn V v đăng ký kế ho ch 

sử dụng đất cho dự án "xây dựng các công 

trình cấp, trữ nư c vùng Lục khu tỉnh Cao 

 ằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và 

huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu" t i tỉnh Cao 

 ằng 

2 
H  chứa nư c sinh ho t vải địa 

 ó Pu xã Thư ng Thôn 
0,24  Xã Thư ng Thôn  

3 
H  chứa nư c sinh ho t vải địa 

xóm Lũng Sang xã Thư ng Thôn 
0,30  Xã Thư ng Thôn  

4 
H  chứa nư c sinh ho t vải địa 

xóm Cọt Nưa xã Tổng Cọt 
0,17  Xã Tổng Cọt  

VI Đất công trình năng lượng       

1 

Cấp điện cho xóm chưa có điện 

trên địa bàn tỉnh Cao  ằng (xã 

Lũng Nặm, xã Thư ng Thôn, xã 

Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng) 

0,0152   Xã Thư ng Thôn   

Quyết định số 8   QĐ-UBND ngày 

 6        của U N  tỉnh Cao  ằng phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án: Cấp điện cho các xóm chưa có 

điện trên địa bịa tỉnh Cao  ằng và Quyết 

định số 99  QĐ-BQLDA ngày 30/12/2021 

của  an QL A đầu tư và xây dựng phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 

dựng dự án: Cấp điện cho các xóm chưa có 

điện trên địa bàn tỉnh Cao  ằng 

0,0016   Xã Tổng Cọt   

0,0072   Xã Lũng Nặm   

2 

Công trình: Xây dựng, cải t o 

lư i điện huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng năm      

0,0100   Xã Sóc Hà   Quyết định số 77  QĐ-PCCB ngày 

   7      của Công ty điện lực Cao  ằng 

V v phê duyệt dự án ĐTX  công trình: Xây 

dựng, cải t o lư i điện huyện Hà Quảng, tỉnh 

Cao  ằng; Tờ trình số      TTr-PCCB ngày 

 7 8      của Công ty điện lực Cao  ằng 

0,0024   Xã Trường Hà   

0,0032  TT. Xuân Hòa  

0,0052   Xã Ngọc Đào   
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STT Hạng mục 

Tổng diện 

tích đăng 

ký thực 

hiện (ha) 

Địa điểm  (đến 

cấp xã) 

Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư,..) 

0,0140   Xã H ng Sỹ   V v đăng ký kế ho ch sử dụng đất các công 

trình năm      của Công ty điện lực Cao 

 ằng 0,0012   Xã Thanh Long   

0,0008   Xã Lương Can   

3.9. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 2023 

a. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

ho ch   23 của huyện Hà Quảng đư c dựa trên các căn cứ chính sau đây: 

- Lu t Đất đai     ; 

- Nghị định số         NĐ-CP ngày    tháng   năm      của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Lu t Đất đai; 

- Nghị định số         NĐ-CP ngày    tháng   năm      của Chính phủ 

Quy định về giá đất; 

- Nghị định số  7      NĐ-CP ngày 15 tháng   năm      của Chính phủ 

quy định về b i thường, hỗ tr , tái định cư khi Nhà nư c thu h i đất; 

- Thông tư số  6      TT-BTNMT ngày 30 tháng  6 năm      của  ộ 

trưởng  ộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá 

đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

- Thông tư số  7      TT- TNMT ngày    tháng 6 năm      của  ộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về b i thường, hỗ tr , tái định cư khi 

Nhà nư c thu h i đất; 

- Thông tư số 76      TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm      của  ộ Tài chính 

về hư ng d n một số điều của nghị định số         NĐ-CP ngày           của 

chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 77      TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm      của  ộ Tài chính 

về hư ng d n một số điều của nghị định số  6      NĐ-CP ngày           của 

chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nư c; 

- Thông tư số        6 TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm    6 của  ộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77      TT-BTC ngày 

16/6/2    Hư ng d n một số điều của Nghị định số  6      NĐ-CP ngày 

          của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nư c;  
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- Quyết định số 28/2021 QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm    1 của 

U N  tỉnh Cao  ằng về việc Ban hành quy định  ảng giá các lo i đất giai đo n 

2020-     trên địa bàn tỉnh Cao  ằng. 

- Quyết định số 32/2021 QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm    1 của 

U N  tỉnh Cao  ằng về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm    1 để 

tính giá đất cụ thể  trên địa bàn tỉnh Cao  ằng. 

- Quyết định số  8      QĐ-U N  ngày  8 tháng   năm      của 

U N  tỉnh Cao  ằng Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm      để tính giá 

đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao  ằng. 

b. Ước tính các khoản thu, chi  

* Phương pháp tính 

- Đối v i các khoản thu từ giao đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất thương 

m i, dịch vụ, đất cho ho t động khoáng sản, đất sản xuất v t liệu xây dựng làm 

đ  gốm, cho thuê đất, giao đất cho các tổ chức có thu tiền sử dụng đất đư c tính 

bằng diện tích tăng bổ sung trong kế ho ch sử dụng đất năm   23 nhân v i giá 

đất bình quân của từng lo i đất của từng xã, thị trấn theo Quyết định số 

28/2021 QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định hệ số điều chỉnh giá 

đất năm   20 theo Quyết định số 32/2021 QĐ-U N  tỉnh Cao  ằng. 

- Đối v i các khoản chi đền bù: đư c tính bằng diện tích của lo i đất bị thu 

h i trong kế ho ch sử dụng đất năm   23 nhân v i giá đất và hệ số quy định t i 

Quyết định số 28/2021 QĐ-UBND và Quyết định số 32/2021 QĐ-U N  của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao  ằng. 

*  ết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất: 

Bảng: Dự tính thu chi từ đất trong KHSDĐ năm 2023 

Hạng mục 

Diện 

tích 

(ha) 

Đơn giá 

(1000 

đồng/m2) 

Hệ số điều 

chỉnh giá 

đất K 

Thành 

tiền (tỷ 

đồng) 

I. Các khoản thu       72,66 

- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp sang đất ở t i đô thị 
2,30 1.700.000 1,00 39,10 

- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp sang đất ở t i nông thôn 
1,39 600.000 1,00 8,34 

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích 

sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 
0,17 480.000 1,00 0,82 

II. Các khoản chi        48,96 

- Chi bồi thường khi Thu hồi đất nông nghiệp       11,48 

+  Chi b i thường khi Thu h i đất tr ng lúa nư c 10,91 30.000 1,00 3,27 

+ Chi b i thường khi Thu h i đất tr ng cây hàng năm 18,39 28.000 1,00 5,15 

+ Chi b i thường khi thu h i đất tr ng cây lâu năm 0,29 32.000 1,00 0,09 

+ Chi b i thường khi thu h i đất nuôi tr ng thủy sản 0,12 18.000 1,00 0,02 
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Hạng mục 

Diện 

tích 

(ha) 

Đơn giá 

(1000 

đồng/m2) 

Hệ số điều 

chỉnh giá 

đất K 

Thành 

tiền (tỷ 

đồng) 

+ Chi b i thường khi Thu h i đất rừng sản xuất 9,26 13.000 1,00 1,20 

+ Chi b i thường khu thu h i đất rừng phòng hộ 13,35 13.000 1,00 1,74 

+ Chi b i thường khi thu h i đất ở nông thôn 0,12 269.000 1,00 0,32 

+ Chi b i thường khi thu h i đất ở đô thị 0,35 1.275.000 1,00 4,46 

+ Chi b i thường hỗ tr  tái định cư và xây dựng cơ sở h  

tầng (tính bằng   % của khoản thu) 
      32,70 

Cân đối thu - chi (I - II)       23,70 

Ư c tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện theo kế ho ch sử dụng 

đất năm 2023 là 23,70 tỷ đ ng. 

Trên đây là dự tính thu chi giả định dựa trên những khung giá và các văn 

bản hư ng d n hiện hành t i thời điểm l p kế ho ch sử dụng đất năm 2023. Việc 

thu, chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của 

từng lo i đất trên cơ sở áp dụng các khung giá quy định t i các thời điểm đó đối 

v i các dự án cụ thể. 

 IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

 - Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu 

tư bảo vệ, cải t o, nâng cao độ phì của đất.  huyến khích khai hoang, đưa đất 

chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm 

sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả. 

 - Thực hiện các biện pháp tr ng rừng theo hình thức nông - lâm kết h p 

trên đất dốc, h n chế việc cày x i bề mặt đất trong mùa mưa và khai thác trắng 

đối v i rừng sản xuất, để chống xói mòn, rửa trôi, s t lở đất.   

 - Không nên sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc bảo vệ thực v t trong 

sản xuất nông - lâm nghiệp, tích cực b i bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi 

trường đất. 

 - Sử dụng đất khai thác khoáng sản và làm nguyên v t liệu xây dựng phải 

có phương án bảo vệ môi trường. Sau khi kết thúc khai thác phải có kế ho ch 

phục h i hiện tr ng bề mặt sử dụng đất ban đầu, hoặc tr ng rừng để bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

 - Xây dựng và thực hiện đ ng bộ các phương án quy ho ch có liên quan 

đến sử dụng đất: Quy ho ch phát triển đô thị, quy ho ch xây dựng nông thôn 

m i, khu du lịch, kinh doanh dịch vụ... khai thác triệt để cả không gian và chiều 

sâu trong quá trình sử dụng đất như: Xây nhà cao tầng, kết h p giao thông v i 

hệ thống cấp thoát nư c, chuyển d n năng lư ng truyền thông,.... 
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 - Phát triển nông nghiệp nông thôn gắn v i phát triển h  tầng kỹ thu t: 

Giao thông, thuỷ l i, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ... 

 - Có kế ho ch khai hoang, phục hoá đất chưa sử dụng để tăng quỹ đất sản 

xuất nông nghiệp, nuôi tr ng thuỷ sản và t o thêm mặt bằng xây dựng. 

 - Phát huy tối đa khả năng đất trống đ i núi trọc vào tr ng rừng m i, làm 

tăng độ che phủ của đất. 

 -  ết h p nuôi tr ng thuỷ sản trên diện tích đất có mặt nư c chuyên dùng, 

tích cực đưa mặt nư c hoang hoá vào sử dụng. 

 -  huyến khích việc nh p khẩu công nghệ và thiết bị xử lý chất thải, phát 

triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải. Có chính sách xử ph t thích đáng v i 

những hành vi gây tổn h i đến đất đai và môi trường. 

 -  ằng biện pháp giao đất cụ thể đến các đối tư ng trực tiếp sử dụng đất, 

phát triển cơ sở h  tầng (nhất là giao thông) đến các địa bàn còn đất trống, t o 

vốn, nhân lực, v t tư để đẩy m nh tr ng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng phủ 

xanh đất trống đ i núi trọc làm tăng độ che phủ của rừng. 

 - Đối v i diện tích sắp triển khai tr ng rừng thay thế, cần tiến hành khảo 

sát, chọn địa điểm, l p h  sơ thiết kế đảm bảo theo quy định, trong đó chú trọng 

khảo sát, đánh giá kỹ hiện tr ng, thực địa để xây dựng phương án tr ng m i hay 

khoanh nuôi có tr ng bổ sung; tránh tình tr ng bố trí đất tr ng ch ng lấn v i đất 

sản xuất lâu đời của người dân; ưu tiên lựa chọn giống cây bản địa, có khả năng 

sinh trưởng tốt, thích nghi v i điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng; đ ng thời phải 

đáp ứng đư c mục tiêu của rừng thay thế sau khi thành rừng. 

 - Tổ chức đánh giá tổng thể diện tích đã tr ng rừng thay thế, đối v i diện 

tích có tỷ lệ cây sống thấp, phát triển không hiệu quả, không phù h p v i điều 

kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cần khẩn trương tr ng dặm v i lo i cây thích h p, 

nhằm đảm bảo về m t độ theo thiết kế kỹ thu t, khả năng sinh trưởng đ ng đều 

giữa các lo i cây trên cùng diện tích. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng lực lư ng kiểm lâm nhân dân 

đủ lực lư ng và phương tiện làm việc, giao đất giao rừng t i các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân. nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ đầu ngu n, 

rừng đặc dụng và các vốn rừng hiện có. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người dân có ý thức 

trong việc sử dụng đất tiệt kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường.  

 4.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

4.2.1.  iải pháp v  cơ chế, chính sách 

* Về quy hoạch, kế hoạch  sử dụng đất:  
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Xác định vị trí quy ho ch sử dụng đất trong hệ thống quy ho ch (quy ho ch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy ho ch ngành và l nh vực) để đảm bảo 

tính thống nhất trong quản lý và bố trí sử dụng h p lý quỹ đất trên địa bàn huyện, 

đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.  iên quyết 

thu h i đất đối v i những dự án đã đư c giao, cho thuê đất nhưng không thực 

hiện đầu tư đúng thời gian quy định, sử dụng đất không hiệu quả, sử dụng đất trái 

mục đích đư c giao, thuê; ngăn chặn có hiệu quả tình tr ng mua bán, chuyển 

như ng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Phát huy tốt vai trò của người 

đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong quản lý tài nguyên đất đai. 

* Về chính sách tài chính đất đai:  

- Nhà nư c có chính sách t o ngu n về tài chính để các chủ thể thực hiện 

đúng tiến độ các dự án theo quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất đư c cấp thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Có chính sách điều tiết giá trị gia tăng từ đất do Nhà nư c đầu tư cơ sở 

h  tầng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất mang l i; điều tiết các ngu n thu từ 

đất để cân đối, phân phối h p lý t o ngu n lực phát triển đ ng đều giữa các 

vùng miền; cải cách hệ thống thuế có liên quan đến đất đai và bất động sản 

nhằm ngăn chặn tình tr ng chuyển như ng đất vì mục đích đầu cơ. 

 *  Về quản lý sử dụng đất: 

- Xây dựng các quy định pháp lý để quản lý và bảo vệ các vùng tr ng lúa, 

vùng phát triển rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, khu bảo t n thiên nhiên. 

- Xây dựng và ban hành quy định để xác định rõ trách nhiệm cụ thể giữa 

tỉnh và địa phương, trong từng ngành, từng cấp, trong từng cơ quan, đơn vị, 

trách nhiệm t p thể và cá nhân trong việc quản lý đất đai nói chung và thực hiện 

quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất đã đư c quyết định, xét duyệt. 

* Các chính sách đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

- Chính sách đối v i đất tr ng lúa: 

+ Chính sách hỗ tr  cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa: 

 huyến khích khai hoang mở rộng diện tích; hỗ tr  khâu sản xuất, thu ho ch, 

bảo quản lúa và khâu tiêu thụ lúa. 

+ Xây dựng chế tài trong công tác quản lý và thực hiện quy ho ch sử 

dụng đất lúa, nhằm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi ph m. 

- Chính sách bảo vệ và phát triển rừng: 

+ Ưu tiên giao đất, giao và khoán rừng phòng hộ cho các cộng đ ng, h p 

tác xã, hộ gia đình để quản lý bảo vệ và hưởng l i lâu dài theo quy ho ch, kế 

ho ch đã đư c cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ T o điều kiện cho chủ rừng thực hiện quyền sử dụng đất, sử dụng và sở 

hữu rừng theo quy định của pháp lu t. 
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+ Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nư c cho quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. 

* Chính sách đất đai đối với phát triển công nghiệp: 

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các nhà đầu tư phát 

triển khu công nghiệp ở các vùng trung du, miền núi. 

- Nhà nư c có chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở h  tầng lên vùng miền núi 

nhằm từng bư c thu hút phát triển công nghiệp, để h n chế việc phát triển công 

nghiệp lấy vào diện tích đất tr ng lúa. 

* Chính sách đất đai đối với phát triển đô thị: 

- Chính sách điều chỉnh quá trình phát triển đô thị phù h p v i tốc độ phát 

triển công nghiệp phù h p v i quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân 

công lao động. 

- Cơ chế quản lý đô thị nhằm khắc phục tình tr ng mất cân đối trong cơ 

cấu sử dụng đất đô thị về đất ở v i đất xây dựng cơ sở h  tầng. 

* Chính sách đối với phát triển hạ tầng: 

- Cơ chế t o quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển,xây dựng cơ sở h  tầng 

kỹ thu t và h  tầng xã hội. Có các giải pháp và chính sách cụ thể bảo đảm quỹ 

đất cho các l nh vực giáo dục - đào t o, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, trong đó 

lưu ý đất cho xã hội hóa các l nh vực này. 

- Có chính sách đầu tư h  tầng đối v i quỹ đất ít có khả năng nông nghiệp 

để làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và phát triển khu dân cư 

m i nhằm h n chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất chuyên tr ng lúa nư c 

sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

* Chính sách thu hút đầu tư: 

- Thực hiện các chính sách ưu đãi để t o sức thu hút phát triển công 

nghiệp, các ngành dịch vụ, du lịch; có chính sách b i thường, hỗ tr  linh ho t 

đối v i các trường h p thu h i đất; ưu tiên dành quỹ đất tái định cư để bố trí cho 

các hộ bị giải tỏa, thu h i đất; đầu tư kết cấu h  tầng t i các khu tái định cư 

nhằm ổn định đời sống của nhân dân. Xây dựng kế ho ch cụ thể, giải quyết tốt 

vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn, t o việc làm cho lao động nông 

nghiệp khi bị thu h i đất sản xuất nông nghiệp; t p trung giải quyết dứt điểm 

tình tr ng thiếu đất sản xuất nông nghiệp đối v i hộ gia đình nông dân, đặc biệt 

là đ ng bào dân tộc ít người; 

- Xây dựng cơ chế t o quỹ đất s ch theo quy ho ch; tăng cường thực hiện 

việc đấu giá đất khi Nhà nư c giao đất, cho thuê đất, khai thác khoáng sản nhằm 

tăng thu ngân sách từ đất, khuyến khích đầu tư phát triển vào những l nh vực thế 

m nh của huyện theo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất và 

môi trường sinh thái. 



 86 

4.2.2.  iải pháp đào tạo nguồn nhân lực 

- Xây dựng và thực hiện đào t o và nâng cao chất lư ng chuyên môn 

nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản 

lý đất đai ở các cấp, đặc biệt là ở cấp huyện, thị xã, cán bộ địa chính xã, thị trấn 

để đáp ứng yêu cầu về đổi m i ngành và hội nh p quốc tế. 

- Chú trọng công tác đào t o cán bộ chuyên môn có đủ năng lực l p quy 

ho ch, kế ho ch sử dụng đất đ t hiệu quả và chất lư ng. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giám sát thực hiện quy ho ch, kế 

ho ch sử dụng đất các cấp đã đư c phê duyệt. 

- Nâng cao năng lực và cơ sở v t chất kỹ thu t cho các đơn vị sự nghiệp có 

chức năng l p quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Xây dựng các chương trình đào t o ngắn h n trên cơ sở đào t o theo 

chuyên đề, ưu tiên đào t o cho cán bộ l p, thực hiện và giám sát quy ho ch sử 

dụng đất ở địa phương. 

 4.2.3.  iải pháp v  khoa học công nghệ và kỹ thuật 

-  ố trí đủ điều kiện v t chất, từng bư c ứng dụng thành tựu khoa học, 

công nghệ trong việc l p và giám sát, tổ chức thực hiện quy ho ch. 

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản, nâng cao chất lư ng công tác dự 

báo, sự tham gia phản biện khoa học trong và ngoài ngành nhằm nâng cao tính 

khả thi của phương án quy ho ch sử dụng đất. 

- Xây dựng và c p nh t cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng công 

nghệ tiên tiến để cải thiện chất lư ng điều tra quy ho ch, kế ho ch sử dụng đất. 

- Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, ứng dụng công nghệ 

viễn thám trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy ho ch, kế ho ch sử 

dụng đất đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai và hội nh p quốc tế. 

 4.3. Giải pháp về hỗ trợ tái định cư, giải quyết việc làm, ổn định đời 

sống, ổn định sản xuất 

4.3.1.  iải pháp hỗ trợ ổn định đời sống  

- Thu h i từ   % đến 7 % diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì 

đư c hỗ tr  trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong    

tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường h p phải di chuyển đến các địa bàn có 

điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó 

khăn thì thời gian hỗ tr  tối đa    tháng. 

-  Đối v i trường h p thu h i trên 7 % diện tích đất nông nghiệp đang sử 

dụng thì đư c hỗ tr  trong thời gian    tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và 

trong thời gian    tháng nếu di chuyển chỗ ở; trường h p phải di chuyển đến các 

địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế xã hội đặc 

biệt khó khăn thì thời gian hỗ tr  tối đa  6 tháng. 
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- Mức hỗ tr  cho một nhân khẩu đư c tính bằng tiền tương đương    kg 

g o trong    tháng theo thời giá trung bình t i thời điểm hỗ tr  của địa phương. 

(Chi tiết tại Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà Nước 

thu hồi đất; Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng). 

4.3.2.  iải pháp hỗ trợ ổn định sản xuất   

- Hộ gia đình cá nhân đư c b i thường bằng đất nông nghiệp thì đư c hỗ 

tr  ổn định sản xuất bao g m: Hỗ tr  giống cây tr ng, giống v t nuôi cho sản 

xuất nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực 

v t, thú y, kỹ thu t tr ng trọt, chăn nuôi và kỹ thu t nghiệp vụ đối v i sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. 

- Đối v i tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nư c ngoài thuộc đối tư ng quy định đư c hỗ tr  bằng tiền 

v i mức cao nhất bằng   % một năm thu nh p sau thuế, theo mức thu nh p bình 

quân của    năm liền kề trư c đó. 

(Chi tiết tại Khoản 4,  Điều 19 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

Nước thu hồi đất; Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng) 

4.3.3.  iải pháp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi ngh  và tìm kiếm việc làm   

- Hỗ tr  bằng tiền không quá    lần giá đất nông nghiệp cùng lo i trong 

bảng giá đất địa phương đối v i toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu h i; diện 

tích đư c hỗ tr  không vư t quá h n mức giao đất nông nghiệp t i địa phương. 

-  ộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì và phối h p v i các  ộ, 

ngành liên quan trình thủ tư ng chính phủ quyết định cơ chế, chính sách giải 

quyết việc làm và đào t o nghề cho người thu h i đất nông nghiệp. 

- Phương án đào t o, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao 

động trong độ tuổi lao động t i địa phương đư c l p và phê duyệt đ ng thời v i 

phương án b i thường, hỗ tr , tái định cư. 

(Chi tiết tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

Nước thu hồi đất; Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng V/v Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng). 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 1. Kết Luận 

 ế ho ch sử dụng đất năm   23 của huyện Hà Quảng thể hiện chiến 

lư c sử dụng đất của huyện. Có ý ngh a quan trọng để thực hiện các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đ ng thời là công cụ 

quan trọng để U N  huyện Hà Quảng thực hiện thống nhất quản lý đất đai 

theo kế ho ch. Là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu h i đất, là cơ sở để 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù h p v i đặc điểm của từng khu vực, 

đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho chiến lư c công nghiệp hoá, hiện đ i 

hoá; phát triển theo hư ng kinh tế mở của huyện. 

 ế ho ch sử dụng đất năm   23 huyện Hà Quảng là cụ thể hóa nhu cầu sử 

dụng đất của các ngành, l nh vực, của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa 

bàn huyện nhằm thực hiện các mục tiêu sau: 

- Phân bổ quỹ đất để t o mặt bằng xây dựng và phát triển sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp, cơ sở h  tầng kỹ thu t - h  tầng xã hội. 

- Đối v i những hộ dân bị thu h i đất nông nghiệp, phải di chuyển chỗ ở, 

chuyển đổi nghề nghiệp, đư c bố trí tái định cư và ưu tiên đào t o nghề, tuyển 

dụng lao động vào các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện. 

 2. Kiến nghị 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, U N  tỉnh Cao  ằng xem xét phê 

duyệt  ế ho ch sử dụng đất năm    3 huyện Hà Quảng.  ế ho ch sử dụng đất 

năm    3 huyện Hà Quảng đư c phê duyệt là căn cứ pháp lý để triển khai thực 

hiện các dự án thành phần, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện Hà Quảng. . 
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HỆ THỐNG BIỂU SỐ LIỆU 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu 

1 Biểu 01/CH Hiện tr ng sử dụng đất năm   22 của huyện Hà Quảng 

2 Biểu 02/CH 
Kết quả thực hiện kế ho ch sử dụng đất năm    2 so v i kế ho ch sử dụng đất 

năm 2022 đã đư c phê duyệt 

3 Biểu 06/CH Kế ho ch sử dụng đất năm    3 của huyện Hà Quảng 

4 Biểu 07/CH Kế ho ch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện Hà Quảng 

5 Biểu 08/CH Kế ho ch thu h i đất năm    3 của huyện Hà Quảng 

6 Biểu 09/CH Kế ho ch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 của huyện Hà Quảng 

7 Biểu 10/CH  anh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm    3 của huyện Hà Quảng 

8 Biểu 11/CH  iện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng huyện Hà Quảng - tỉnh Cao  ằng 

9 Biểu 13/CH Chu chuyển đất đai trong kế ho ch sử dụng đất năm    3 của huyện Hà Quảng 

10 Phụ lục 01 
 anh mục nhu cầu CMĐ hàng năm của hộ gia đình, cá nhân năm    3 trên địa 

bàn huyện Hà Quảng 

11 Phụ lục    
 anh sách các hộ gia đình, cá nhân đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất năm      

12 Phụ lục     anh sách các hộ gia đình, cá nhân đăng ký xin giao đất năm      

13 Phụ lục    
 anh mục rà soát các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nư c quản lý trên địa bàn huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao  ằng 
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